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Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn

THÔNG ĐIỆP
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Năm 2024 đã khép lại với nhiều thử thách nhưng cũng đầy cơ hội cho Vĩnh Hoàn. Chúng ta 

đã cùng nhau vượt qua những khó khăn do suy giảm sức mua và nhiều biến động của thị 

trường toàn cầu. Tuy nhiên, sự kiên định về chiến lược phát triển bền vững, luôn lấy chất lượng 
là trọng tâm đã khẳng định vị thế của Vĩnh Hoàn trong ngành chế biến thủy sản. Cuối cùng, 

chúng ta đã hoàn thành vượt kế hoạch cả doanh số và lợi nhuận.

Trong năm qua, chúng tôi đã thực hiện nhiều chiến lược quan trọng nhằm nâng cao năng 

lực sản xuất, cải tiến quy trình chế biến và phát triển sản phẩm. Việc khai thác mạng lưới bán 

hàng đã giúp Tập đoàn từng bước thực hiện chiến lược đa dạng hóa danh mục sản phẩm 

để có thể tương trợ mở rộng thị trường vô cùng hiệu quả.

Chúng tôi cũng không ngừng chú trọng đến trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Trong 

bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh mẽ đến ngành thủy sản, Vĩnh Hoàn đã 

chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chúng tôi tin 

rằng bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để phát triển và khẳng 

định giá trị của doanh nghiệp.

Với tinh thần “Vĩnh Hoàn - Tiếp bước thành công”, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát triển 

các ngành hàng mới của Vĩnh Hoàn tiếp bước thành công như ngành hàng cá tra, thông qua 

mở rộng và cải tiến công nghệ cho sản phẩm Sa Giang, quy hoạch và đầu tư vùng nguyên 

liệu cho Thành Ngọc, tập trung cho mảng giống cá nước ngọt, mở rộng thêm vùng nuôi, tăng 

cường tự động hóa trong toàn chuỗi sản xuất, từng bước triển khai các giải pháp quản lý cho 

toàn Tập đoàn. Ngoài ra, chương trình đào tạo và phát triển đội ngũ cũng là kế hoạch trọng 

yếu trong chuỗi chiến lược phát triển bền vững của Vĩnh Hoàn. Chúng tôi quyết tâm đưa Vĩnh 

Hoàn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và khai thác 

những cơ hội mới, đồng thời duy trì sự ổn định và bền vững trong hoạt động kinh doanh.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông, đối tác và toàn thể cán bộ nhân 

viên đã đồng hành cùng Vĩnh Hoàn trong suốt chặng đường vừa qua. Sự ủng hộ và tin tưởng 

của Quý vị chính là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu và phát triển.

Kính gửi: Quý cổ đông, đối tác và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty 
Cổ phần Vĩnh Hoàn

Trân trọng,

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
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TẦM NHÌN

Trở thành công ty dẫn đầu về sản phẩm thủy sản nuôi trồng bền 
vững, góp phần xây dựng một thế giới thực phẩm an toàn, ngon, tốt 

cho sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Khẳng định vị thế và phát triển tiềm năng của nuôi trồng thủy sản 
bền vững trên thế giới thông qua cải tiến liên tục, bảo vệ môi trường 

và cải thiện hiệu quả trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

SỨ MỆNH

Đáp ứng hơn sự mong đợi của khách hàng, trung thực trong kinh 
doanh và tuân thủ luật pháp.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

• CAM KẾT: Nói đúng và hành động đúng

• CẢI TIẾN: Không ngừng khác biệt để phát triển

• CỐNG HIẾN: Làm việc bằng cả tấm lòng, không vì lợi ích cá nhân

• CHIA SẺ: Sẵn lòng cho đi cũng là hạnh phúc nhận về

• CHUYÊN NGHIỆP: Tuân thủ và tốc độ trong mọi hành động

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH
VÀ PHÁT TRIỂN

2.2

Vĩnh Hoàn được thành lập năm 1997 tại tỉnh Đồng Tháp thuộc đồng bằng sông Cửu Long, chuyên nuôi trồng và chế 
biến các sản phẩm cá tra đông lạnh. Hiện nay, Vĩnh Hoàn đã vươn lên dẫn đầu ngành cá tra về nuôi trồng, sản xuất 
và xuất khẩu. Để đạt được vị thế đó, Công ty đã trải qua hành trình hơn 25 năm hình thành và phát triển với nhiều mốc 
son đáng nhớ.

Bà Trương Thị Lệ Khanh sáng lập Doanh nghiệp tư nhân 

Vĩnh Hoàn tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Chuyển đổi mô hình doanh nghiệp sang Công ty 

TNHH Vĩnh Hoàn.

Xí nghiệp chế biến thủy sản đầu tiên đi vào hoạt động.

1999
- Xí nghiệp chế biến thủy sản thứ hai (DL.61) đi vào hoạt 

động;

- Chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

2007

1997 1998

Hơn 25 năm
hình thành và phát triển

Xí nghiệp chế biến thủy sản thứ ba (DL.500) đi vào hoạt 

động.

Vươn lên đứng đầu ngành cá tra Việt Nam về kim ngạch 

xuất khẩu theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất 

khẩu Thủy sản Việt Nam (“VASEP”).

2010

Vinh Wellness bắt đầu hoạt động sản xuất collagen và 

gelatin từ da cá tra.

2015
Nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100% giúp Công 

ty tăng khả năng thu hút nhà đầu tư chiến lược trong 

tương lai.

2016

2008
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Thành lập Công ty TNHH Thủy sản Thanh Bình Đồng Tháp, 

nhằm gia tăng năng lực sản xuất của Công ty.

Thành lập Công ty TNHH Thực phẩm Vĩnh Phước nhằm gia 

tăng năng lực sản xuất của Công ty.

2018

Công ty TNHH Sản xuất Giống Cá tra Vĩnh Hoàn được thành 

lập. Khu cá giống mới này tập trung nghiên cứu và phát 

triển công nghệ mới, cải thiện quy trình nhằm sản xuất ra 

con giống chất lượng cao.

2019

2017

- Hội đồng Quản trị Vĩnh Hoàn đã thống nhất thông qua 

mua cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn 

Nhà nước tại Công ty Cổ phần Sa Giang.

- Hội đồng Quản trị Vĩnh Hoàn thống nhất thông qua việc 

thành lập Công ty Vinh Technology tại Singapore.

2020
- Khởi công xây dựng nhà máy chế biến Nông sản Thực 

phẩm Thành Ngọc tại huyện Châu Thành, Đồng Tháp.

- Nhà máy thức ăn Feedone đi vào hoạt động, công suất 

hoạt động 350.000 tấn/năm.

- Nhà máy chế biến Surimi của Vĩnh Hoàn đi vào hoạt 

động.

2022
- Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc (TNG) – 

một Công ty thành viên của Vĩnh Hoàn đi vào hoạt động.

- Sa Giang đã lần đầu thay đổi bao bì mới sau 60 năm. 

Bánh phồng tôm Sa Giang từng bước xây dựng các chiến 

lược phát triển bền vững, song song với việc đổi mới thương 

hiệu nhằm chinh phục khách hàng hiện đại.

2023

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Vĩnh Hoàn 

Collagen được hoàn thành và đưa vào hoạt động nhằm 

tập trung phát triển ứng dụng sản phẩm mới.

2020
Thành lập Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc 

(TNG Food) mở ra ngành nghề kinh doanh mới của Công 

ty, Vinh Agriculture.

2021
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1. Ngày 21 tháng 2 năm 2024 - Vĩnh Hoàn đã ký Bản ghi nhớ 

với Entobel về việc cung cấp protein côn trùng được sử dụng 

trong thức ăn cá tra, nhằm tăng sự cam kết của Vĩnh Hoàn 

trong lĩnh vực nuôi trồng bền vững, hướng đến giảm phát thải.

2. Ngày 14 tháng 3 năm 2024, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ra phán 

quyết về mức thuế chống bán phá giá của sản phẩm cá tra 

sang thị trường Hoa Kỳ cho đợt xem xét hành chính lần thứ 19 

với kết quả Vĩnh Hoàn tiếp tục được thuế suất 0%. Kết quả này 

một lần nữa giúp cho Vĩnh Hoàn tiếp tục duy trì và phát triển 

thị trường Hoa Kỳ một cách bền vững.

3. Ngày 15 tháng 4 năm 2024, Công ty TNHH thức ăn thủy 

sản Feed One chính thức vận hành dây chuyền sản xuất 

thứ 4, hoàn tất giai đoạn đầu tư mở rộng của Công ty, 

nâng tổng công suất thức ăn thủy sản của toàn nhà máy 

lên 450 ngàn tấn/năm. Trong năm 2024, Feed One đồng 

thời đạt được chứng nhận ASC - một dấu mốc quan trọng 

khẳng định vị thế của Feed One trong lĩnh vực sản xuất 

thức ăn thủy sản bền vững, là mảnh ghép quan trọng 

trong chuỗi giá trị cho hành trình thủy sản bền vững của 

Vĩnh Hoàn.

4. Ngày 17 tháng 4 năm 2024 - Vĩnh Hoàn tăng vốn góp 

thêm 350 tỷ đồng vào Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh 

Phước. Trong năm Vĩnh Phước đã xuất những lô hàng giá 

trị gia tăng từ cá hồi đầu tiên, từng bước phát triển vững 

chắc cho mảng kinh doanh các loài thủy sản đa dạng 

khác ngoài cá tra.

5. Ngày 23 tháng 4 năm 2024 - Vĩnh Hoàn đã đạt giải thưởng 

Innovation tại hội chợ thuỷ sản toàn cầu tại Barcelona cho sản 

phẩm Lucky Bag từ surimi cá tra. Surimi cá tra là dòng sản phẩm 

mới của Vĩnh Hoàn trong chuỗi các chiến lược tối ưu hóa giá trị 

từ sản phẩm phụ đồng thời mở ra các cơ hội phát triển doanh 

số bán sản phẩm giá trị gia tăng từ surimi.

01

02

03

04

05

6. Ngày 19 tháng 6 năm 2024 - Vĩnh Hoàn lần thứ 9 được 

Forbes Việt Nam vinh danh vào danh sách 50 công ty niêm 

yết tốt nhất. Đây là giải thưởng được đánh giá trên quy mô 

vốn hóa, vị thế và các chỉ số về tăng trưởng trong doanh thu, 

lợi nhuận, chất lượng quản trị và triển vọng của các công ty 

niêm yết tại Việt Nam.

7. Ngày 4 tháng 9 năm 2024 - Vĩnh Hoàn một lần nữa nhận 

Giải thưởng sản phẩm xuất sắc tại hội chợ thuỷ sản Châu Á 

tại Singapore cho sản phẩm Lucky Bag từ surimi cá tra. Hai lần 

được ghi nhận tại hai hội chợ quốc tế đã giúp Công ty có được 

những đơn hàng đầu tiên và nhiều triển vọng phát triển tiếp 

theo cho sản phẩm này.

8. Tháng 10 năm 2024 tại hội chợ quốc tế Sial Paris, Sa 

Giang đã ra mắt sản phẩm phở ăn liền với các dòng phở 

vị bò, vị bò cay, vị gà và phở chay cùng các sản phẩm 

tương ớt thu hút nhiều khách tham quan đến dùng thử sản 

phẩm và tạo ra nhiều cơ hội xuất khẩu các sản phẩm mới 

này. Trong năm Sa Giang cũng tiếp tục nhận được Chứng 

nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao, đây là danh hiệu Sa 

Giang đã luôn đạt được từ năm 2000 đến nay.

9. Ngày 11 tháng 12 năm 2024, Vĩnh Hoàn nhận giải “Top 50 

Công ty Kinh Doanh Hiệu quả Nhất Việt Nam 2024”. TOP 50 

là một bảng xếp hạng giá trị và uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu 

Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt 

thực hiện thường niên, với sự tham vấn của các chuyên 

gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu, tham chiếu từ các bảng 

xếp hạng uy tín của thế giới nhằm vinh danh các công ty 

kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

10. Ngày 24 tháng 12 năm 2024, Vĩnh Hoàn và Sa Giang đều được 

nhận giải “Top 100 Giải thưởng Sao Vàng đất Việt”. Giải thưởng 

Sao Vàng Đất Việt là giải thưởng uy tín dành cho các thương 

hiệu và sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và để tôn vinh hoạt 

động doanh nghiệp.

06

07

08

09

10

VĨNH HOÀN NĂM 2024TOP 10 SỰ KIỆN NỔI BẬT
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DANH MỤC SẢN PHẨM
2.3

• Sản phẩm cá tra

• Sản phẩm giá trị gia tăng

• Sản phẩm phụ

• Sản phẩm chăm sóc sức khỏe

• Sản phẩm Sa Giang

• Sản phẩm TNG

• Sản phẩm Feedone

SẢN PHẨM VĨNH HOÀN
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SẢN PHẨM CÁ TRA

SẢN PHẨM PHỤ

SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÁ TẨM GIA VỊ XIÊN QUE

BỘT CÁ

CÁ TẨM BỘT

VÂY CÁ
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SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE

COLLAGEN CÁ

KẸO LÀM TỪ GELATIN CÁ
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• Bánh phồng
• Sản phẩm từ gạo

SẢN PHẨM SA GIANG
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SẢN PHẨM FEEDONE

SẢN PHẨM NÔNG SẢN

Sản phẩm cá tra Sản phẩm từ gạo

Sản phẩm phụ Sản phẩm giá trị gia tăng

Collagen và Gelatin Khác

Bánh phồng

CƠ CẤU SẢN PHẨM
NĂM 2024

• Trái cây sấy thăng hoa
• Trái cây và rau củ đông lạnh
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Trang 28 - 49

3.1

3.2

Báo cáo phân tích 2024

Định hướng phát triển và kế hoạch 2025
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BÁO CÁO PHÂN TÍCH NĂM 2024
3.1

16%Năm
2024

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt

Tốp 3 thị trường xuất khẩu cá tra của Vĩnh Hoàn không có thay đổi lớn so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

300,9
Triệu USD

1. MẢNG CÁ TRA

A. DOANH SỐ XUẤT KHẨU CÁ TRA

BIỂU ĐỒ KIM NGẠCH XUẤT KHẨU CÁ TRA CỦA VĨNH HOÀN NĂM 2023 VÀ 2024 ĐVT: Triệu đô

B. THỊ TRƯỜNG CÁ TRA

Trong năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu Vinh Foods đạt 300,9 triệu USD tăng 16% so với năm 2023. Đây là một con 

số khả quan về sự hồi phục của thị trường thủy sản nói chung và cá tra nói riêng khi suy thoái kinh tế, lạm phát dần 

được kiểm soát.

 

Đi sâu vào phân tích theo mặt hàng kinh doanh, trong năm 2024, Vĩnh Hoàn lần đầu tiên ghi nhận những lô hàng xuất 

khẩu cá hồi Pink Salmon và sò điệp, mở rộng phong phú hơn các sản phẩm thủy sản của Công ty ngoài các sản phẩm 

cá tra cốt lõi. 

• Mỹ vẫn là thị trường đứng đầu chiếm 55,9% tổng doanh số - tăng 20,7% so với năm 2023. Vĩnh Hoàn duy trì vị thế 

dẫn đầu tại thị trường này.

• Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông) vẫn duy trì vị trí thứ 2, chiếm tỷ trọng 9,6%. Lượng cá tra xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc tăng mạnh, chủ yếu đến từ sự tăng trưởng vượt bậc của mặt hàng cá tra xẻ bướm tẩm gia vị.

• Ở vị trí số 3 là Châu Âu, là mảng thị trường truyền thống của Vĩnh Hoàn, tăng trưởng 2% so với năm 2023.

• Các thị trường tăng trưởng tốt trong năm 2024 của Vĩnh Hoàn bao gồm: Canada, Tây Ban Nha, Mexico và Nhật Bản.

Tổng doanh số xuất khẩu cá tra của Vĩnh Hoàn cả năm 2024 là 270,5 triệu USD, vượt mục tiêu đề ra với sự khởi sắc từ 

đà khôi phục ngày càng mạnh mẽ của thị trường từ Quý 2 của năm. 

Trong năm 2024, Vĩnh Hoàn xuất khẩu cá tra tới 185 khách hàng trên toàn thế giới. 

I. VINH FOODS

so với năm 2023 tăng

BIỂU ĐỒ TỶ TRỌNG DOANH SỐ BÁN CÁ TRA CỦA TOP 10 THỊ TRƯỜNG 2024
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2. MẢNG GIÁ TRỊ GIA TĂNG 3. CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN KHÁC

Năm 2024 là một năm tăng trưởng tích cực với sự tăng trưởng gần 13% doanh số xuất khẩu các sản phẩm giá trị gia 

tăng từ cá tra so với năm 2023.  Điều này cho thấy sự cải thiện trong hiệu quả kinh doanh và khả năng mở rộng thị 

trường. 

Trong năm 2024, các sản phẩm giá trị gia tăng của Công ty chủ yếu được xuất khẩu tới Châu Âu. Đây là khu vực trọng 

điểm và có nhu cầu ổn định đối với sản phẩm giá trị gia tăng. Trong năm Công ty cũng phát triển tốt dòng sản phẩm 

cá tẩm bột cho thị trường Australia và New Zealand. Ở nhóm các sản phẩm giá trị gia tăng, Công ty vinh dự đoạt Giải 

thưởng Sản phẩm sáng tạo cho sản phẩm Lucky Bag sản xuất từ Surimi cá tra tại Hội chợ Thủy Sản Toàn Cầu Seafood 

Expo Global tại Tây Ban Nha tháng 04/2024 và đoạt Giải nhất tại Hội chợ Asia Seafood Expo tháng 09/2024.

Ở nhóm các mặt hàng khác, Vĩnh Hoàn xuất khẩu cá chẽm, surimi, tôm cuộn, thanh giả cua, sò điệp và cá hồi 
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4. VỊ THẾ TRONG NGÀNH

5. VĨNH HOÀN ĐƯỢC ĐƯA RA KHỎI PHẠM VI ÁP DỤNG THUẾ CHỐNG 
BÁN PHÁ GIÁ CÁ TRA, CÁ BASA VÀO MỸ

Năm 2024, xuất khẩu cá tra Việt Nam tăng 2 tỷ USD, tăng trưởng 8% so với năm 2023. Trong đó, Vĩnh Hoàn giữ vững hạng 

đầu, chiếm 14% thị phần xuất khẩu của Việt Nam.

“Ngày 17/01/2025, tại Washington, Hoa Kỳ, Bộ Công Thương được 

ủy quyền của Chính phủ đã ký Thỏa thuận song phương giữa 

Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam về lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với cá phi-lê 

từ Việt Nam với đại diện Chính phủ Hoa Kỳ - Cơ quan Đại diện 

Thương mại Hoa Kỳ (USTR).

Như vậy, hai bên đã đạt được giải pháp song phương để chấm 

dứt các vấn đề tranh chấp tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo thỏa thuận này, Bộ Công Thương cho biết, Công ty Cổ phần 

Vĩnh Hoàn - doanh nghiệp duy nhất đủ điều kiện dỡ bỏ thuế theo 

quy định của Hoa Kỳ, đồng thời là nhà xuất khẩu cá tra, basa 

hàng đầu của Việt Nam đã được đưa ra khỏi phạm vi áp dụng 

thuế chống bán phá giá khi xuất khẩu cá tra, cá basa vào Hoa Kỳ.”

Năm 2024, Vinh Wellness đạt doanh thu xuất khẩu 31 triệu USD, 

tăng 0,02% so với năm 2023. Mặc dù mức tăng trưởng doanh 

thu chưa đạt kỳ vọng, mảng Gelatin ghi nhận tăng trưởng 

mạnh mẽ với sản lượng tăng 21%, chiếm 60% tổng doanh thu, 

nhờ sự mở rộng thành công tại các thị trường chủ chốt như EU 

và Mỹ. Thị trường chính của Vinh Wellness vẫn tập trung ở EU và 

Châu Á, với các thị trường trọng điểm gồm Anh, Hàn Quốc, Tây 

Ban Nha, Ý và Pháp.

Quý 3 và quý 4 chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về doanh thu 

do nhu cầu thị trường yếu, sức mua giảm, hàng tồn kho cao 

và suy thoái kinh tế tại Châu Âu. Tuy nhiên, nhờ chiến lược bán 

hàng linh hoạt, tập trung vào sản phẩm chất lượng cao, nguồn 

gốc rõ ràng và giá cạnh tranh, Vinh Wellness vẫn duy trì ổn định 

hoạt động kinh doanh.

Là một mảng kinh doanh mới của Vĩnh Hoàn, kể từ khi nhà máy 

nông sản đi vào hoạt động vào Quý 2/2023, Vinh Agri đã nhanh 

chóng tạo nền tảng và đóng góp doanh thu đáng kể cho Công 

ty. Năm 2024, Vinh Agri đạt giá trị xuất khẩu 7,44 triệu USD với 

hai dòng sản phẩm chính là trái cây sấy thăng hoa và trái cây 

rau củ đông lạnh.

Mỹ tiếp tục là thị trường chủ đạo của Vinh Agri, theo sau là 

Nhật Bản, Hàn Quốc, và Châu Âu, với các mặt hàng chủ lực như 

thanh long, xoài, dưa lưới, và bắp. Đặc biệt, năm 2024 đánh dấu 

việc mở rộng thành công sang EU và New Zealand, giúp tiếp 

cận thêm khách hàng và chuỗi siêu thị lớn.

Dù phải đối mặt với những thách thức như mất mùa, nhu cầu 

giảm, và cạnh tranh gay gắt, Vinh Agri vẫn chứng minh được 

tiềm năng tăng trưởng nhờ chiến lược tập trung vào các sản 

phẩm nông sản chất lượng cao trong hai mảng sấy thăng hoa 

và đông lạnh.

Với những thành công bước đầu này, Vinh Agri đang tạo nền 

móng vững chắc để phát triển bền vững trong tương lai.

(*) Theo Báo cáo Xuất khẩu Thủy sản năm 2024 của VASEP

TOP 1

14%
thị phần xuất khẩu
của Việt Nam

xuất khẩu cá tra
chiếm

TOP 5 DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÁ TRA NĂM 2024 (*)

II. VINH WELLNESS

III. VINH AGRICULTURE

(Nguồn: https://moit.gov.vn/)
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PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2024
KHẢ NĂNG SINH LỜI

Công ty Vĩnh Hoàn

Doanh thu thuần
năm 2024

Lợi nhuận ròng
năm 2024

Lợi nhuận trước thuế, lãi vay và
khấu hao (EBITDA)

Mã chứng khoán
VHC

12.512.793 1.226.205 2.014.133
Triệu đồng Triệu đồng Triệu đồng

Kết quả kinh doanh của Vĩnh Hoàn năm 2024 khá tích cực, với mức lợi nhuận ổn định. Lợi nhuận ròng đạt mức gần 10% 

doanh thu, cho thấy công ty kiểm soát tốt chi phí và có khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định. 

EBITDA đạt hơn 16% doanh thu, thể hiện dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tốt, giúp công ty có dư địa tài chính để tái 

đầu tư hoặc mở rộng.

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN

TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG DOANH THU

ROA & ROE

TỶ LỆ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ (*)

(*) Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu công ty

����

Năm 2024 là năm phục hồi mạnh sau một năm 2023 đầy khó khăn. Hiệu suất hoạt động cải thiện, tỷ suất lợi nhuận 

ròng và biên EBITDA được cải thiện. ROA và ROE đều tăng, cho thấy quản lý tài sản và vốn hiệu quả hơn. Doanh thu và 

lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đánh dấu sự phục hồi vững chắc.
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PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2024

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KHẢ NĂNG THANH TOÁN

VÒNG QUAY HÀNG TỒN KHO

VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG

VÒNG QUAY KHOẢN PHẢI THU

VÒNG QUAY TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

KHẢ NĂNG ĐẢM BẢO LÃI VAY TỶ SỐ THANH TOÁN HIỆN THỜI

TỶ SỐ THANH TOÁN NHANH

Tất cả các chỉ số đều cải thiện so với năm 2023, cho thấy hiệu quả sử dụng vốn được nâng cao. Công ty đã tối ưu hóa 

hàng tồn kho, quản lý công nợ tốt hơn và sử dụng tài sản hiệu quả hơn.

• Vòng quay hàng tồn kho tăng ( 2,6 → 3,2):  Công ty đang quản lý hàng tồn kho tốt hơn, giúp giảm lượng hàng tồn 

đọng và cải thiện dòng tiền.

• Vòng quay khoản phải thu tăng mạnh (5,1 →6,6): Khả năng thu hồi công nợ tốt hơn, giúp Công ty rút ngắn thời 

gian thu tiền từ khách hàng. Điều này giúp cải thiện dòng tiền và giảm rủi ro công nợ khó đòi.

• Vòng quay vốn lưu động tăng nhẹ (2,3 → 2,6): Công ty sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn, cải thiện khả năng tài 

chính ngắn hạn.

• Vòng quay tài sản cố định tăng (2,9 → 3,5): Hiệu suất sử dụng tài sản cố định được nâng cao do khai thác hiệu 

quả các tài sản đã đầu tư trước đó

Năm 2024 có sự cải thiện mạnh mẽ về khả năng thanh toán, giúp Công ty an toàn hơn về tài chính và ít rủi ro nợ vay. 

Công ty có khả năng thanh toán lãi vay rất cao (21,25 lần), giúp giảm rủi ro tài chính. Thanh khoản tổng thể cải thiện, 

với tỷ số thanh toán nhanh tăng đáng kể.
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PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2024

NHÓM CHỈ TIÊU VỀ CƠ CẤU VỐN

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
NHÓM CHỈ TIÊU VỀ BIẾN ĐỘNG NỢ - LÃI VAY – CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ

Vĩnh Hoàn luôn duy trì sử dụng đòn bẫy tài chính an toàn, cấu trúc vốn lành mạnh giúp Công ty hoạt động bền vững 

trước những rủi ro tài chính

Công ty đã có những cải thiện tài chính mạnh mẽ với thanh khoản cao hơn, nợ vay giảm và chi phí tài 

chính thấp hơn. Việc đầu tư tài chính ngắn hạn gia tăng cho thấy doanh nghiệp có chiến lược tối ưu hóa 

dòng tiền. Hoạt động tài chính mang lại lợi nhuận tốt nhờ biến động tỷ giá thuận lợi và quản lý tài chính 

hiệu quả. Tình hình tài chính vững vàng hơn giúp Công ty có nền tảng phát triển bền vững trong thời gian 

tới.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

Đơn vị tính: Tỷ đồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

CƠ CẤU DOANH THU THEO SẢN PHẨM VÀ LOẠI HÌNH KINH DOANH

• Tình hình nợ vay

- Dư nợ vay giảm nhẹ so với năm trước, Vĩnh Hoàn kiểm soát tốt các khoản vay và khả năng trả nợ.

• Khả năng tài chính ngắn hạn

- Tiền và tương đương tiền tăng mạnh 145% và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 13,15% lên 2.340,407 tỷ đồng,

cho thấy Công ty có chiến lược tối ưu hóa dòng tiền. 

- Dư nợ vay ròng đạt -633,312 tỷ đồng, so với -42,064 tỷ đồng năm trước, chứng tỏ Công ty đang ở trạng 

thái tài chính tích cực, với lượng tiền mặt và đầu tư tài chính lớn hơn tổng nợ vay.

• Chi phí lãi vay và tỷ giá

- Chi phí lãi vay giảm mạnh 45%, còn 73,329 tỷ đồng, Công ty đã tái cơ cấu nợ vay với lãi suất thấp hơn 

hoặc giảm mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính.

- Thu nhập chênh lệch tỷ giá ròng tăng 31,5%, đạt 151,047 tỷ đồng, nhờ hưởng lợi từ biến động tỷ giá.

- Thu nhập từ hoạt động tài chính ròng tăng 39%, đạt 206,558 tỷ đồng, Công ty đang quản lý tài chính hiệu 

quả và tận dụng tốt các cơ hội từ thị trường.

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ NỢ VAY, LÃI VAY, TỶ GIÁ 2024 SO VỚI 2023
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LỢI NHUẬN

LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI (CỔ TỨC)

GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ NĂM 2024

HÀNG TỒN KHO

PHÂN TÍCH CHỈ SỐ TÀI CHÍNH 2024

Sự phục hồi của thị trường trong năm 2024 đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giúp 

giải phóng đáng kể lượng hàng tồn kho. Nhờ đó, cả thành phẩm và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đều giảm 

mạnh so với năm trước.

• Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2012-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 20 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Quản trị của 

Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% trên tổng số lượng cổ phiếu đang 

lưu hành, tương ứng 37.408.664 cổ phiếu. Công ty đã chốt danh sách cổ đông tại ngày 4 tháng 1 năm 2024 để thực 

hiện việc chi trả cổ tức nêu trên.

• Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/23 ngày 15 tháng 5 năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng 

Quản trị số 1101-24/BB-HĐQT24 ngày 11 tháng 1 năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đã thông qua việc 

thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% trên mệnh giá. Công ty đã chốt danh sách cổ 

đông tại ngày 19 tháng 2 năm 2024 để thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên.

• Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/24 ngày 17 tháng 4 năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng 

Quản trị số 0611A-24/BB-HĐQT24 ngày 6 tháng 11 năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đã thông qua việc 

thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% trên mệnh giá. Công ty đã chốt danh sách cổ 

đông tại ngày 5 tháng 12 năm 2024 để thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên.

• Công ty đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt nêu trên lần lượt tại ngày 9 

tháng 1 năm 2024, ngày 29 tháng 2 năm 2024 và ngày 18 tháng 12 năm 2024.

Trong năm, toàn tập đoàn giải ngân đầu tư vào các dự án chính sau:

• Giải ngân cho dự án nhà máy thức ăn thủy sản: 82 tỷ đồng

• Giải ngân cho dự án nhà máy trái cây: 53 tỷ đồng

• Giải ngân cho trại nuôi cá giống: 5 tỷ đồng

• Giải ngân cho nhà máy Sa Giang, Công ty Vĩnh Hoàn Collagen, các nhà máy chế biến cá và vùng nuôi cá: 537 tỷ 

đồng.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

LỢI NHUẬN THEO LOẠI SẢN PHẨM
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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
VÀ KẾ HOẠCH 2025

3.2

Sát với dự báo và kế hoạch phát triển, năm 2024 ghi nhận sự phục hồi của thị trường xuất khẩu thủy sản nói chung và 

mảng kinh doanh cốt lõi các sản phẩm cá tra của Vĩnh Hoàn nói riêng. Ngoài ra, các sản phẩm khác của Vĩnh Hoàn 

cũng đạt được những bước tăng trưởng bức phá. Chúng tôi nhìn nhận năm 2024, như chủ đề của Báo cáo thường niên 

này, là một bước khởi động cho kế hoạch tăng trưởng dài hạn những năm tiếp theo, sau khi kinh tế thế giới đã ra khỏi 

vùng trũng thấp điểm của năm 2023.

Chúng tôi đánh giá năm 2025 tiếp tục là năm tăng trưởng tích cực của sức mua và nhu cầu tiêu thụ ở hầu hết các 

thị trường xuất khẩu chính của Vĩnh Hoàn, cho sản phẩm cá tra. Yếu tố đóng góp vào sự tăng trưởng này, ngoài việc 

tiêu dùng toàn cầu tiếp tục được cải thiện, chúng tôi dự báo trong năm cũng sẽ ghi nhận thị phần của cá tra được 

mở rộng, trong bối cảnh các sản phẩm cá thịt trắng tương tự, bao gồm đánh bắt và nuôi trồng, đều đang và sẽ đắt 

đỏ hơn. Do đó để có thể tận dụng được cơ hội tăng trưởng thêm nhu cầu đối với cá tra, ở các hoạt động sản xuất của 

Vĩnh Hoàn, chúng tôi tiếp tục tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất, đặc biệt là ở khâu nuôi cá 

giống và cá thịt. Nếu như năm 2024 chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cả về lượng và giá trị do năm trước 

đó là năm thấp điểm, thì bước sang năm 2025, chúng tôi tự tin hướng đến mức tăng trưởng 9% cho mảng kinh doanh 

Vinh Foods bao gồm các sản phẩm cá tra và một số sản phẩm thủy sản khác. Đây là mục tiêu vừa mang tính ổn định 

để bảo vệ các giá trị kinh doanh bền vững, trong đó trọng tâm là chất lượng sản phẩm và tuân thủ các quy định trong 

và ngoài nước, vừa tạo tiền đề vững chắc các chiến lược trung và dài hạn, dự kiến sẽ mang đến những kết quả tích 

cực, đóng góp vào tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong 3 đến 5 năm tiếp theo.

Các chiến lược này đã được báo cáo đến cổ đông và nhà đầu tư những năm trước và chúng tôi liên tục có những cập 

nhật phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh mới, bao gồm:

MẢNG KINH DOANH CỐT LÕI

Cải tiến là một trong những giá trị văn hóa cốt lõi của 

Vĩnh Hoàn. Vĩnh Hoàn tự hào trong nhiều năm qua đã 

thành công trong việc phát huy giá trị này trong mọi 

hoạt động, trong các chính sách và sự kiện của Công ty 

luôn phản ảnh và khuyến khích, trao đổi, học tập và ghi 

nhận các giá trị mang lại của nỗ lực đổi mới. Bước phát 

triển đáng kể là việc các hoạt động cải tiến không chỉ 

dừng lại ở thực nghiệm và tán thưởng theo phong trào 

mà đi sâu vào phân tích hiệu quả, cân nhắc đầu tư cho 

các giai đoạn hoàn chỉnh và ứng dụng mở rộng. Năm 

2025 ghi nhận hiệu quả tiết kiệm chi phí nhờ vào một 

số dự án cải tiến trọng điểm cải tiến liên tục trong khâu 

nuôi cá và chế biến tại nhà máy. 

Ở khâu nguyên liệu, năm 2025 và những năm tiếp theo 

sẽ là các cải tiến tập trung vào chất lượng, khả năng tự 

chủ về cá giống, các cải tiến trong quy trình và kỹ thuật 

nuôi cá, tập trung vào thức ăn cho cá, cơ giới hóa, chăm 

sóc sức khỏe cá và các giải pháp giảm thiểu mối nguy 

do biến đổi khí hậu mang lại. Ở khâu chế biến, chúng tôi 

sẽ tiếp tục nghiên cứu và cân nhắc các bước tự động 

hóa để tăng khả năng kiểm soát chất lượng sản phẩm, 

tăng năng suất, tối ưu hóa trong kế hoạch sản xuất và 

giảm thiểu rủi ro thiếu hụt lao động trong tương lai.

TIẾP TỤC ĐẦU TƯ CHO CẢI TIẾN
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Ngoài các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, năm 2024 

cũng là năm Vĩnh Hoàn đầu tư và đạt được mức phát 

triển mạnh mẽ ở hoạt động đào tạo cán bộ nhân viên 

cho toàn Tập đoàn. Trong năm, Công ty cũng áp dụng 

thành công một số chính sách gia tăng gắn bó và phát 

triển quy hoạch nhân sự chủ chốt, nổi bật là chương trình 

cổ phiếu ESOP (Employee Stock Ownership Plan) phát 

hành từ năm 2023 giúp cán bộ nhân viên có cơ hội được 

gia tăng thu nhập từ cổ tức và tích lũy thêm cổ phiếu 

thưởng trong năm 2024. 

Công ty tiếp tục đầu tư cho các chương trình và chính 

sách thu hút, đào tạo và phát triển nhân tài để chuẩn bị 

tốt nhất về nhân sự cho những kế hoạch phát triển kinh 

doanh trung và dài hạn. Trong năm Vĩnh Hoàn cũng đã 

xây dựng bộ phận ESG (Environment Social Governance) 

và hoạch định lộ trình cho các báo cáo ESG trong những 

năm tới, đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ phát thải ròng 

trong tương lai song song với mục tiêu tiên phong trong 

phát triển bền vững, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng 

và thị trường.

CÁC SẢN PHẨM THỦY SẢN MỚI ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN

Chúng tôi nhận thấy rằng sau những bước phát triển 

vững chắc ở hoạt động sản xuất, bán hàng, cần có 

những đổi mới sáng tạo mang tính đột phá để giải quyết 

tốt hơn thách thức của sản phẩm cá tra về hình ảnh 

truyền thông trong nhiều năm qua. Năm 2025 chúng tôi 

sẽ có sự đầu tư quyết liệt hơn cho các hoạt động truyền 

thông và tiếp thị, vừa tham gia hỗ trợ ngành hàng cá tra 

chung của Việt Nam, vừa gia tăng nhận diện thương hiệu 

Vĩnh Hoàn.

Từ đó chúng tôi tin rằng sản phẩm cá tra sẽ chạm đến 

được nhiều không gian để phát triển thị phần hơn và 

giảm thiểu sự biến động lớn về giá bán gây bất ổn cho 

chuỗi cung ứng.

Tiếp tục phát huy thành tích tốt trong năm 2024 về 

doanh thu bán các sản phẩm giá trị gia tăng, trong 

năm mới, Công ty tiếp tục tập trung nâng cao tỷ trọng 

nhóm sản phẩm này, đồng thời thúc đẩy năng lực phát 

triển sản phẩm mới trên nền tảng mở rộng sự kết hợp 

với các loài thủy sản khác, với các sản phẩm trong tập 

đoàn như rau củ quả, bún phở, với dòng sản phẩm mới 

đi vào hoạt động là surimi. Với năng lực tài chính và kho 

trữ, chúng tôi đã tận dụng tốt cơ hội cho các dự án mới, 

chế biến các sản phẩm ngoài cá tra, như cá hồi, khi 

các đối tác nước ngoài đã ngày càng dịch chuyển cơ 

sở chế biến của họ từ các nước châu Á khác sang Việt 

Nam. Năm 2025 kỳ vọng sẽ có các bước mở rộng năng 

lực sản xuất ở nhóm các sản phẩm thủy sản ngoài cá 

tra khi những dự án này đi vào hoạt động ổn định và có 

hiệu quả tốt.

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG TRUYỀN 
THÔNG TIẾP THỊ
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TĂNG TRƯỞNG DOANH THU TỪ DÂY CHUYỀN MỚI MỞ RỘNG, CẢI TIẾN SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN NĂM 2025
 ĐÀ TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ VÀ SẢN XUẤT ỔN ĐỊNH

12.513

10.900

12.350

1.226

1.000

1.300

Công ty con, Vĩnh Hoàn Collagen, đặt mục tiêu tăng trưởng 

doanh thu nhờ vào năng lực sản xuất gia tăng từ dây 

chuyền sản xuất gelatin mới đã đi vào hoạt động từ giữa 

năm 2024. 

Ngoài ra, khối kinh doanh Vinh Wellness cũng định hướng 

đầu tư cho các sản phẩm collagen chuyên sâu và các sản 

phẩm ứng dụng collagen, đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ 

thuật cho khách hàng để phát triển sản phẩm và thị trường 

trong năm mới này.

Bên cạnh thương hiệu bánh phồng tôm Sa Giang nổi tiếng, nhóm các 

sản phẩm từ gạo của Sa Giang đã ngày càng được nhận diện và ưa 

chuộng tại thị trường trong và ngoài nước, minh chứng rõ ràng qua 

quá trình tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ từ các sản phẩm này, bao 

gồm các sản phẩm chủ lực như bún, hủ tiếu, phở khô và bánh tráng. 

Không gian tăng trưởng năm 2025 của Sa Giang chính là cơ hội mở 

ra các phân khúc thị trường mới cho sản phẩm lâu đời là bánh phồng 

tôm, nhờ vào nỗ lực cải tiến trong công nghệ sản xuất, song song với 

việc mở rộng sản xuất đối với nhóm các sản phẩm từ gạo.

Bên cạnh đó năm 2025 Sa Giang đã bắt đầu xây dựng được đội ngũ 

quản lý thương hiệu riêng cho thị trường nội địa, dành ngân sách 

nhiều hơn cho mảng này để giúp giă tăng nhận diện thương hiệu và 

hỗ trợ phát triển doanh số ở phân khúc mới và sản phẩm mới.

Mảng kinh doanh các sản phẩm rau củ quả ở Công ty con, 

Thành Ngọc, mang lại không gian tăng trưởng lạc quan 

cho tập đoàn Vĩnh Hoàn. Tuy khởi đầu ở một ngành nghề 

đã phát triển và khá cạnh tranh nhưng nhờ vào sự hỗ trợ 

của các đối tác, mạng lưới bán hàng sẵn có cùng năng lực 

tài chính của Công ty mẹ và chuyên môn kỹ thuật, quản lý 

sản xuất của đội ngũ mà Thành Ngọc đã nhanh chóng sản 

xuất hiệu quả và mang lại lợi nhuận trong năm 2024, tuy 

khiêm tốn, nhưng là một thành tích nổi bật cho năm đầu 

hoạt động. Trong năm Thành Ngọc cũng đã hoàn tất đầu 

tư mở rộng thêm dây chuyền sản xuất rau củ quả đông 

lạnh và hoàn thiện thêm chuỗi cung ứng nguyên liệu ở các 

sản phẩm chủ lực bao gồm xoài, bắp, dưa lưới, đậu nành 

rau. 

Từ thành quả của năm 2024, Thành Ngọc tự tin năm 2025 

sẽ đạt được mức tăng trưởng mạnh mẽ và chuỗi cung ứng, 

hoạt động sản xuất sẽ đi vào ổn định, hiệu quả đồng thời 

sẽ bắt đầu phát triển các vùng trồng. Thành Ngọc hay khối 

kinh doanh Vinh Agriculture là nguồn đóng góp khá quan 

trọng về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của 

Vĩnh Hoàn trong năm 2025.

Với các phân tích về thị trường, các dự án mới và không gian cho tăng trưởng nói trên, Ban điều hành Công ty đặt ra 

kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cho năm 2025 như sau:

Doanh thu hợp nhất Lợi nhuận sau thuế của
chủ sở hữu công ty

Kế
hoạch
2025

Thực hiện
2024

Cơ
bản

Cao
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4.1

4.2

4.3

Hội đồng quản trị

Ban giám đốc

Ban kiểm soát

Trang 50 - 81
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HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4.1

VĨNH
HOÀN

Bà
Trương Thị
Lệ Khanh

Bà
Trương
Tuyết Hoa

Bà
Nguyễn Thị
Kim Đào

Ông
Bùi Bá Trung

Bà
Nguyễn Ngô
Vi Tâm

Ông
Nguyễn Bảo 
Anh

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2026 như sau:

Thay đổi về nhân sự HĐQT trong năm 2024:  Không

• Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT

• Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm – Thành viên HĐQT

• Bà Trương Tuyết Hoa – Thành viên HĐQT

• Bà Nguyễn Thị Kim Đào – Thành viên HĐQT

• Ông Nguyễn Bảo Anh – Thành viên HĐQT độc lập

• Ông Bùi Bá Trung – Thành viên HĐQT độc lập

1

2

GIỚI THIỆU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4.1.1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2026
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THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bà TRƯƠNG THỊ LỆ KHANH
Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1961

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Bà đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của Vĩnh Hoàn từ năm 2007

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC (tại ngày 18/03/2025): 42,32%

Bà Trương Thị Lệ Khanh là người sáng lập và đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của Vĩnh Hoàn. Từ năm 1997, bà dẫn dắt Vĩnh Hoàn 

phát triển từ một cơ sở chế biến nhỏ trở thành một công ty nuôi và chế biến cá tra lớn nhất thế giới hiện nay. Với gần 30 năm gắn bó 

với nghề, bà được biết đến như một doanh nhân dẫn đầu ngành cá tra Việt Nam, tiên phong trong các bước phát triển bền vững của 

ngành. Hiện tại, bà tập trung vào các hoạt động hoạch định chiến lược và hoàn thiện hệ thống quản trị công ty. Đồng thời, bà cũng 

đang là Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP). Bà Trương Thị Lệ Khanh cũng 

được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý và uy tín, bao gồm:

- Doanh nhân xuất sắc khu vực Châu Á 2022 do tổ chức Enterprise Asia đề cử tháng 10/2022.

- Được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục dành cho Cuốn sách “Quà tặng từ dòng Mekong – Khám phá 222 

món ngon từ cá tra” – cuốn sách đầu tiên tổng hợp và giới thiệu hệ thống món ngon từ cá Tra, kết hợp phong 

cách chế biến ẩm thực Á – Â u – Mỹ, có số lượng món nhiều nhất lên đến 222 món.

- Giải thưởng nữ Doanh nhân ASEAN tiêu biểu do Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) vinh danh.

- Huân chương lao động hạng nhì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2011-2015, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc (Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

- Tốp 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam 2017 (Forbes Việt Nam)

-  Được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

(VASEP)

- Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013

-Cúp Bông hồng Vàng (Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam)

- Tốp 50 Nhà Lãnh Đạo xuất sắc nhất với các thành tích kinh doanh nổi bật và khả năng lãnh đạo xuất sắc (Tạp 

chí Nhịp Cầu Đầu Tư)

- Được ghi dấu như một lãnh đạo xuất sắc trong chiến lược đổi mới thích ứng với đại dịch Covid-19, trên bìa tạp 

chí Forbes tháng 11/2021 (Forbes Việt Nam)

- Nhận danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Bông Hồng Vàng (VCCI)”

- Doanh nhân vì cộng đồng Đồng bằng sông Cửu Long

- Doanh nhân tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018 (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

- Tốp 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam 2018 (Forbes Việt Nam)

- Tốp 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019 (Forbes Việt Nam)

- Giải Sao vàng Doanh nhân Đất việt Lần II (Doanh nhân Đất Việt)

Tốp 25 Nữ Doanh nhân Quyền lực nhất Châu Á (Forbes Châu Á)

Tốp 20 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam)

Tốp 50 Nhà Lãnh Đạo xuất sắc nhất với các thành tích kinh doanh nổi bật và khả năng lãnh đạo xuất sắc (Tạp 

chí Nhịp Cầu Đầu Tư)

- Nữ Doanh nhân trí thức thành đạt Sài Gòn năm 2013 (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

- Tốp 10 nữ doanh nhân thành đạt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam)

Huân chương lao động hạng 3 đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2005 - 2009, góp phần vào sự 

nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc (Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

2022

2017

2014

2021

2018

2019

2020

2016

2015

2013

2011
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THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tiếp theo)

Bà NGUYỄN NGÔ VI TÂM
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1979

Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Bà đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ năm 2007.

Thời gian làm việc tại Vĩnh Hoàn: 21 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC (tại ngày 18/03/2025): 0,28%

- Tốp 100 Nhà điều hành có ảnh hưởng lớn đến ngành thủy sản (Intrafish)

- Tốp 10 CEO nữ thế hệ kế tiếp (Forbes)

Tốp 20 Nữ quản lý chuyên nghiệp năm (Forbes)

Tốp 100 Nhà điều hành có ảnh hưởng lớn đến ngành thủy sản (Intrafish)

Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 (Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

 Huân chương lao động hạng ba (Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam)

Tốp 40 lãnh đạo trong ngành thủy sản thế giới dưới 40 tuổi (Intrafish)

Bằng khen về việc hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm 2012 (Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp)

Bằng khen cho thành tích xuất sắc đóng góp vào phát triển Chủ nghĩa xã hội (Thủ tướng nước CHXHCN 

Việt Nam)

Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nuôi trồng và kinh doanh thủy hải sản (Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn)

2024

2022

2020

2018

2017

2016

2012

2011

2007

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn. Trưởng thành từ một nhân viên bán hàng đến Trưởng 

phòng kinh doanh, bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đã lãnh đạo đội ngũ kinh doanh và tiếp thị trong hơn 11 năm, phát triển nâng cao quy mô và 

năng lực sản xuất của Vĩnh Hoàn, đưa doanh số xuất khẩu của Công ty tăng lên hơn 5 lần trong thời gian đó, trước khi được bổ nhiệm 

vào vị trí hiện nay vào năm 2016. Bà Tâm còn phụ trách các công việc liên quan đến vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ, hoạt động quan 

hệ nhà đầu tư, đồng thời tư vấn cho HĐQT các chiến lược phát triển dài hạn và giữ vai trò chủ chốt trong quá trình tổ chức thực hiện 

các chiến lược đề ra. Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm đã được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý và uy tín, gồm:
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Bà Trương Tuyết Hoa bắt đầu đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh vào năm 2009 trước khi được bổ nhiệm vào chức vụ 

Giám đốc Kinh doanh vào năm 2017. Bà Trương Tuyết Hoa là một trong những nhân viên gia nhập Vĩnh Hoàn sớm nhất khi Công ty 

vừa thành lập, tham gia học hỏi công việc bán hàng bắt đầu từ bộ phận chứng từ xuất nhập khẩu ngay từ rất sớm. Bà đã thể hiện kỹ 

năng của người bán hàng tốt với đầy nhiệt huyết trong kinh doanh và khả năng phân tích phán đoán xu thế của thị trường. Bà đóng 

vai trò quan trọng trong việc thiết lập và thực hiện các kế hoạch kinh doanh để triển khai thành công các chiến lược phát triển bán 

hàng của Công ty, đồng thời quản lý hiệu quả các hoạt động xuất khẩu và dịch vụ sau bán hàng.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tiếp theo)

Bà TRƯƠNG TUYẾT HOA
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1976

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thời gian làm việc tại Vĩnh Hoàn: 27 năm

Bà đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT từ năm 2015.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC (tại ngày 18/03/2025): 0,13%

Bà Nguyễn Thị Kim Đào đã đảm nhiệm vị trí kế toán trưởng của Vĩnh Hoàn trong 10 năm trước khi trở thành Giám đốc Tài chính vào 

năm 2014. Bà thực hiện việc quản lý các quy trình kế toán và tài chính nhằm đảm bảo tính tuân thủ, chính xác và trung thực, đồng 

thời tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đồng vốn cho Vĩnh Hoàn và các công ty con. Bà cũng giữ vai trò chủ chốt trong quá trình tham gia 

vào vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ ngay từ những ngày đầu. Ngoài ra, bà còn tư vấn cho HĐQT nhiều chiến lược quan trọng về tài 

chính và chính sách quản lý vốn, chi phí cho Công ty.

Bà NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO
Thành viên Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1979

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán kiểm toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Thời gian làm việc tại Vĩnh Hoàn: 21 năm

Bà đảm nhiệm chức vụ thành vụ thành viên HĐQT từ năm 2016

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC (tại ngày 18/03/2025): 0,14%



60 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 61QUẢN TRỊ CÔNG TY

Với kinh nghiệm hơn 13 năm hành nghề luật sư hoạt động trong các lĩnh vực pháp luật về kinh tế, dân sự, hình sự,... Ông Nguyễn Bảo 

Anh có nhiều kinh nghiệm và kiến thức pháp luật, đã trực tiếp tư vấn, đại diện và bảo vệ cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trong các 

vụ việc tại Tòa án.

THÔNG TIN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Tiếp theo)

Ông NGUYỄN BẢO ANH
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Năm sinh: 1985

Chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập từ năm 2023

Thời gian làm việc tại Vĩnh Hoàn: Không

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC (tại ngày 18/03/2025): Không

Với kinh nghiệm hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, ông Bùi Bá Trung được xem là chuyên gia giàu kinh nghiệm về công 

nghệ nuôi trồng thủy sản và xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản bằng công nghệ sinh học. Ông đã trực tiếp thực hiện và điều hành 

một số dự án nuôi trồng thủy sản lớn, tham gia giảng dạy và đào tạo các cán bộ cho các Chi cục thủy sản nhiều địa phương.

Ông BÙI BÁ TRUNG
Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

Năm sinh: 1982

Chuyên môn: Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản

Đảm nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập từ năm 2023

Thời gian làm việc tại Vĩnh Hoàn: Không

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC (tại ngày 18/03/2025): Không
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HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
4.1.2

• Vĩnh Hoàn cam kết minh bạch và cởi mở trong hoạt động quản lý, điều hành 

nhằm đảm bảo tốt lợi ích của các thành viên, của khách hàng và của các 

bên liên quan. Việc quản trị của chúng tôi tuân theo các hướng dẫn từ Sở 

Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh có liên quan đến thông tin về quản trị 

doanh nghiệp.

• Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) chịu trách nhiệm đưa ra các chỉ đạo chiến lược 

trong hoạt động của toàn Công ty, bao gồm Công ty mẹ và các công ty 

thành viên.

Quản trị doanh nghiệp dựa trên nguyên tắc quản lý minh 
bạch và cởi mở đối với nhân viên và công chúng.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÂN BỔ NHIỆM VỤ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

QUY ĐỊNH VỀ TRÁCH NHIỆM

Hội đồng Quản trị được bầu bởi Đại hội đồng cổ đông, từ đó chỉ định Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị trong số các thành viên Hội đồng Quản trị. Các thành viên chịu trách nhiệm như 

nhau trong việc thực hiện chức năng của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm đưa ra các chỉ đạo chiến lược cho hoạt động của 

Vĩnh Hoàn. Các quy định đối với Hội đồng Quản trị giúp phân chia trách nhiệm giữa Hội 

đồng Quản trị và Ban Điều hành trong các vấn đề có liên quan đến tài chính, chiến lược 

Công ty, nhân sự và tổ chức.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Hội đồng Quản trị bao gồm các thành viên sau:
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NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng Quản trị tiến hành họp thường xuyên theo yêu cầu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó họp ít nhất bốn 

(04) lần trong năm. Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tiến hành mười sáu (16) cuộc họp quan trọng. Bên cạnh đó, 

Hội đồng quản trị cũng có tổ chức các cuộc họp định kì khác để thảo luận, trao đổi và đưa ra các quyết định liên quan 

đến các vần đề kinh doanh khác của Công ty. Theo quy định, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc sẽ tham 

gia vào các cuộc họp này, bên cạnh đó còn yêu cầu có sự tham gia của các thành viên thuộc Ban điều hành khi cần 

thiết. Một quyết định được coi là hợp lệ khi nhận đại đa số phiếu bầu. Trong trường hợp có cùng số phiếu bầu, Chủ tịch 

Hội đồng Quản trị sẽ thực hiện đưa ra quyết định.

Các cuộc họp chính thức do Hội đồng Quản trị triệu tập trong năm 2024 như sau:

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong năm 2024 đã thực hiện đánh giá và kết luận rằng:

• Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc đã thực hiện đầy đủ chức năng 

đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định 

hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực;

• Hội đồng Quản trị đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo 

gỡ khó khăn, đẩy mạnh đầu tư phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong 

năm 2024.

Nghị quyết quan trọng của Hội đồng Quản trị trong năm 2024:

• Năm 2024, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch và đạt 123% kế hoạch kinh doanh năm, 

các nội dung kế hoạch chỉ tiêu đều đã được thực hiện.
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BAN GIÁM ĐỐC
4.2

Cơ cấu Ban Giám đốc gồm Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chung và các 
Giám đốc phụ trách các bộ phận và công ty thành viên.

Thay đổi về nhân sự Ban Giám Đốc trong năm 2024: Không

VĨNH
HOÀN

Bà

NGUYỄN NGÔ VI TÂM
Bà

NGUYỄN THỊ KIM ĐÀO
Bà

TRƯƠNG TUYẾT HOA
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Các bộ phận và công ty thành viên

TỔNG GIÁM ĐỐC
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Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Ông VÕ PHÚ ĐỨC

Ông Võ Phú Đức bắt đầu làm việc tại Vĩnh Hoàn vào năm 2003, liên tục phụ trách các dự án phát triển về năng 

lực sản xuất của Công ty từ chế biến fillet, đến mở rộng sang sản xuất thức ăn, gạo và collagen, gelatin. Giai 

đoạn 2007 đến 2013, ông giữ chức vụ Giám đốc Công ty Thức ăn Thủy sản Vĩnh Hoàn 1 với các thành tích đáng 

kể về tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đóng góp phần không nhỏ vào sự phát triển của tập đoàn.  Sau khi 

Vĩnh Hoàn bán lại 70% sở hữu của Vĩnh Hoàn 1 cho Pilmico Foods, năm 2013, ông Võ Phú Đức được bổ nhiệm 

vào vị trí Giám đốc Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen, đưa nhà máy vào hoạt động đúng tiến độ, đảm 

bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của sản phẩm và xuất sắc hoàn thành các mục tiêu tài chính, đóng góp vào doanh 

thu và lợi nhuận của toàn Công ty.  Với chuyên môn và kinh nghiệm của mình, ông tư vấn một cách tích cực 

cho Ban Giám đốc và HĐQT Công ty trong các chiến lược về phát triển và cải tiến công nghệ.

Ông đã nhiều năm liên tục nhận được Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được trao 

tặng nhiều giải thưởng cao quý và uy tín trong suốt thời gian công tác và làm việc.

Ông đã nhiều năm liên tục nhận được Bằng khen 

đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 

được trao tặng nhiều giải thưởng cao quý và uy 

tín trong suốt thời gian công tác và làm việc.

Năm sinh: 1976

Chuyên môn: Cử nhân ngành Kỹ sư xây dựng

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 22 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 1,58%

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Bà HỒ THANH HUỆ

Năm sinh: 1982

Chuyên môn: Cử nhân ngành Kỹ sư môi trường

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 21 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 0,12%

Bà Hồ Thanh Huệ gia nhập Vĩnh Hoàn với vai trò nhân viên Phòng quản lý chất lượng, sau đó từng bước 

được bổ nhiệm ở các vị trí quản lý sản xuất bao gồm Phó phòng vào năm 2006 và Phó Giám đốc xí 

nghiệp vào năm 2007. Giai đoạn 2007-2009 bà là Trợ lý Giám đốc Sản xuất trước khi trở thành Giám 

đốc Sản xuất Công ty vào năm 2014. Bà phụ trách điều hành tất cả mọi hoạt động sản xuất của Công 

ty bao gồm các vùng nuôi cá, các dự án xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, lập kế hoạch, mua nguyên vật 

liệu và tổ chức hoạt động hàng ngày của các xưởng chế biến cá. Bà giữ vai trò quan trọng trong quá 

trình thực hiện chiến lược mở rộng gia tăng năng lực sản xuất của toàn Công ty trong những năm qua, 

đáp ứng được nhu cầu bán hàng và thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm, 

đồng thời ngày càng cải thiện hiệu quả sản xuất.

Bà đã nhiều năm nhận được Bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Chủ tịch 

UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng.

Bà đã nhiều năm nhận được Bằng khen đã 

có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng.

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Vĩnh Hoàn Collagen Giám Đốc Sản xuất



70 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 71QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Ông HUỲNH ĐỨC TRUNG

Ông Huỳnh Đức Trung là một trong những nhân viên gia nhập Vĩnh Hoàn sớm nhất vào những năm đầu 

mới thành lập. Ông giữ vai trò chủ chốt trong quá trình xây dựng và quản lý sản xuất cho những nhà máy 

đầu tiên của Công ty. Ông giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất và nuôi thủy sản trong 13 năm 

trước khi được bổ nhiệm vào công việc mới là Giám đốc Dự án (thay đổi tên chức danh thành Giám đốc 

Thường trực vào ngày 01/01/2017 và Giám đốc HSE vào ngày 01/03/2021), phụ trách các hồ sơ đất đai phục 

vụ cho các dự án mới, lập và quản lý các quy trình và hoạt động liên quan đến môi trường, công đoàn, an 

ninh, an toàn nhà xưởng và an toàn lao động trong Công ty.  

Ông vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng ba do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng cùng 

nhiều Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt thời gian công tác và làm việc.

Ông vinh dự được nhận Huân chương lao động 

hạng ba do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao 

tặng cùng nhiều Bằng khen hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ trong suốt thời gian công tác và làm việc.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Bà PHAN THỊ BÍCH LIÊN

Bà Phan Thị Bích Liên gia nhập Vĩnh Hoàn ở vị trí nhân viên Quản lý Chất lượng vào tháng 04/2000. Với thành 

tích nổi bật trong công tác, bà lần lượt được bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý tại các phòng ban khác 

nhau tại Vĩnh Hoàn: Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Quản đốc Xưởng cấp đông, Giám đốc Xí nghiệp Chế 

biến thủy sản số 1, và Giám đốc sản xuất vào năm 2007. Sau đó, bà tiếp tục đảm nhiệm vị trí Giám đốc Xưởng 

cấp đông của Xí nghiệp Chế biến thủy sản số 3 và đến tháng 6 năm 2016 bà chuyển sang phụ trách vị trí 

Trưởng phòng Mua hàng. Đầu năm 2017, khi Vĩnh Hoàn mua lại Công ty Cổ phần Thủy sản Thanh Bình Đồng 

Tháp, bà được HĐQT tin tưởng giao phó nhiệm vụ Phó Giám đốc Công ty, và tiếp theo là Giám đốc công ty 

TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp vào ngày 25/12/2017. Bà Liên đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng 

năng suất và hiệu quả hoạt động tại các bộ phận sản xuất mà bà đã quản lý, góp phần to lớn vào việc 

hoàn thành kế hoạch sản xuất chung của Công ty. 

Bà đã nhận được nhiều bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác, nổi bật là Bằng 

khen về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhân dịp kỷ 

niệm 20 năm thành lập Công ty do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng. Vào năm 2023, Bà Liên vinh dự 

được nhận Bằng khen đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2017 đến năm 2021, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam 

trao tặng.

Bà đã nhận được nhiều bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình 

công tác, nổi bật là Bằng khen về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng 

và phát triển Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập 

Công ty do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng. Vào năm 2023, Bà Liên vinh 

dự được nhận Bằng khen đã có thành tích trong sản xuất, kinh doanh từ năm 2017 

đến năm 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ 

quốc do Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.

Giám Đốc HSE Giám Đốc Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp

Năm sinh: 1963

Chuyên môn: Kỹ sư chế biến công nghệ thực phẩm

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 25 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VH

(tại ngày 18/03/2025): 0,02%

Năm sinh: 1976

Chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản, Thạc sỹ Quản trị 

Kinh doanh

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 25 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 0,10%
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Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Bà LÊ THỊ SÁU

Năm sinh: 1966

Chuyên môn: Kỹ sư hóa thực phẩm, Cử nhân kinh tế

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 25 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 0,04%

Bà Lê Thị Sáu đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước từ đầu Quý 4/2018. 

Bà Sáu có nhiều năm kinh nghiệm quản lý sản xuất tại Vĩnh Hoàn và các công ty con. Cuối Quý 4/2018, bà 

được HĐQT tin tưởng bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước mới thành lập, 

đảm nhiệm việc hoạch định chiến lược và quản lý các hoạt động đầu tư, sản xuất, góp phần đưa Công ty 

vào hoạt động ổn định.

Bà đã nhận được nhiều bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác, nổi bật là Bằng 

khen về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhân dịp kỷ 

niệm 20 năm thành lập Công ty do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng.

Bà đã nhận được nhiều bằng khen hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ trong quá trình công tác, nổi 

bật là Bằng khen về thành tích xuất sắc trong 

quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành 

lập Công ty do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp 

trao tặng.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Bà LÊ NGỌC TIÊN

Bà Lê  Ngọc Tiên đảm nhiệm chức vụ Giám đốc khối Chiến Lược từ đầu giai đoạn năm 2021. Bà Tiên trước khi 

gia nhập Vĩnh Hoàn đã làm việc ở một công ty đa quốc gia với trụ sở Châu Á tại Singapore. Tại Vĩnh Hoàn, 

Bà đảm nhiệm việc hoạch định chiến lược chuyển đổi số, cũng như quản lý các hoạt động đầu tư của Vinh 

Technology góp phần để Vĩnh Hoàn bắt kịp xu thế công nghệ thông tin và công nghệ khoa học.

Tại Vĩnh Hoàn, Bà đảm nhiệm việc hoạch định 

chiến lược chuyển đổi số, cũng như quản lý các 

hoạt động đầu tư của Vinh Technology góp phần 

để Vĩnh Hoàn bắt kịp xu thế công nghệ thông tin 

và công nghệ khoa học.

Giám Đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước Giám Đốc Vinh Technology

Năm sinh: 1998

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán Tài chính

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 3 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 0,00%
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Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Bà LÂM MẪU DIỆP

Bà Diệp có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành thức 

ăn. Từ tháng 11/2021, bà được HĐQT tin tưởng bổ nhiệm 

vào vị trí Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản 

Feed One mới thành lập, đảm nhiệm việc hoạch định 

chiến lược và quản lý các hoạt động đầu tư, sản xuất 

và góp phần đưa Công ty vào hoạt động ổn định.

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Bà ĐẶNG THỊ THƯƠNG

Bà đã nhận được Bằng khen về thành tích xuất sắc 

trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập 

Công ty do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng.

Bà Lâm Mẫu Diệp đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One từ tháng 

11/2021. Bà Diệp có hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành thức ăn. Từ tháng 11/2021, bà được HĐQT tin tưởng 

bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One mới thành lập, đảm nhiệm việc 

hoạch định chiến lược và quản lý các hoạt động đầu tư, sản xuất và góp phần đưa Công ty vào hoạt 

động ổn định.

Giám Đốc Công ty TNHH Thức ăn Thủy sản Feed One Giám Đốc Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc

Năm sinh: 1981

Chuyên môn: Cử nhân Kế toán

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 13 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 4,47% 

Năm sinh: 1987

Chuyên môn: Thạc sĩ sinh học

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 15 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 0,02%

Bà Đặng Thị Thương bắt đầu làm việc tại Vĩnh Hoàn năm 2010, phụ trách các hoạt động chứng nhận cho 

vùng nuôi, trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Nuôi trồng Thủy sản vào năm 2014 (thay đổi tên chức 

danh thành Giám đốc Phát triển bền vững vào ngày 01/01/2017). Bà đã lãnh đạo đội ngũ thực hiện thành 

công các chương trình chứng nhận nuôi trồng thủy sản quốc tế điển hình là ASC và BAP cho Công ty, góp 

phần quan trọng vào quá trình phát triển doanh thu và quảng bá thương hiệu Vĩnh Hoàn trong những 

năm qua.  Bà còn đại diện cho Công ty trong các dự án nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nuôi thủy 

sản trong nước và quốc tế. Sau khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm 

Thành Ngọc, bà đã xuất sắc điều hành Công ty nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định và đóng góp vào 

doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn.

Bà đã nhận được Bằng khen về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty do Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao tặng.
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THÔNG TIN THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC
(Tiếp theo)

Thành viên Hội đồng Quản trị độc lậpBà TRẦN THỊ HOÀNG THƯ 

Bà Trần Thị Hoàng Thư đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Kinh Doanh Vinh Wellness và Vinh Agri từ tháng 03 

năm 2023. Với kinh nghiệm làm việc trên 10 năm tại Vĩnh Hoàn, bà Trần Thị Hoàng Thư đã từng bước góp 

phần vào sự phát triển vững mạnh của công ty. Bà sở hữu kiến thức chuyên môn sâu rộng, có bằng Thạc sĩ 

Công Nghệ Thực Phẩm và Thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh.

Với sự tận tâm và hiểu biết, bà Thư đã đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu và phát triển thành công dự 

án collagen và gelatin từ da cá tra. Đóng góp của bà không chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ, mà còn 

mở rộng đến việc phát triển thị trường và bán hàng góp phần làm nên thành công của dự án này.

Với sự tận tâm và hiểu biết, bà Thư đã đóng góp đáng 

kể vào việc nghiên cứu và phát triển thành công dự án 

collagen và gelatin từ da cá tra. Đóng góp của bà không 

chỉ giới hạn trong lĩnh vực công nghệ, mà còn mở rộng 

đến việc phát triển thị trường và bán hàng góp phần làm 

nên thành công của dự án này.

Giám Đốc Kinh doanh Vinh Wellness và Vinh Agri

Năm sinh: 1985

Chuyên môn: Thạc sĩ Công Nghệ Thực Phẩm, 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thời gian làm việc ở Vĩnh Hoàn: 11 năm

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC

(tại ngày 18/03/2025): 0,02%
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BAN KIỂM SOÁT
4.3

Năm sinh: 1986

Chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Chứng chỉ CFA.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC
(tại ngày 18/03/2025): 0,00%

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân hiện là Giám đốc Đầu tư tại Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW.

Với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn tài chính và kiểm toán tại Công ty TNHH KPMG và kinh nghiệm đầu tư và 

quản lý tài chính tại Tập đoàn phát triển bất động sản Refico, Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp BW, 

bà Vân đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định các chiến lược và kế hoạch hành động cho Ban Kiểm 

soát trong năm.

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã tiến hành bầu cử và phê chuẩn Ban Kiểm 
soát nhiệm kỳ 2023-2026 như sau:
• Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân – Trưởng Ban Kiểm soát
• Ông Nguyễn Quang Vinh – Thành viên Ban Kiểm soát
• Ông Mai Thành Trọng Nhân – Thành viên Ban Kiểm soát

Thay đổi về nhân sự Ban Kiểm soát trong năm 2024: Không

Ông Mai Thành Trọng Nhân hiện là Trưởng phòng Kế hoạch – Kho vận tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. 

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế hoạch và sản xuất, đã tham gia và quản lý nhiều dự án 

của Công ty. Ông Nhân đảm nhiệm vai trò thực hiện và kiểm soát hiệu quả sản xuất. Ông cũng có kinh 

nghiệm về phát triển và áp dụng các công nghệ, phương pháp và công cụ mới vào việc lên kế hoạch và 

sản xuất.

Năm sinh: 1979

Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC
(tại ngày 18/03/2025): 0,02%

Năm sinh: 1991

Chuyên môn: Cử nhân Hóa học

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VHC
(tại ngày 18/03/2025): 0,01%

Ông Nguyễn Quang Vinh hiện là Phó Giám đốc Sản xuất tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. Ông Vinh có hơn 

13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập kế hoạch sản xuất tại nhiều đơn vị thành viên của Vĩnh Hoàn và hơn 

6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi tại Công ty. Với kiến thức sâu rộng về sản xuất và nuôi trồng, ông 

góp phần quan trọng trong việc đóng góp các ý kiến chuyên môn để các kế hoạch kiểm soát mang tính 

sâu sát, gần với thực tiễn của Công ty.

GIỚI THIỆU BAN KIỂM SOÁT
4.3.1

1

2

Bà NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

Ông NGUYỄN QUANG VINH

Ông MAI THÀNH TRỌNG NHÂN

Trưởng Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát

Thành viên Ban kiểm soát
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4.3.2
HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

Thù lao của Ban Kiểm soát trong năm 2024:

HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 
BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

• Góp ý các vấn đề được đưa ra trong các buổi họp với Hội đồng Quản trị và Ban Giám 

đốc; Góp ý các vấn đề thiếu sót trong quy trình kiểm soát nội bộ tại các phòng ban.

• Ban Kiểm soát phối hợp chặt chẽ và thường xuyên với Hội đồng Quản trị, Ban Giám 

đốc và các cán bộ quản lý khác trong giám sát và nâng cao hiệu quả các hoạt động 

tại Công Ty.

• Ban Kiểm soát đánh giá việc quản lý, điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc 

điều hành đã thực hiện hiệu quả, cẩn trọng, và phù hợp với các chiến lược, mục tiêu 

do Đại hội đồng cổ đông đề ra cũng như tuân thủ các quy định liên quan của pháp 

luật.

• Thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật 

Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều lệ của Công ty;

• Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng 

cổ đông 2025;

• Đào tạo nội bộ;

• Các hoạt động khác theo yêu cầu của cổ đông.

• Theo dõi tiến độ thực hiện các kế hoạch đề ra trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên;

• Tham dự các cuộc họp hàng quý và đột xuất của Hội đồng quản trị để kịp thời nắm 

bắt các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh;

• Kiểm tra báo cáo tài chính và các công bố kết quả kinh doanh hàng quý, hàng năm;

• Lập kế hoạch và định hướng các hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ;

• Xem xét các quy trình kiểm soát nội bộ của các phòng ban chủ chốt, đề xuất cải 

thiện các điểm yếu trong quy trình (nếu có).
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CAM KẾT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG QUẢN TRỊ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thủy sản, đặc biệt là cá tra, Vĩnh Hoàn 

cam kết mang đến các sản phẩm thực phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn, lành mạnh cho sức khỏe, với mức 

giá hợp lý. Chính vì Vĩnh Hoàn luôn đặt khách hàng làm trung tâm nên công ty luôn không ngừng đổi mới và cải tiến 

dịch vụ của mình thông qua việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng vượt trội, thân thiện với môi trường. Đồng thời, 

công ty chú trọng phát triển các giá trị cốt lõi về nhân sự, bảo vệ môi trường, cũng như đóng góp tích cực vào cộng 

đồng địa phương và sự phát triển của đất nước. Các chính sách quản trị doanh nghiệp của Vĩnh Hoàn luôn lấy việc 

tuân thủ pháp luật làm cơ sở để xây dựng các tiêu chí kinh doanh và phát triển bền vững một cách minh bạch, đáng 

tin cậy ở các cấp.

Chúng tôi hiểu rằng, sự phát triển bền vững không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà còn là trách nhiệm 

đối với thế hệ tương lai. Nhằm tạo ra các tác động tích cực lâu dài, Vĩnh Hoàn đã lồng ghép các chiến lược phát triển 

bền vững cụ thể hóa dưới ba khía cạnh Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) vào các kế hoạch, hoạt động sản xuất và 

chiến lược kinh doanh cốt lõi của mình. Không chỉ dừng lại là một doanh nghiệp đầu ngành thủy sản, Vĩnh Hoàn tham 

vọng trở thành niềm tự hào của Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc 

sống của khách hàng trong nước cũng như trên toàn cầu.

Hội đồng Quản trị tại Vĩnh Hoàn luôn coi các định 

hướng phát triển bền vững là nền tảng cốt lõi 

trong việc hoạch định, thực thi và giám sát chiến 

lược kinh doanh. Những chính sách và quy chế 

quản trị doanh nghiệp được thiết kế để đảm bảo 

sự minh bạch, hiệu quả và trách nhiệm, bao gồm: 

cơ cấu bổ nhiệm giám đốc, các quy định cụ thể về 

thù lao, tính độc lập giữa Hội đồng Quản trị và Ban 

lãnh đạo, đánh giá hiệu quả hoạt động, bảo vệ 

quyền lợi cổ đông, ngăn ngừa xung đột lợi ích, và 

thực hiện trách nhiệm đối với các bên liên quan. 

Ngoài ra, công ty luôn duy trì cam kết chống tham nhũng, 

hối lộ cùng với việc xây dựng các chính sách và hướng dẫn 

quản trị liên quan đến phát triển bền vững nhằm đảm bảo 

mọi hoạt động kinh doanh đều tuân thủ các tiêu chuẩn 

quốc tế. Khi phát hiện bất kỳ vấn đề hoặc tiêu chí nào chưa 

được thiết lập thành chính sách hoặc chưa thực hiện đầy 

đủ, ban lãnh đạo sẽ chủ động đề xuất để Hội đồng Quản 

trị xem xét và điều chỉnh phù hợp, đảm bảo sự hài hòa với 

các nguyên tắc quản trị bền vững. Cơ chế này không chỉ 

giúp Vĩnh Hoàn duy trì sự phát triển ổn định mà còn củng 

cố niềm tin từ cổ đông, đối tác và cộng đồng. 

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị và các ủy ban liên quan 

luôn ghi nhận thông tin và thảo luận về tính bền vững đối với 

các cấp quản lý, quản lý nguồn nhân lực, các chương trình 

chính của công ty, các mục tiêu liên quan và tiến độ đạt được 

các mục tiêu này. Để hỗ trợ và thúc đẩy việc triển khai các 

chiến lược hướng đến phát triển bền vững, Vĩnh Hoàn đã thành 

lập bộ phận ESG với nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các bộ 

phận khác để đảm bảo việc thực thi và tổng hợp các thông 

tin dữ liệu liên quan dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và 

sự giám sát trực tiếp từ Tổng Giám Đốc. Việc thiết lập và đảm 

bảo vai trò của bộ phận ESG giúp công ty thống nhất được 

các mục tiêu, ưu tiên và nâng cao được hiệu quả phát triển 

bền vững.
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ĐẠO ĐỨC KINH DOANHKHUNG BÁO CÁO ESG

Chúng tôi hiểu rằng việc xây dựng khung báo cáo ESG là một điều cực kỳ quan trọng nên việc lựa chọn các tiêu chuẩn 

phát triển bền vững đã được chúng tôi thực hiện và cân nhắc hết sức cẩn thận. Trong số rất nhiều tiêu chuẩn hiện nay, 

Vĩnh Hoàn lựa chọn Bộ tiêu chuẩn lập Báo cáo Phát triển Bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế GRI (Global Reporting 

Initiative) của tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu để phản ảnh các tác động và quá trình hướng đến phát triển bền 

vững của mình. Ngoài ra, Vĩnh Hoàn cam kết theo đuổi và ứng dụng các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp 

Quốc (UN SDG) trong mọi hoạt động cũng như chiến lược của chúng tôi.

Nội dung báo cáo tập trung vào lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và chế biến thủy sản cụ thể là cá tra trong phạm vi hoạt 

động ba cụm nhà máy sản xuất là nhà máy của Vĩnh Hoàn và hai công ty thành viên là Vĩnh Phước và Thanh Bình. Báo 

cáo ESG của chúng tôi được lập theo niên độ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024, cùng niên độ của Báo cáo 

Thường niên năm 2024. Các thông tin và dữ liệu trong báo cáo ESG được đảm bảo tính chính xác và minh bạch từ Bộ 

phận Kiểm toán Nội bộ.

Nhận thức được các vấn đề liên quan đến gian lận, tham nhũng và xung đột lợi ích là những rủi ro ảnh hưởng trực tiếp 

đến sự phát triển bền vững và hiệu quả kinh doanh, Vĩnh Hoàn luôn cam kết xây dựng một hệ thống quản trị doanh 

nghiệp minh bạch, tuân thủ và công bằng. Với vị thế là công ty hàng đầu trong ngành cá tra xuất khẩu, Vĩnh Hoàn đã 

duy trì niềm tin của khách hàng và người lao động qua các triết lý kinh doanh của mình:

(Nguồn: https://www.un.org/sustainabledevelopment/)

1. CHÍNH DANH TRUNG THỰC

2, TẠO DỰNG UY TÍN

3. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

4. ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG

Vĩnh Hoàn luôn trung thực, công khai và minh bạch trong mọi quy trình, quy định với tiêu chí cạnh tranh lành mạnh, 

công bằng. Công ty luôn đảm bảo không có trường hợp gian lận, tham nhũng hay hối lộ nào xảy ra trong các hoạt 

động kinh doanh. 

Vĩnh Hoàn luôn thực hiện các cam kết đối với khách hàng và các bên liên quan. Đáp ứng vượt sự mong đợi của khách 

hàng luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công ty và Vĩnh Hoàn sẽ không ngừng nỗ lực để thực 

hiện điều này.

Vĩnh Hoàn cam kết tuyệt đối tuân thủ pháp luật và quy định của địa phương, không thực hiện những hành vi mà pháp 

luật không cho phép. Công ty luôn quy định rõ trách nhiệm của mọi cá nhân trong việc phát hiện, báo cáo và xử lý các 

hành vi vi phạm.

Vĩnh Hoàn là nơi mà mỗi cá nhân, tập thể luôn nhận được sự đối xử công bằng và tôn trọng. Các lựa chọn, hợp tác với 

nhà cung cấp và đối tác của Vĩnh Hoàn đều được thực hiện bình đẳng và công tâm.

ĐỂ ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH, CÔNG BẰNG VÀ DUY TRÌ ĐẠO ĐỨC KINH DOANH TỐT ĐẸP, CÔNG TY ĐÃ CÓ:

Tại Vĩnh Hoàn, chúng tôi xem việc duy trì tính liêm chính và minh bạch không chỉ là trách nhiệm mà còn là kim 

chỉ nam trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi khuyến khích một môi trường cạnh tranh 

dựa trên năng lực và sáng tạo, nơi mọi người đều được đánh giá khách quan và hưởng các chính sách khen 

thưởng, xử lý vi phạm một cách minh bạch, công bằng. Điều này tạo nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng văn hóa 

làm việc chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện và bền vững cho doanh nghiệp.

Ban Kiểm Soát: Giúp kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, chính xác và trung thực trong việc quản lý, điều 

hành hoạt động kinh doanh của công ty.

Bộ phận Kiểm toán Nội bộ: Thực hiện kiểm toán nội bộ định kỳ toàn bộ công ty nhằm phát hiện và ngăn 

chặn kịp thời các rủi ro tiềm ẩn.

Cung cấp kênh phản ánh an toàn và bảo mật bao gồm đường dây nóng, hộp thư điện tử và cơ chế bảo 

vệ người tố cáo.

Ban hành 10 Quy tắc Đạo đức và Bộ Quy tắc Ứng xử áp dụng cho toàn thể nhân viên và người lao động 

được thể hiện trong Sổ tay Văn hóa.
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QUẢN TRỊ RỦI RO

Vĩnh Hoàn triển khai hệ thống quản lý rủi ro dựa trên mô hình ba tuyến phòng vệ, nhằm đảm bảo khả năng nhận diện, 

phòng ngừa và ứng phó hiệu quả trước các rủi ro tiềm ẩn. Thông qua hệ thống này, Vĩnh Hoàn không chỉ bảo vệ sự 

minh bạch mà còn truyền tải các giá trị đạo đức kinh doanh và khuyến khích tinh thần tuân thủ tự nguyện đến toàn bộ 

nhân viên, người lao động và các bên liên quan.

Vĩnh Hoàn cũng liên tục đào tạo nhân viên về các biện 

pháp quản lý rủi ro để tăng cường khả năng ứng phó 

rủi ro góp phần xây dựng một môi trường hoạt động 

lành mạnh và ổn định. Thực hiện quản trị rủi ro cũng 

giúp công ty ngăn chặn các vấn đề gian lận, tham 

nhũng và hối lộ, là tiền đề để thúc đẩy sự phát triển 

bền vững của Vĩnh Hoàn.

Các phòng ban và cá nhân trực tiếp tham gia vận hành chịu trách nhiệm quản lý rủi ro ngay tại các đơn 

vị, đảm bảo các quy trình, biện pháp kiểm soát và báo cáo các vấn đề, sự kiện liên quan đến rủi ro được 

thực hiện.

TUYẾN PHÒNG VỆ THỨ NHẤT

TUYẾN PHÒNG VỆ
THỨ NHẤT

TUYẾN PHÒNG VỆ
THỨ NHẤT

TUYẾN PHÒNG VỆ
THỨ NHẤT

KIỂM SOÁT QUẢN LÝ
KIỂM TOÁN

NỘI BỘ

CÁC BIỆN PHÁP 
QUẢN LÝ NỘI BỘ

KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH
AN NINH

QUẢN LÝ RỦI RO
CHẤT LƯỢNG

KIỂM TRA
TUÂN THỦ

Các phòng ban tham gia đảm nhiệm vai trò giám sát, ngăn chặn các rủi ro trong chuỗi giá trị của công ty. 

Các quy trình, biện pháp kiểm soát rủi ro được đánh giá và xử lý liên tục, đồng thời đề xuất giải pháp phòng 

ngừa kịp thời để đảm bảo tuyến phòng vệ thứ nhất được duy trì hiệu quả và cải thiện.

TUYẾN PHÒNG VỆ THỨ HAI

Phòng Kiểm toán nội bộ đảm nhiệm vai trò kiểm tra và tư vấn về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, và 

kiểm soát nội bộ. Phòng này thực hiện các cuộc kiểm toán độc lập theo kế hoạch thường niên được Hội 

đồng Quản trị phê duyệt, nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản trị trong toàn tổ chức.

TUYẾN PHÒNG VỆ THỨ BA

MÔ HÌNH BA TUYẾN PHÒNG VỆ CỦA VĨNH HOÀN ĐƯỢC TRIỂN KHAI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN ĐIỀU HÀNH
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LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

Xác định các lĩnh vực trọng yếu (materiality) là một yếu tố cốt lõi trong báo cáo ESG theo định hướng phát triển bền 

vững. Đây là phương pháp giúp nhận diện các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) có tác động đáng kể đến kỳ 

vọng của các bên liên quan cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp chúng tôi. Vĩnh Hoàn áp dụng phương 

pháp tiếp cận trọng yếu kép (double materiality) theo Tiêu chuẩn Báo cáo Bền vững GRI do Tổ chức Sáng kiến Báo 

cáo toàn cầu đề ra. Cách tiếp cận này cho phép chúng tôi đánh giá toàn diện các yếu tố ESG, không chỉ dựa trên tác 

động của chúng đến hoạt động tài chính và vận hành của doanh nghiệp mà còn xem xét ảnh hưởng của hoạt động 

kinh doanh đối với môi trường, xã hội và các bên liên quan. Từ đó, chúng tôi tập trung giải quyết các vấn đề quan trọng 

nhất, nâng cao tính minh bạch và xây dựng chiến lược tăng trưởng bền vững dài hạn. Việc tập trung vào các lĩnh vực 

cốt lõi không chỉ tạo ra giá trị bền vững mà còn đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển toàn cầu và nâng cao 

sự hài lòng của các bên liên quan.

Vĩnh Hoàn đã tiến hành đánh giá bao quát về các hoạt động, mối quan hệ kinh doanh và chuỗi giá trị của mình, cùng với việc 

xác định các bên liên quan. Quá trình đánh giá đã bao gồm các chủ đề bền vững từ một số nguồn, đặc biệt đến từ bộ tiêu 

chuẩn GRI 13 Ngành Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản và Ngư nghiệp năm 2022.
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Tầm quan trọng với Vĩnh Hoàn

Vĩnh Hoàn đánh giá các tác động hiện tại và tiềm năng trong tương lai bằng cách tham vấn các bên liên quan và thực hiện 

các đánh giá toàn diện cả bên trong lẫn bên ngoài. Các tác động hiện tại được xác định thông qua quy trình phản hồi, kiểm 

toán tuân thủ và đo lường hiệu suất bền vững. Trong khi đó, các tác động tiềm năng trong tương lai được phân tích bằng hệ 

thống quản lý rủi ro, xu hướng thị trường và thông tin từ cả nguồn địa phương lẫn toàn cầu. Chiến lược toàn diện này giúp 

công ty quản lý hiệu quả các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Sau khi bộ phận ESG đánh giá và rút gọn các nội dung thành ba chủ đề chính và chín chủ đề phụ, các nội dung này sẽ được 

thảo luận với Ban giám đốc. Khi đạt được sự đồng thuận, chúng được chính thức phê duyệt. Bắt đầu từ năm nay, chúng tôi 

hướng đến việc áp dụng các biện pháp để giải quyết các vấn đề trọng yếu, đồng thời thực hiện đánh giá trọng yếu hàng năm 

nhằm thích ứng với những thay đổi trong bối cảnh xã hội, các vấn đề môi trường toàn cầu và kỳ vọng của các bên liên quan.

Để đánh giá tầm quan trọng của các tác động, chúng tôi tập trung vào tác động 

của chúng đối với môi trường, xã hội và quyền con người, ngoài sự phù hợp của 

chúng với các mục tiêu bền vững quốc tế, như sau:

• Tầm quan trọng của tác động tiêu cực thực tế được xác định bởi mức độ 

nghiêm trọng của tác động. Tầm quan trọng của tác động tiêu cực tiềm ẩn 

được xác định bởi mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra tác động.

• Tầm quan trọng của một tác động tích cực thực tế được xác định bởi quy mô 

và phạm vi của tác động. Tầm quan trọng của tác động tích cực tiềm năng 

được xác định bởi quy mô và phạm vi cũng như khả năng xảy ra tác động đó.

Phản hồi của các bên liên quan cũng đóng một vai trò quan trọng, đưa ra những 

quan điểm có giá trị về những tác động cần thiết để giải quyết.

ĐÁNH GIÁ LĨNH VỰC TRỌNG YẾU

BƯỚC 1: HIỂU BỐI CẢNH CÔNG TY

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH CÁC TÁC ĐỘNG THỰC TẾ VÀ TIỀM NĂNG

BƯỚC 4: PHÊ DUYỆT TỪ BAN LÃNH ĐẠO

BƯỚC 3: XẾP HẠNG ƯU TIÊN VÀ NHÓM CÁC VẤN ĐỀ

1 2 3

chuyên gia có liên quan.

4

báo cáo

TR NG Y U TÁC NG

TR NG Y U TÀI CHÍNH

+
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Khách hàng

THU MUA

NUÔI
GÓI

BÁN
HÀNG

$

• Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh 

doanh: 1.407 tỷ đồng

• Xí nghiệp đang vận hàng: 8 xí nghiệp
• Công suất sản xuất: 
1.200 tấn nguyên liệu /ngày

• Diện tích vùng nuôi: gần 800 Hecta 
• Điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi

• Chi phí đào tạo: 629 triệu đồng 
• Tổng số lớp đào tạo: 105 lớp

• Net sale Vĩnh Hoàn: 6.350 tỷ đồng 
• Net sale Thanh Bình: 3.642 tỷ đồng 
• Net sale Vĩnh Phước: 1.581 tỷ đồng

• Chương trình Sếu: 500 triệu VND 
• Tối ưu hóa việc giảm thiểu chất 

thải và thất thoát thực phẩm thông 
qua việc ứng dụng Mô hình kinh tế 
tuần hoàn. 

• Tỉ lệ bao bì có khả năng tái chế: 12%

• Đóng góp thuế 270 tỷ đồng
• Đóng góp khoảng 10 tỷ đồng cho 

cộng đồng 
• Tỷ lệ nhân viên nữ: 53%

• Số lượng nhà cung cấp: khoảng trên 
40 doanh nghiệp 
• Số lượng nhân sự: 7.053 người



94 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 95BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1

2

3

5
4

NGUỒN CUNG ỨNG CÓ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi áp dụng các phương pháp cho ăn tiên tiến để tối ưu hóa tăng trưởng 

và đảm bảo tính bền vững trong nuôi cá tra. Với nỗ lực duy trì hệ số chuyển đổi 

thức ăn (FCR) ở mức thấp, chúng tôi không chỉ nâng cao hiệu suất nuôi trồng mà 

còn giảm thiểu lãng phí, giúp sử dụng lượng thức ăn ít hơn. Thức ăn cho cá của 

chúng tôi chứa khoảng 22-26% lượng chất đạm (protein), đáp ứng nhu cầu dinh 

dưỡng thiết yếu đồng thời hỗ trợ tăng trưởng khỏe mạnh và cải thiện khả năng 

kháng bệnh cho cá. Chúng tôi cũng duy trì tỷ lệ cho ăn không vượt quá 4% trọng 

lượng trung bình của cá, giúp kiểm soát khẩu phần chính xác, hạn chế thức ăn 

dư thừa và giữ chất lượng nước ao luôn ổn định. Những hành động này không 

chỉ giúp cá phát triển khỏe mạnh mà còn thể hiện cam kết của chúng tôi đối với 

nuôi trồng thủy sản bền vững và có trách nhiệm, mang lại lợi ích lâu dài cho môi 

trường và khách hàng.

Phương pháp nuôi có trách nhiệm của chúng tôi bao gồm giai đoạn nhịn ăn ít 

ngày trước khi vận chuyển, giúp làm trống đường ruột để giảm ô nhiễm nước 

và giảm căng thẳng cho cá trong quá trình thu hoạch và di chuyển. Chúng tôi 

sử dụng hợp chất kháng khuẩn một cách có kiểm soát, chỉ áp dụng khi thực sự 

cần thiết và luôn tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của ngành. Quan trọng 

hơn, chúng tôi tuyệt đối không sử dụng bất kỳ loại kháng sinh nào bị cấm trên 

toàn cầu, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Khoảng 50% cá 

tra của chúng tôi đã được tiêm phòng, giúp tăng cường miễn dịch và giảm đáng 

kể sự phụ thuộc vào các biện pháp điều trị bằng thuốc. Chiến lược kiểm soát 

dịch bệnh của chúng tôi kết hợp giám sát sức khỏe chủ động, chương trình tiêm 

phòng và các biện pháp an toàn sinh học tiên tiến, giúp giảm thiểu nguy cơ 

bùng phát dịch bệnh, đồng thời bảo vệ sức khỏe đàn cá một cách tối ưu.

Để duy trì một môi trường nuôi trồng an toàn và hiệu quả, việc quản lý động vật săn mồi là rất quan trọng. Chúng tôi 

áp dụng kết hợp các biện pháp sinh thái và vật lý để kiểm soát động vật săn mồi một cách hiệu quả nhất, đồng thời 

giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Chúng tôi sử dụng dây căng ngang ao để ngăn chặn các loài chim như 

cò, tạo ra rào cản vật lý nhằm ngăn chúng đậu xuống ao. Ngoài ra, chúng tôi đặt các hình nộm giống con người xung 

quanh khu vực nuôi để xua đuổi các loài săn mồi trên không. Chúng tôi cũng áp dụng các biện pháp chủ động như sử 

dụng âm thanh hoặc các chuyển động để tăng cường hiệu quả ngăn chặn. Hơn nữa, chúng tôi thiết kế ao nuôi với bố 

cục thông minh để giảm thiểu các điểm tiếp cận của các loài không mong muốn, đồng thời ngăn chặn cá tra thoát 

ra ngoài, tránh gây ảnh hưởng đến các loài khác và đa dạng sinh học xung quanh.

Vĩnh Hoàn cam kết đảm bảo cá tra được đối xử nhân 

đạo trong suốt quá trình vận chuyển và giết mổ, tuân 

thủ các tiêu chuẩn phúc lợi động vật cao nhất. Chúng 

tôi giám sát chặt chẽ chất lượng nước, nhiệt độ và mức 

oxy trong quá trình vận chuyển nhằm giảm thiểu căng 

thẳng và duy trì điều kiện tốt nhất cho cá. Dịch vụ vận 

chuyển của chúng tôi được thiết kế để xử lý một cách 

hiệu quả, giảm thiểu tình trạng dồn ép, giúp cá có một 

hành trình an toàn và thuận lợi đến cơ sở chế biến. Ở 

giai đoạn giết mổ, chúng tôi áp dụng các phương pháp 

nhân đạo để giảm thiểu đau đớn cho cá và đảm bảo 

cá được ở trong nước trong giai đoạn tiếp nhận nguyên 

liệu vào nhà máy. Các phương pháp này tuân thủ các 

hướng dẫn phúc lợi động vật quốc tế, ứng dụng quy 

trình gây choáng nhanh chóng và hiệu quả trước khi 

giết mổ.

Vĩnh Hoàn đảm bảo điều kiện nuôi cá tra lý tưởng bằng cách duy trì nghiêm ngặt chất lượng nước và các thông 

số môi trường, tạo điều kiện tối ưu cho sự phát triển khỏe mạnh của cá. Quy trình quản lý nước của chúng tôi bao 

gồm duy trì nhiệt độ nước từ 25 đến 30°C, nồng độ oxy hòa tan (DO) trên 2,5 mg/L và độ pH từ 6 đến 9, tất cả đều là 

những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe của cá tra. Các thông số này được theo dõi hàng ngày để đảm bảo bất 

kỳ biến động nào cũng được xử lý kịp thời.  Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì độ sâu nước tối thiểu 3 mét và mật độ thả 

nuôi được kiểm soát, giúp tránh tình trạng quá tải, tạo không gian sống phù hợp, giảm cạnh tranh nguồn thức ăn và 

hạn chế nguy cơ dịch bệnh. Sau một tháng thả cá vào ao, chúng tôi tiến hành đánh giá lại sinh khối và trọng lượng 

trung bình, từ đó điều chỉnh mật độ nuôi phù hợp để đảm bảo sự phát triển của cá.

Nguồn cung ứng có trách nhiệm không chỉ là một chiến lược kinh doanh, mà còn là cam kết phản ánh giá trị cốt lõi và tác động mà chúng tôi muốn tạo ra. Chúng tôi đảm bảo rằng mọi nguyên liệu và sản phẩm đều đạt các chứng nhận uy 

tín như ASC, Global G.A.P., và BAP, những tiêu chuẩn toàn cầu về tính bền vững và trách nhiệm. Đồng thời, chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các nông hộ khác để thúc đẩy đổi mới, liên tục cải tiến và cung cấp tài nguyên, đào tạo nhằm giúp họ 

đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quốc tế hơn. Nguồn cung ứng có trách nhiệm là cách chúng tôi hiện thực hóa những giá trị cốt lõi: bền vững, minh bạch và chính trực. Đó không chỉ là một lựa chọn, mà là nguyên tắc dẫn lối trong mọi hoạt động 

của chúng tôi.
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Hiện nay, Trái Đất đã vượt qua sáu trong số chín ranh 

giới hành tinh, dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực 

đoan đe dọa hệ sinh thái và sức khỏe con người. Nếu 

tình trạng này tiếp tục, hành tinh của chúng ta sẽ bị 

suy thoái không thể phục hồi. Vĩnh Hoàn nhận thức rõ 

trách nhiệm của mình, vì vậy chúng tôi tích hợp các 

yếu tố bảo vệ môi trường và ngăn chặn suy giảm đa 

dạng sinh học vào tất cả các chiến lược kinh doanh 

và sản xuất. Các phương thức nuôi trồng của chúng 

tôi được thiết kế để hài hòa với hệ sinh thái nhưng vẫn 

hỗ trợ hoạt động nuôi cá tra, đảm bảo bảo vệ các loài 

thủy sinh và trên cạn trong và xung quanh khu vực nuôi. 

Chúng tôi duy trì chất lượng nước thải, tìm nguồn thức 

ăn bền vững và áp dụng các biện pháp an toàn sinh 

học nghiêm ngặt nhằm góp phần bảo tồn đa dạng 

sinh học. Bên cạnh đó, chúng tôi chủ động hợp tác với 

các tổ chức môi trường và cộng đồng địa phương để 

nâng cao nhận thức, đồng thời áp dụng những giải 

pháp sáng tạo giúp tăng cường đa dạng sinh học. 

Những nỗ lực này không chỉ giúp bảo vệ môi trường 

mà còn củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung 

BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

ứng, duy trì một tương lai bền vững cho doanh nghiệp 

cũng như hệ sinh thái mà Vĩnh Hoàn phụ thuộc vào.

Vĩnh Hoàn thừa hưởng sự thuận lợi từ vị trí địa lý của 

sông Tiền, vì vậy chúng tôi càng ý thức hơn về trách 

nhiệm bảo vệ môi trường và duy trì đa dạng sinh học 

nơi đây. Do khu vực nuôi nằm trực tiếp trong vùng đệm 

chính, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến việc xử lý nước 

thải từ ao nuôi cá. Chúng tôi áp dụng phương pháp xử 

lý cơ học (lắng và sử dụng rào cản) kết hợp với phương 

pháp sinh học nhằm tối ưu hóa hiệu suất xử lý. Để đạt 

hiệu quả xử lý, các ao lắng trong khu vực nuôi phải 

chiếm ít nhất 20% tổng diện tích các ao nuôi trồng. Bên 

cạnh đó, chúng tôi có một đội ngũ chuyên gia thực hiện 

đo lường các chỉ số nước thải như pH, nồng độ oxy hòa 

tan, nhiệt độ và các thông số khác hàng tuần, đồng 

thời tiến hành quan trắc môi trường toàn bộ khu vực 

nuôi cá theo hàng quý. Năm 2024, Vĩnh Hoàn đã quản 

lý xuất sắc nguồn nước thải và tác động môi trường 

của mình thông qua việc không có bất kỳ vi phạm hay 

ghi nhận nào về nước thải không đạt tiêu chuẩn.   

Sếu đầu đỏ, hay còn gọi là sếu cổ trụi, là một loài chim cực kỳ quý hiếm và hiện đang được xếp vào danh 

sách nguy cấp nghiêm trọng. Trong văn hóa Việt Nam, sếu tượng trưng cho sự chung thủy và vẻ đẹp 

thanh cao. Vào những năm 1990, Vườn Quốc gia Tràm Chim (còn được biết đến là Khu Ramsar thứ tư của 

Việt Nam) với diện tích 7.500 ha đã từng là nơi cư trú phổ biến của loài chim này, khi số lượng sếu xuất 

hiện tại đây khá dồi dào. Tuy nhiên, nguồn thức ăn ưa thích của chúng, bao gồm côn trùng và thực vật 

thủy sinh, đã suy giảm đáng kể, đe dọa sự sống còn và môi trường sống của loài sếu. Nguyên nhân của 

sự suy giảm này bao gồm biến đổi khí hậu, thay đổi chế độ thủy văn, canh tác nông nghiệp quá mức và 

các tác động tiêu cực khác từ con người, làm suy thoái hệ sinh thái cũng như nhiều loài động thực vật. 

Trong những năm gần đây, không còn ghi nhận sếu quay trở lại vườn quốc gia. Trước thực trạng này, từ 

năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã triển khai dự án bảo tồn và phục hồi sếu đầu đỏ tại Vườn 

Quốc gia Tràm Chim. Dự án có ba mục tiêu chính: khôi phục môi trường đất ngập nước, nhân giống sếu 

đầu đỏ và chia sẻ lợi ích với cộng đồng.

CHƯƠNG TRÌNH HỒI SINH SẾU ĐẦU ĐỎ

Mục tiêu của dự án này là nuôi và thả về tự nhiên 100 cá thể sếu 

trong vòng mười năm, với ít nhất 50 cá thể có thể sinh tồn. Vườn 

Quốc gia Tràm Chim dự kiến tiếp nhận sếu từ Thái Lan, tiến hành 

nghiên cứu sinh sản và tái thả sếu đầu đỏ về môi trường tự nhiên. 

Việc duy trì, nhân giống và khôi phục một khu vực sinh thái rộng 

lớn đòi hỏi sự đầu tư đáng kể về thời gian và tài chính từ tất cả các 

bên liên quan. Vĩnh Hoàn tự hào là một phần của dự án này, đóng 

góp một phần ngân sách hàng năm theo kế hoạch 10 năm, bắt 

đầu từ năm 2025.
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DỰ ÁN BỘT CÔN TRÙNG

Theo báo cáo Xóa bỏ Ngư cụ ma 2020 của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), phần lớn trữ 

lượng các loài thủy sản trên thế giới đã bị khai thác quá mức và “ngư cụ ma” từ quá trình khai thác cá 

là dạng rác thải nhựa đại dương nguy hại nhất. Việc sản xuất bột cá theo phương pháp truyền thống 

phụ thuộc nhiều vào cá đánh bắt tự nhiên, gián tiếp gây áp lực lên nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh 

học. Nhận thức được tác động này, Vĩnh Hoàn không ngừng tìm kiếm giải pháp nhằm giảm áp lực lên 

hệ sinh thái thủy sinh và đã nhận ra tiềm năng thay thế bột cá truyền thống bằng đạm từ côn trùng. Bột 

côn trùng được sản xuất từ các loại côn trùng nuôi, như ấu trùng ruồi lính đen, có thể được nuôi bằng 

chất thải hữu cơ và yêu cầu ít tài nguyên hơn đáng kể (bao gồm đất, nước và năng lượng) so với các 

nguồn đạm truyền thống.

Vào ngày 15 tháng 2 năm 2024, Vĩnh Hoàn chính thức hợp tác với Entobel, một trong những đơn vị dẫn 

đầu thế giới về sản xuất bền vững các thành phần chức năng chất lượng cao từ côn trùng cho dinh 

dưỡng thực vật và thức ăn chăn nuôi. Theo thỏa thuận, Vĩnh Hoàn sẽ mua khoảng 15.000 tấn đạm côn 

trùng từ năm 2025 đến 2027 để thay thế bột cá trong thức ăn nuôi trồng thủy sản. Chiến lược hợp tác 

này thể hiện cam kết chung trong việc phát triển các giải pháp sáng tạo, nâng cao giá trị bền vững của 

chuỗi cung ứng nuôi trồng thủy sản và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Vĩnh Hoàn x Entobel
HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Cam kết lâu dài đối với tính bền vững, chất lượng và hiệu 

quả trong một thị trường ngày càng cạnh tranh là động 

lực thúc đẩy Vĩnh Hoàn đạt được ba chứng nhận toàn 

diện: ASC, Global G.A.P và BAP. Những chứng nhận này 

không chỉ nâng cao uy tín của công ty mà còn tạo cơ 

hội tiếp cận các thị trường cao cấp và mở rộng quy mô 

trong ngành, nơi yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu 

chuẩn quốc tế. Hiện nay, khoảng 80% diện tích nuôi trồng 

của Vĩnh Hoàn đã đạt chứng nhận xanh, nằm trong chiến 

lược phát triển bền vững và mở rộng vùng nuôi đạt tiêu 

chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Vĩnh Hoàn thể hiện trách nhiệm xã hội mạnh mẽ bằng cách tích cực hỗ trợ nông dân địa phương trong 

chuỗi cung ứng. Khoảng 20-30% tổng nguồn cung cá của công ty đến từ các hộ nuôi độc lập. Mỗi năm, Vĩnh Hoàn triển 

khai các chương trình hỗ trợ hộ nuôi như tài trợ một phần chi phí và hướng dẫn họ đạt được các chứng nhận quan 

trọng trong ngành, bao gồm ASC, cũng như tuân thủ Thông tư số 38/2018/TT-BTC (Quy định về xác định xuất xứ hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu) và Nghị định số 26/2019/NĐ-CP (Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Thủy sản). Ngoài ra, công ty còn tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về tiêu chuẩn an toàn và nuôi trồng bền vững, 

giúp nông dân nâng cao kỹ năng và kiến thức để đáp ứng yêu cầu của ngành. Những nỗ lực này không chỉ củng cố 

mối quan hệ giữa Vĩnh Hoàn và các hộ nuôi mà còn khẳng định vị thế tiên phong của công ty trong việc thúc đẩy nuôi 

trồng thủy sản có trách nhiệm và bền vững.



100 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 101BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Sản xuất bền vững là một trụ cột cốt lõi trong chiến lược ESG của chúng tôi, giúp cân bằng giữa trách nhiệm môi 

trường, công bằng xã hội và hiệu quả kinh tế trong mọi hoạt động. Bằng cách tích hợp các nguyên tắc bền vững vào 

từng giai đoạn của quy trình sản xuất, chúng tôi hướng đến việc sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm thiểu lãng phí và 

cắt giảm tiêu thụ năng lượng. Với sự hỗ trợ của công nghệ tiên tiến và các phương pháp dẫn đầu trong ngành, chúng 

tôi đảm bảo tối ưu hóa hiệu suất mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Với chúng tôi, sản xuất bền vững 

chính là cầu nối giữa đổi mới và trách nhiệm, cho phép tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hiện 

tại, đồng thời bảo vệ nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau.

Vĩnh Hoàn luôn áp dụng phương pháp quản lý chất thải có hệ thống, đảm bảo rằng tất cả chất thải phát sinh từ hoạt 

động sản xuất đều được xử lý cẩn thận và tuân thủ đầy đủ các quy định. Chúng tôi phân loại chất thải thành ba nhóm 

chính: chất thải nguy hại, chất thải sinh hoạt và chất thải có thể tái chế. Các chất thải được phân loại cẩn thận ngay 

từ nguồn để đảm bảo xử lý phù hợp và giảm thiểu tác động đến môi trường. Tất cả chất thải đều được thu gom và 

xử lý bởi các tổ chức được chứng nhận, chuyên về các phương pháp xử lý an toàn. Chất thải nguy hại được lưu trữ an 

toàn tại khu vực riêng biệt và quản lý theo các quy định nghiêm ngặt nhằm ngăn ngừa ô nhiễm. Chất thải sinh hoạt 

được xử lý có trách nhiệm để duy trì vệ sinh sạch sẽ trước khi bàn giao cho các đơn vị xử lý chuyên nghiệp. Trong khi 

đó, chất thải tái chế được ưu tiên tái sử dụng và tái chế, góp phần giảm thiểu dấu chân phát thải và thúc đẩy sản xuất 

bền vững.

Công ty chúng tôi duy trì hệ thống quản lý nước thải tiên tiến, được thiết kế với tổng công suất là 2.900 mét khối ngày 

đêm cho từng nhà máy, đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường cao nhất. 100% nước thải phát sinh trong quá trình 

sản xuất của Vĩnh Hoàn đều trải qua quy trình xử lý nhiều giai đoạn để loại bỏ hiệu quả các tạp chất và đáp ứng các 

yêu cầu nghiêm ngặt của quy định. Theo xác nhận bằng văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp (số 

1886/STNMT-QLMT ngày 07/05/2024), Vĩnh Hoàn đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống quan trắc trực tuyến và hiện đang 

truyền dữ liệu về Trạm Trung tâm. Chúng tôi đảm bảo nước thải sau xử lý để thải ra sông Tiền hoặc tái sử dụng luôn 

đạt Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Chất lượng Nước thải Chế biến Thủy sản – Cột A của QCVN (Quy chuẩn Kỹ thuật 

Quốc gia về Môi trường Việt Nam).

Toàn bộ bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được chuyển giao hoàn toàn cho các đơn vị thành viên để xử lý và sản 

xuất phân bón. Chúng tôi cũng thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng quý nhằm đảm bảo hệ thống vận hành 

ổn định và tuân thủ các quy định chặt chẽ. Với cách tiếp cận chủ động trong quản lý chất thải và nước thải, chúng tôi 

không chỉ góp phần bảo vệ nguồn nước sạch mà còn hướng đến xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và một tương lai 

bền vững. Cam kết trách nhiệm của Vĩnh Hoàn được thể hiện rõ qua thành tích không có bất kỳ vi phạm môi trường 

nào trong năm nay.

Trước bối cảnh toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, Vĩnh Hoàn ý thức trong việc quản lý và sử dụng nguồn năng 

lượng hiệu quả, đồng thời giảm thiểu các phát thải ra bên ngoài môi trường. Chúng tôi luôn hướng đến việc cải tiến 

liên tục quy trình sản xuất, công nghệ và cơ sở hạ tầng nhằm tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng mà vẫn đảm bảo 

không ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động cũng như chất lượng sản phẩm.

Vĩnh Hoàn đã thể hiện nỗ lực trong việc tối ưu việc tiêu thụ 

năng lượng thông qua các buổi đào tạo và tuyên truyền 

về tiết kiệm điện, khuyến khích toàn bộ nhân viên ở các bộ 

phận tắt thiết bị khi không sử dụng. Bên cạnh đó, chúng 

tôi nhận thức rõ rằng hoạt động sản xuất sẽ phát sinh khí 

thải, do đó, Vĩnh Hoàn đang tập trung nhiều hơn vào việc 

kiểm soát phát thải đặc biệt khí nhà kính. Hiện tại, 80% hệ 

thống làm lạnh tại ba cơ sở đã chuyển đổi từ khí R22 sang 

NH3 theo lộ trình và kế hoạch của công ty. Trong thời gian 

tới, Vĩnh Hoàn sẽ xây dựng hệ thống kiểm kê khí nhà kính và 

triển khai lộ trình giảm phát thải, hướng đến mục tiêu trung 

hạn vào năm 2030 và cam kết đạt Net Zero vào năm 2050.

CHẤT THẢI VÀ NƯỚC THẢI

HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG VÀ PHÁT THẢI

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

BẢNG CHẤT THẢI PHÁT SINH CỦA BA CỤM NHÀ MÁY TRONG NĂM 2024

BẢNG TỔNG MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA BA CỤM NHÀ MÁY TRONG NĂM 2024



102 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 103BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHẤT THẢI VÀ NƯỚC THẢI

Với tốc độ khai thác và tiêu thụ hiện nay, các nguồn tài nguyên này ngày càng trở nên cạn kiệt, đe dọa đến khả năng 

đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Đặc biệt là nhựa, nguồn nguyên liệu hữu hạn và đang gây ra các tác động 

nghiêm trọng đến hệ sinh thái trên toàn cầu. Theo dữ liệu từ Tổng quan tình hình nhựa toàn cầu năm 2022 của Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thế giới sản xuất hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm, trong đó khoảng 40% là 

nhựa dùng một lần và chỉ có khoảng 9% rác thải nhựa được tái chế trong khi 22% bị thải bỏ mà không được xử lý, dẫn 

đến ô nhiễm đáng kể đất đai và đại dương. Vĩnh Hoàn thể hiện sự ý thức và trách nhiệm thông qua việc chú trọng sử 

dụng nguồn nguyên liệu tái tạo kết hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn để giảm thiểu các tác động tiêu cực đến với môi 

trường. Do đó, hàng năm công ty chúng tôi luôn có các cải tiến về bao bì và các chiến lược chuyển đổi sang các vật 

liệu tái chế, tái sử dụng như chuyển đổi sử dụng nhựa PE có khả năng tái chế cao và thân thiện với môi trường.

Như được nhấn mạnh trong Mục tiêu Phát triển Bền vững 

số 2 (SDG 2) của Liên Hợp Quốc: Không còn nạn đói, việc 

xóa bỏ đói nghèo không chỉ đơn thuần là gia tăng sản 

lượng lương thực, mà còn đòi hỏi các giải pháp đổi mới 

nhằm giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm bảo tiếp 

cận dinh dưỡng công bằng trên toàn cầu. Theo báo 

cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp 

Quốc (FAO) năm 2016, khoảng 13,8% thực phẩm trên thế 

giới đã bị thất thoát trong chuỗi cung ứng, từ khâu thu 

hoạch đến bán hàng. Là một công ty sản xuất thủy sản, 

Vĩnh Hoàn đặt ưu tiên cao trong việc ngăn ngừa thất 

thoát thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng và hoạt 

động sản xuất của mình. Ngay tại giai đoạn nuôi cá, 

công ty đã tối ưu hóa việc sử dụng nguồn thức ăn bền 

vững cho cá thông qua dự án sử dụng đạm côn trùng 

và thực hiện các chính sách quản lý dịch bệnh, phúc 

lợi động vật để giảm thiểu tỉ lệ cá chết. Chúng tôi luôn 

đảm bảo rằng, các quy trình sản xuất được thực hiện 

đúng cách và chính xác thông qua việc thường xuyên 

kiểm tra dây chuyền chế biến để ngăn ngừa thất thoát 

thực phẩm do nhiễm bẩn hoặc cắt sai kỹ thuật. Sau 

Vĩnh Hoàn luôn ưu tiên các nhà cung cấp trong nước nhằm thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế địa phương và giảm thiểu phát thải từ 

hoạt động vận chuyển. 

Đối với các nhà cung cấp, chúng tôi luôn đặt tiêu chí minh bạch, 

chất lượng và bền vững trong quá trình lựa chọn bao gồm các 

yếu tố:

• Kế hoạch an toàn thực phẩm

• Hệ thống quản lý chất lượng

• Tiêu chuẩn nhà xưởng 

• Kiểm soát sản phẩm và quá trình

• Nguồn nhân lực 

• Hệ thống quản lý môi trường

Công ty cũng tổ chức các cuộc đánh giá thường niên từ 1 đến 2 

lần và hợp tác với các nhà cung cấp để cải thiện hiệu suất ESG, 

từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững trong toàn bộ chuỗi cung 

ứng.

Những nỗ lực này không chỉ giúp giảm lượng rác thải nhựa mà còn thể hiện trách nhiệm của chúng tôi trong việc bảo 

vệ hệ sinh thái và đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao từ phía khách hàng và đối tác về các giải pháp bền vững.

• Khoảng 500.000 thùng giấy vàng được sử dụng thay thùng giấy 

trắng để giảm chất tẩy rửa và hóa chất phủ bề mặt.

•  86% thùng giấy sử dụng kỹ thuật in Flexco thân thiện với môi trường 

hoặc không in.

• Gần 12% tỉ lệ bao bì sử dụng vật liệu nhựa có thể tái chế.

• Ngoài ra, công ty đang triển khai chuyển đổi dây niềng nhựa sang băng 

keo dán đối với các thùng carton.

Trong năm 2024, 

Vĩnh Hoàn đã có

PHÒNG CHỐNG THẤT THOÁT THỰC PHẨM

các bước làm sạch, cá tra được công nhân cắt và phi lê 

thủ công dưới sự giám sát chặt chẽ để tối đa hóa lượng 

thịt thu được. Trong suốt các giai đoạn đóng gói, lưu trữ 

và phân phối, công ty luôn thực hiện quy trình quản lý 

chất lượng và giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo 

không xảy ra bất kỳ tổn thất thực phẩm nào. Vĩnh Hoàn 

tự hào rằng trong năm 2024, chúng tôi đã duy trì tỷ lệ 

thất thoát thực phẩm ở mức thấp nhất trong mọi khâu, 

từ sản xuất đến khi giao sản phẩm đến tay khách hàng.

Việc triển khai mô hình Kinh tế Tuần hoàn (CEM) là 

một trong những điểm sáng và thành công của Vĩnh 

Hoàn trong lĩnh vực phát triển bền vững. Với cách tiếp 

cận này, chúng tôi giảm thiểu thất thoát thực phẩm ở 

mức cao nhất bằng cách tận dụng da cá để sản xuất 

collagen và gelatin, trong khi phần còn lại của cá được 

tái sử dụng để làm bột cá và các sản phẩm phụ khác 

thay vì thải ra môi trường. Nhờ những nỗ lực này, Vĩnh 

Hoàn đang tiến gần hơn đến mục tiêu “không phát thải” 

và “an ninh lương thực”, góp phần xây dựng một ngành 

công nghiệp thủy sản bền vững hơn.

Nuôi trồng Đóng gói Phân phối Tiêu thụChế biến

NGĂN  NGỪA THẤT THOÁT THỰC PHẨM TRONG TẤT CẢ CÁC GIAI ĐOẠN
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Vĩnh Hoàn không chỉ tập trung vào việc giảm thất thoát thực phẩm trong hoạt động sản xuất mà còn quan 

tâm đến giá trị của từng sản phẩm sau khi đến tay khách hàng và người tiêu dùng. Chúng tôi không ngừng 

cải tiến và nâng cấp sản phẩm để tạo ra các dòng sản phẩm giá trị gia tăng. Thấu hiểu nhu cầu của khách 

hàng và để kéo dài tuổi thọ sản phẩm, công ty đã đầu tư vào phát triển sản phẩm nhằm mang đến những 

giải pháp tiện lợi, giúp cải thiện cuộc sống của người tiêu dùng mà vẫn giữ nguyên những lợi ích dinh dưỡng 

vốn có của cá tra, đặc biệt là protein và Omega-3.

CÁC SẢN PHẨM GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bên cạnh các sản phẩm giá trị gia tăng trong danh mục 

cá tẩm bột và ướp gia vị, Vĩnh Hoàn đã ra mắt hai dòng 

sản phẩm Ready-to-Eat mới trong năm 2024: Lucky Bag, 

lấy cảm hứng từ túi tiền may mắn, và Protein Pho Fusion, với 

thiết kế bát ăn liền tiện lợi có thể hâm nóng bằng lò vi sóng. 

Đặc biệt, hai sản phẩm này được phát triển từ surimi cá 

tra – sản xuất từ những sản phẩm vụn dạt trong quá trình 

chế biến thành phẩm. Chỉ mất chưa đến 10 phút để chuẩn 

bị, các sản phẩm này mang đến sự tiện lợi cho người tiêu 

dùng trong nhịp sống ngày càng bận rộn, đồng thời giúp 

giảm thiểu lãng phí thực phẩm trong quá trình sử dụng và 

bảo quản. Ngoài ra, Vĩnh Hoàn cũng áp dụng bao bì thân 

thiện với môi trường, song vẫn giữ nguyên được chất lượng 

cao nhất cho các sản phẩm bổ sung của mình.

 

Vĩnh Hoàn đã giành được Giải thưởng Đổi mới tại Barcelona 

Seafood Expo 2024 cùng với Giải thưởng SEAFOOD Xuất sắc 

tại Seafood Expo Asia 2024 cho sản phẩm giá trị gia tăng 

Lucky Bag.

SẢN PHẨM AN TOÀN VÀ CHẤT LƯỢNG

Vĩnh Hoàn luôn đặt khách hàng và người tiêu dùng làm trọng tâm nên chúng tôi luôn thấu hiểu được mối quan tâm 

của họ không chỉ về vấn đề an toàn thực phẩm mà còn nằm ở chất lượng của sản phẩm. Sứ mệnh của Vĩnh Hoàn 

không chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất và an toàn nhất mà còn hướng đến việc 

giữ nguyên các giá trị dinh dưỡng tự nhiên, mang đến bữa ăn lành mạnh và bổ dưỡng cho người tiêu dùng. Với cam 

kết vững chắc về chất lượng, Vĩnh Hoàn không ngừng nâng tầm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm để mỗi bữa ăn đều là 

sự kết hợp hoàn hảo giữa dinh dưỡng và sự an tâm.

Tham gia vào ngành thực phẩm, đặc biệt là trong lĩnh 

vực sản xuất cá tra, đòi hỏi Vĩnh Hoàn phải duy trì sự 

cam kết vững chắc đối với an toàn thực phẩm trong 

toàn bộ quy trình. Công ty luôn có đội ngũ riêng quản 

lý chất lượng của sản phẩm và triển khai các kế hoạch 

quản lý rủi ro nhằm duy trì sự an toàn tuyệt đối đối với 

cả sản phẩm lẫn người tham gia sản xuất. Bộ phận 

đảm bảo chất lượng của Vĩnh Hoàn triển khai các hoạt 

động kiểm tra và đánh giá xuyên suốt từ quá trình nuôi 

cá, chọn lọc nguyên liệu đầu vào cho tới các khâu sản 

xuất, đóng gói và bảo quản nhằm không để phát sinh 

bất kỳ sự cố nào. Bên cạnh đó, chúng tôi thể hiện cam 

kết về chất lượng và an toàn thực phẩm bằng cách 

tuân thủ các chứng nhận và tiêu chuẩn quốc tế, bao 

gồm ISO 22000, HALAL, IFS Food và các quy chuẩn của 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Các sản phẩm xuất khẩu 

luôn được chúng tôi duy trì đạt tiêu chuẩn chất lượng 

theo HACCP với sự kiểm soát của Cục Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường thuộc Bộ Nông Nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam. Thông qua những bước 

tiến này, chúng tôi không chỉ đảm bảo chất lượng vượt 

trội cho sản phẩm mà còn góp phần nâng cao các tiêu 

chuẩn an toàn thực phẩm trong toàn ngành.

Chúng tôi để tâm đến từng sản phẩm được đưa ra bên 

ngoài thị trường của mình. Đặc biệt đối với sản phẩm cá, 

Vĩnh Hoàn luôn có các công đoạn vệ sinh nhiều bước kĩ 

càng và công đoạn chế biến cụ thể cho từng loại sản 

phẩm. Mỗi sản phẩm cá đều trải qua công đoạn kiểm 

tra ký sinh trùng và bệnh nếu phát hiện sẽ được kịp thời 

phân loại và loại bỏ. Ngoài ra, sau khi các sản phẩm 

đã được đóng gói đều được chuyển sang máy dò kim 

loại và được bảo quản ở nhiệt độ < 18oC để duy trì chất 

lượng sản phẩm ở mức tốt nhất. Đối với người lao động 

trực tiếp tham gia sản xuất và chế biến, Vĩnh Hoàn luôn 

áp dụng quy định chặt chẽ về việc khử trùng và mang 

đồ bảo hộ theo đúng quy cách trước khi để họ tiếp xúc 

với thực phẩm. Chúng tôi luôn tổ chức các cuộc đánh 

giá định kì để kịp thời ghi nhận và phát hiện các rủi ro 

tiềm ẩn trong toàn bộ khâu sản xuất và chế biến để kịp 

thời xử lý và ngăn chặn. Hằng năm, chúng tôi cũng thực 

hiện đào tạo nâng cao nhận thức cho toàn thể người 

lao động và cán bộ các cấp về các quy định an toàn 

thực phẩm. Chính nhờ những cố gắng đó mà trong 

năm 2024, Vĩnh Hoàn đã ghi nhận các kết quả tốt đẹp 

cho chất lượng sản phẩm của mình và đây cũng là tiền 

đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.
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CÁC CHỨNG NHẬN CỦA VĨNH HOÀNBẢNG CHỈ SỐ TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM NĂM 2024
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PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI

Tận sâu trong cam kết của chúng tôi là một niềm tin 

đơn giản nhưng sâu sắc: khi con người phát triển, cộng 

đồng xung quanh cũng thịnh vượng và cuối cùng 

doanh nghiệp sẽ vững mạnh hơn. Bằng cách nuôi 

dưỡng văn hóa tôn trọng, hòa nhập và không ngừng 

học hỏi, chúng tôi không chỉ xây dựng một môi trường 

làm việc chuyên nghiệp mà còn tạo ra một không gian 

nơi mọi cá nhân và tập thể đều có cơ hội phát triển tối 

đa. Không dừng lại ở nội bộ doanh nghiệp, Vĩnh Hoàn 

còn chủ động đầu tư vào các sáng kiến mang tính đột 

phá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và 

Xoá nghèo Giảm bất bình đẳng

Sức khỏe Bình đẳng giới

cơ hội kinh tế cho cộng đồng. Vĩnh Hoàn hướng đến xây 

dựng một cộng đồng gắn kết, thịnh vượng và phát triển 

toàn diện theo các mục tiêu phát triển bền vững như 

Mục tiêu số 1: Xóa nghèo, Mục tiêu số 3: Sức khỏe, Mục 

tiêu số 5: Bình đẳng giới và Mục tiêu số 10: Giảm Bất Bình 

đẳng. Chúng tôi luôn đặt con người lên hàng đầu, từ đó 

xây dựng những mối quan hệ dựa trên sự tin cậy và cùng 

phát triển. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là 

kim chỉ nam giúp chúng tôi thực hiện sứ mệnh một cách 

bền vững. Bởi một tương lai tốt đẹp hơn chỉ có thể đạt 

được khi tất cả cùng nhau phát triển.

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI CỦA VĨNH HOÀN

NGUỒN NHÂN LỰC VỮNG MẠNH

Vĩnh Hoàn luôn quan tâm tới sự phát triển của các nhân 

viên trong công ty của mình. Công ty chúng tôi đặc biệt 

chú trọng tới việc tạo điều kiện cho nhân viên phát triển 

sự nghiệp thông qua việc cung cấp các hoạt động đào 

tạo trong mọi lĩnh vực và mọi khía cạnh. Để thúc đẩy sự 

phát triển lâu dài và nâng cao trình độ của người lao 

động, chúng tôi đã triển khai các chương trình đào tạo 

định kỳ do công ty tài trợ chi phí 100% bao gồm đào tạo 

về an toàn lao động, đào tạo về tiêu chuẩn và hệ thống, 

đào tạo kỹ năng mềm và đào tạo kỹ năng lãnh đạo.

Chiến lược bồi dưỡng nhân tài của Vĩnh hoàn bắt đầu 

bằng việc đánh giá nhu cầu đào tạo thông qua các 

công cụ khảo sát ý kiến, đánh giá hiệu suất làm việc 

và các đề xuất từ ban lãnh đạo công ty. Quy trình này 

được Hội đồng Quản trị trực tiếp giám sát và Bộ phận 

Nhân sự triển khai nhằm xác định rõ các kỹ năng cần 

được cải thiện trong năm và từ đó xây dựng các lộ trình 

đào tạo phù hợp với các bộ phận và nhân viên ở các 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

cấp. Sau khi xác định được nhu cầu, công ty lựa chọn 

các chương trình đào tạo thông qua quy trình đánh giá 

chặt chẽ. Chúng tôi ưu tiên những khóa học có nội dung 

gắn với thực tiễn ngành, được cung cấp bởi các tổ chức 

đào tạo uy tín với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm 

và có thể mang lại giá trị thiết thực. Các chương trình 

đào tạo được thiết kế linh hoạt, bao gồm đào tạo trực 

tiếp tại văn phòng, học trực tuyến hoặc qua nền tảng 

e-learning để mọi đối tượng (nhân viên ở nhà máy 

hoặc văn phòng chi nhánh) đều có cơ hội tham gia 

bình đẳng và dễ dàng. Vĩnh Hoàn hiểu được rằng việc 

đầu tư vào phát triển các kỹ năng của người lao động 

là yếu tố cốt lõi giúp công ty có một đội ngũ chuyên 

nghiệp, tự tin và luôn sẵn sàng ứng phó trước những thử 

thách hay rủi ro trong tương lai. Từ đó, Vĩnh Hoàn có thể 

đem lại những giá trị tốt đẹp nhất đến cho cộng đồng 

và khách hàng của mình.
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Bên cạnh việc bồi dưỡng nhân tài, đánh giá hiệu quả 

công việc là một phần không thể thiếu trong chiến lược 

phát triển nguồn nhân lực và phát triển bền vững của 

Vĩnh Hoàn. Công ty thực hiện đánh giá hiệu quả công 

việc định kỳ cho mỗi cá nhân một cách công bằng, 

khách quan nhằm đảm bảo rằng mọi nỗ lực và đóng 

góp của nhân viên luôn được công nhận và ngược lại, 

nhờ đánh giá hiệu quả công việc công ty chúng tôi có 

thể quản lý được các mục tiêu đề ra được thực hiện 

một cách hiệu quả nhất. Việc đánh giá hiệu quả công 

việc ở các cấp bậc đều được duy trì dựa trên hệ thống 

các tiêu chí KPI được thiếp lập hàng quý và hàng năm 

dành cho mỗi cá nhân. Điều này giúp cho việc đánh giá 

và khen thưởng được đảm bảo công bằng và tối ưu hóa, 

là tiền đề để xây dựng một môi trường văn hóa làm việc 

tích cực và khuyến khích mỗi cá nhân trong Vĩnh Hoàn 

phát huy năng lực của mình. Chúng tôi tin rằng, việc ghi 

nhận các đóng góp và thành tích đạt được của người 

lao động tạo động lực lớn nhất đối với người lao động 

đồng thời thể hiện sự phát triển đồng đều và toàn diện 

của tổ chức chúng tôi.

ĐA DẠNG VÀ HÒA NHẬP

Chúng tôi cam kết xây dựng một môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập, nơi mọi nhân viên được tôn trọng và có 

cơ hội phát triển bình đẳng. Nhân viên ở Vĩnh Hoàn được tuyển dụng hoàn toàn dựa trên đánh giá năng lực và chuyên 

môn. Công ty chúng tôi luôn đám bảo không xảy ra bất kì sự phân biệt nào về giới tính, tín ngưỡng, chủng tộc hay tình 

trạng hôn nhân gia đình xuyên suốt các quá trình tuyển dụng cũng như trong môi trường làm việc của Vĩnh Hoàn.

Vĩnh Hoàn cũng tự hào là 100% nguồn nhân lực của công ty đến từ cộng đồng địa phương và trong nước. Bằng cách 

tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại nước nhà, chúng tôi không chỉ góp phần nâng cao năng lực kinh tế mà còn 

giúp cải thiện cuộc sống cho cộng đồng xung quanh, từ đó thúc đẩy mối quan hệ bền chặt giữa công ty và cộng động.

Tổng số lượng lao động tính đến ngày 31/12/2024 của 3 cụm nhà máy Vĩnh Hoàn, Vĩnh Phước và Thanh Bình là 7.053 

người. Công ty chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bình đẳng giới khi có đến 53% trên tổng số lao động là lao động nữ. 

Chúng tôi hiểu rằng nhân viên nữ vừa là nhóm đối tượng đóng góp to lớn cho sự phát triển của công ty nhưng cũng là 

nhóm đối tượng cần được quan tâm nhiều hơn nên Vĩnh Hoàn luôn có những chính sách dành riêng cho họ bao gồm 

chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, hỗ trợ phụ nữ sau sinh và hỗ trợ chi phí giữ trẻ trong trường hợp có con nhỏ dưới 

6 tuổi.

BẢNG CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BA CỤM NHÀ MÁY TRONG NĂM 2024

BẢNG TỈ LỆ THAI SẢN VÀ QUAY LẠI SAU THAI SẢN CỦA BA CỤM NHÀ MÁY TRONG NĂM 2024
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PHÚC LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÁC CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI CỦA VĨNH HOÀN

Đối với Vĩnh Hoàn, nguồn nhân lực là tài sản quý giá 

nhất của doanh nghiệp, vì vậy công ty đặc biệt chú 

trọng xây dựng hệ thống phúc lợi toàn diện nhằm 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao 

động. Nhân viên của Vĩnh Hoàn được hưởng các khoản 

phụ cấp đa dạng, từ hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại cho 

đến chế độ phúc lợi bổ sung. Đồng thời, chúng tôi còn 

áp dụng hệ thống ghi nhận và khen thưởng dựa trên 

hiệu quả công việc, đảm bảo tính công bằng và tôn 

vinh những đóng góp nổi bật của mỗi cá nhân trong 

công ty. Công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định 

của pháp luật về tiền lương, bảo đảm người lao động 

không bị thiệt thòi hoặc bóc lột. Chúng tôi thường xuyên 

cập nhật mức lương tối thiểu và các quy định liên quan, 

đồng thời công ty cũng tổ chức đánh giá định kỳ, giúp 

người lao động nhận được phúc lợi và mức lương tương 

xứng với đóng góp của mình.

Công ty tôn trọng và khuyến khích quyền tự do lập hội 

cùng thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo tiếng 

nói của người lao động được lắng nghe và đưa vào 

quá trình ra quyết định. Nhân viên có thể tự do tham 

gia hoặc thành lập các tổ chức đại diện, phối hợp đàm 

phán về điều kiện làm việc, mức lương và phúc lợi. Song 

song đó, chúng tôi triển khai Chương trình Phát hành 

Cổ phiếu Cho Người Lao Động (ESOP), góp phần gắn 

kết lợi ích cá nhân với mục tiêu tăng trưởng của doanh 

nghiệp. Nhờ đó, người lao động không chỉ được chia sẻ 

thành quả kinh doanh mà còn có động lực cống hiến 

và gắn bó lâu dài.

Quà tặng cho cha mẹ nhân viên vào ngày lễ Vu Lan Quà tặng cho con nhân viên có thành tích học tốt

Trao thưởng Hội thaoChương trình nghỉ mát hàng năm cho nhân viên

Chương trình 08/03 cho nhân viên nữ
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SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại doanh nghiệp của chúng tôi, sức khỏe và sự an toàn của người lao động không đơn thuần là một yêu cầu bắt buộc, 

mà chính là nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Công ty liên tục thúc đẩy một văn hóa làm việc lấy “an toàn” làm trọng 

tâm, thông qua việc cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ, triển khai các khóa huấn luyện định kỳ và lồng ghép nhận 

thức về an toàn và sức khỏe vào mọi hoạt động thường nhật. Nhờ đó, mỗi nhân viên đều được trang bị kiến thức và kỹ 

năng cần thiết để nhận diện sớm nguy cơ, hạn chế tai nạn lao động, cũng như bảo vệ thể chất lẫn tinh thần. Chúng 

tôi tin rằng, khi người lao động được làm việc trong môi trường an toàn và chăm sóc chu đáo, họ sẽ yên tâm cống hiến 

hết mình, góp phần xây dựng một tập thể vững mạnh, linh hoạt và gắn kết.

Nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn, Vĩnh Hoàn đã thiết lập đội ngũ Sức khỏe, An toàn và Môi trường (HSE) chuyên trách 

cho từng nhà máy. Đội ngũ HSE đóng vai trò cốt lõi trong việc triển khai và giám sát các hoạt động liên quan đến sức 

khỏe và môi trường làm việc xuyên suốt quá trình sản xuất. Đội ngũ này liên tục rà soát, cập nhật quy trình vận hành 

chuẩn (SOP), đồng thời tổ chức những khóa đào tạo chuyên sâu để nhân viên hiểu rõ và tuân thủ quy định an toàn giúp 

ngăn ngừa các tai nạn nghề nghiệp cho bản thân cũng như đồng nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc giám sát, đội ngũ 

HSE còn chủ động phối hợp với các phòng ban để đề xuất và thực hiện các giải pháp cải tiến, giúp hạn chế rủi ro và xử 

lý kịp thời khi có tình huống khẩn cấp. Sự hiện diện của HSE khẳng định cam kết dài hạn của công ty trong việc bảo vệ 

sức khỏe, an toàn cho người lao động, cũng như duy trì môi trường làm việc an toàn và đáng tin cậy.

Để kiến tạo một môi trường làm việc “không tai nạn” và nuôi dưỡng 

văn hóa an toàn, Vĩnh Hoàn đã tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế 

về trách nhiệm xã hội và an toàn lao động. BSCI tập trung vào cải 

thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy thực hành lao động có đạo đức 

trong toàn bộ chuỗi cung ứng, trong khi SMETA thực hiện các cuộc 

đánh giá nhằm kiểm tra và nâng cao các hoạt động kinh doanh 

liên quan đến quyền lợi người lao động, sức khỏe, an toàn và môi 

trường. 

Bên cạnh đó, công ty còn triển khai phương pháp 5S (Sàng lọc, Sắp 

xếp, Sạch sẽ, Săn sóc, Sẵn sàng), một triết lý quản trị tinh gọn xuất 

phát từ Nhật Bản, tập trung vào việc tạo ra không gian làm việc gọn 

gàng, ngăn nắp, qua đó hạn chế tối đa những nguyên nhân tiềm 

ẩn gây sự cố. Sự kết hợp giữa các tiêu chuẩn quốc tế và 5S không 

chỉ giúp chúng tôi tối ưu quy trình, nâng cao năng suất, mà còn 

khơi dậy tinh thần có trách nhiệm trong mỗi nhân viên, khiến họ 

chủ động hơn trong việc duy trì một môi trường làm việc an toàn từ 

khâu chuẩn bị, vận hành cho đến giám sát. Nhờ đó, trong năm 2024, 

công ty đặt mục tiêu giảm đáng kể tỉ lệ thương tật và tai nạn, hướng 

tới mục tiêu “không tai nạn lao động” ở toàn bộ hệ thống sản xuất.

BẢNG THỐNG KÊ CÁC TRƯỜNG HỢP LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN LAO ĐỘNG Ở 3 CỤM NHÀ MÁY 

TRONG NĂM 2024
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Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Vĩnh Hoàn luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội và từ 

thiện. Trong năm 2024, công ty đã thực hiện các hoạt động nổi bật sau:

GẮN KẾT CỘNG ĐỒNG

Ngoài ra, công ty Vĩnh Hoàn tiếp tục duy trì các hoạt động:

• Hỗ trợ tiền chi trả viện phí cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp.

• Phối hợp với Bệnh Viện Đại học Y dược khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp. 

• Tiếp tục thực hiện tài trợ chương trình mổ mắt từ thiện “ÁNH SÁNG ƯỚC MƠ”

• Đóng góp cho quỹ khuyến học Nguyễn Sinh Sắc và quỹ Bảo trợ trẻ em nghèo, trao học 

bổng cho học sinh và sinh viên khó khăn.
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DANH MỤC VIẾT TẮT
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THÔNG TIN
VỀ DOANH NGHIỆP

BÁO CÁO CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI 
CHÍNH HỢP NHẤT

PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Mã số doanh nghiệp 1400112623 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp lần đầu ngày 17 tháng 4 năm 2007 và 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi gần nhất lần thứ 18 do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 11 tháng 

3 năm 2025.

Bà Trương Thị Lệ Khanh

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm

Bà Trương Tuyết Hoa

Bà Nguyễn Thị Kim Đào

Ông Nguyễn Bảo Anh

Ông Bùi Bá Trung

Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

Ông Nguyễn Quang Vinh

Ông Mai Thành Trọng Nhân

Bà Trương Thị Lệ Khanh

Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Công ty TNHH PwC (Việt Nam)

Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm

Ông Huỳnh Đức Trung

Bà Nguyễn Thị Kim Đào

Bà Hồ Thanh Huệ 

Bà Trương Tuyết Hoa 

Bà Trần Thị Hoàng Thư

Chủ tịch

Thành viên

Thành viên

Thành viên

Thành viên độc lập

Thành viên độc lập

Trưởng ban

Thành viên

Thành viên

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Tổng Giám đốc

Giám đốc HSE

Giám đốc Tài chính

Giám đốc Sản xuất

Giám đốc Kinh doanh

Giám đốc Kinh doanh mảng Vinh Wellness và Vinh Agri

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

BAN GIÁM ĐỐC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TRỤ SỞ CHÍNH 

CÔNG TY KIỂM TOÁN

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính hợp 

nhất của Công ty và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp 

nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu 

chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên. Trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất này, 

Người đại diện theo pháp luật được yêu cầu phải:

• Chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;

• Thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và

• Lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở Tập đoàn hoạt động liên tục trừ khi giả định Tập đoàn hoạt động liên 

tục là không phù hợp.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được 

thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để 

làm cơ sở lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh 2 của báo cáo tài 

chính hợp nhất. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của 

Tập đoàn và thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

Theo đây, tôi phê chuẩn báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm từ trang 5 đến trang 55. Báo cáo tài chính hợp nhất này 

phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết 

quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu 

trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý 

có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.

Trương Thị Lệ Khanh

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Người đại diện theo pháp luật

Tỉnh Đồng Tháp, nước CHXHCN Việt Nam

Ngày 28 tháng 3 năm 2025
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THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO CÔNG TY TNHH PWC (VIỆT NAM)

Trương Hoàng Anh
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
4594-2023-006-1

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HCM16587
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2025

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) và các công 

ty con (gọi chung là “Tập đoàn”) được lập ngày 31 tháng 12 năm 2024 và được Người đại diện theo pháp luật của Công 

ty phê chuẩn ngày 28 tháng 3 năm 2025. Báo cáo tài chính hợp nhất này bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại 

ngày 31 tháng 12 năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 

cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên và thuyết minh cho báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm các chính 

sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 55.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài 

chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các 

quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát 

nội bộ mà Người đại diện theo pháp luật xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính 

hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng 

tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ 

chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm 

bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết 

minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao 

gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện 

đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày 

báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy 

nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng 

bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán 

của Người đại diện theo pháp luật, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp để làm cơ 

sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP GỬI CÁC CỔ ĐÔNG 
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, 

tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp 

nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp 

với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan 

đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.



126 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 127BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
(TIẾP THEO)

Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung
Người lập và Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Khanh
Người đại diện theo pháp luật
Ngày 28 tháng 3 năm 2025

Mẫu số B 01 – DN/HN

Tại ngày 31 tháng 12 năm
Tại ngày 31 tháng 12 năm

Mẫu số B 01 – DN/HN

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 55 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này. Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 55 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.
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Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung
Người lập và Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Khanh
Người đại diện theo pháp luật
Ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Các thông tin liên quan đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được trình bày tại Thuyết minh 36.

Trương Thị Lệ Khanh
Người đại diện theo pháp luật
Ngày 28 tháng 3 năm 2025

Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung
Người lập và Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Mẫu số B 02 – DN/HN Mẫu số B 03 – DN/HN

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 55 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này. Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 55 là một phần cấu thành báo cáo tài chính hợp nhất này.
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Mẫu số B 09 – DN/HN Mẫu số B 09 – DN/HNTHUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (“Công ty”) là một công ty cổ phần được chuyển đổi từ Công ty TNHH Vĩnh Hoàn được 

thành lập tại nước CHXHCN Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên số 1400112623 do Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 17 tháng 4 năm 2007 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi 

gần nhất lần thứ 18 do Sở Tài chính Tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 11 tháng 3 năm 2025 về việc cập nhật lại địa chỉ do sáp 

nhập đơn vị hành chính.

Cổ phiếu của Công ty được bắt đầu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) vào ngày 

24 tháng 12 năm 2007 theo Quyết định số 179/QĐ-SGDHCM của HOSE với mã giao dịch cổ phiếu là “VHC”.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty và các công ty con (“Tập đoàn”) là:

• Nuôi trồng thủy sản nội địa; chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; mua bán thủy hải sản, 

nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản và thức ăn thủy hải sản;

• Chiết xuất và sản xuất gelatin, collagen thủy phân dùng cho dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm;

• Sản xuất và mua bán thực phẩm: bánh phồng tôm, hủ tiếu, bánh phở; và

• Chế biến và bảo quản rau quả.

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Tập đoàn là 12 tháng.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty có 8 công ty con và 1 công ty liên kết. Chi tiết 

được trình bày như sau:

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA TẬP ĐOÀN (TIẾP THEO) 

(*) Căn cứ theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị ngày 8 tháng 4 năm 2024, Hội đồng Quản trị đã thông qua quyết định 

tăng số vốn góp cam kết thêm 350.000.000.000 Đồng vào Công ty TNHH MTV Thực phẩm Vĩnh Phước. Tại ngày 31 tháng 

12 năm 2024, vốn điều lệ đã được góp đủ.

        

(**) Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 1 tháng 7 năm 2024, Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thành 

Ngọc đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc.

CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2024
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Mẫu số B 09 – DN/HN Mẫu số B 09 – DN/HN2.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

2.1  CƠ SỞ CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

2.4  CÁC LOẠI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ÁP DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

2.2  NĂM TÀI CHÍNH

2.3  ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt 

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo tài chính hợp 

nhất được lập theo nguyên tắc giá gốc, ngoại trừ các khoản đầu tư vào công ty liên kết và hợp nhất kinh doanh như 

được trình bày tại Thuyết minh 2.5.

Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo không nhằm mục đích trình bày tình hình tài chính hợp nhất, kết quả hoạt động 

kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán thường được 

chấp nhận ở các nước và các thể chế khác ngoài nước Việt Nam. Các nguyên tắc và thông lệ kế toán sử dụng tại nước 

Việt Nam có thể khác với các nguyên tắc và thông lệ kế toán tại các nước và các thể chế khác.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế áp dụng tại ngày phát sinh nghiệp 

vụ. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

Năm tài chính của Tập đoàn bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán và trình bày trên báo cáo tài chính hợp nhất là Đồng Việt Nam (“VND” hoặc 

“Đồng”). 

Khi hợp nhất báo cáo tài chính, nếu báo cáo tài chính của các công ty con được lập bằng đồng tiền khác với đồng tiền 

trên báo cáo tài chính của Công ty, Công ty phải chuyển đổi báo cáo tài chính của các công ty con sang đồng tiền 

báo cáo của Công ty theo nguyên tắc sau:

• Tài sản, nợ phải trả phát sinh khi góp vốn công ty con ở nước ngoài được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế cuối 

năm tài chính;

• LNST/(lỗ lũy kế) chưa phân phối phát sinh sau ngày mua công ty con được quy đổi bằng cách tính toán theo các 

khoản mục doanh thu, chi phí của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

• Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được quy đổi theo 

tỷ giá bình quân do tỷ giá bình quân của năm tài chính xấp xỉ tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao 

dịch (chênh lệch không quá 2%); và

• Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh khi chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con được phản ánh lũy kế trong 

phần vốn chủ sở hữu của bảng cân đối kế toán hợp nhất. Phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phân bổ cho Công ty 

được trình bày tại chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”. Phần chênh lệch tỷ giá hối đoái phân bổ cho cổ đông không 

kiểm soát được trình bày trong chỉ tiêu “Lợi ích cổ đông không kiểm soát”. Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh liên 

quan đến việc quy đổi khoản lợi thế thương mại chưa phân bổ hết cuối kỳ được tính toàn bộ cho Công ty.

2.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

2.5  CƠ SỞ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty con là những doanh nghiệp mà Tập đoàn có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động của 

doanh nghiệp nhằm thu được lợi ích kinh tế từ các hoạt động của doanh nghiệp đó, thường đi kèm là việc nắm giữ 

hơn một nửa quyền biểu quyết. Sự tồn tại và tính hữu hiệu của quyền biểu quyết tiềm tàng đang được thực thi hoặc 

được chuyển đổi sẽ được xem xét khi đánh giá liệu Tập đoàn có quyền kiểm soát doanh nghiệp hay không. Công ty 

con được hợp nhất toàn bộ kể từ ngày quyền kiểm soát đã chuyển giao cho Tập đoàn. Việc hợp nhất chấm dứt kể từ 

lúc quyền kiểm soát không còn.

Phương pháp kế toán mua được Tập đoàn sử dụng để hạch toán việc mua công ty con. Chi phí mua được ghi nhận 

theo giá trị hợp lý của các tài sản đem trao đổi, công cụ vốn được phát hành và các khoản nợ phải trả đã phát sinh 

hoặc đã thừa nhận tại ngày diễn ra việc trao đổi, cộng với các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua. Các tài sản xác 

định được, nợ phải trả và những khoản nợ tiềm tàng đã được thừa nhận khi hợp nhất kinh doanh được xác định trước 

hết theo giá trị hợp lý tại ngày mua không kể đến lợi ích của cổ đông không kiểm soát. Khoản vượt trội giữa chi phí mua 

so với phần sở hữu của bên mua trong giá trị tài sản thuần được xem là lợi thế thương mại. Nếu phần sở hữu của bên 

mua trong giá trị hợp lý tài sản thuần lớn hơn chi phí mua, phần chênh lệch được ghi nhận ngay vào báo cáo kết quả 

hoạt động kinh doanh hợp nhất. 

Trong giao dịch hợp nhất kinh doanh qua nhiều giai đoạn, khi xác định lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua 

giá rẻ, giá phí khoản đầu tư vào công ty con được tính là tổng của giá phí tại ngày đạt được quyền kiểm soát công ty 

con cộng với giá phí của những lần trao đổi trước đã được đánh giá lại theo giá trị hợp lý tại ngày công ty mẹ kiểm 

soát công ty con.

Giao dịch, công nợ và các khoản lãi, các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh giữa các công ty trong cùng Tập đoàn 

được loại trừ khi hợp nhất. 

Chính sách kế toán của công ty con cũng thay đổi nếu cần thiết để đảm bảo sự nhất quán với chính sách kế toán 

đang được Tập đoàn áp dụng.

Tài sản và nợ phải trả bằng tiền tệ có gốc ngoại tệ tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất lần lượt được quy đổi 

theo tỷ giá mua và tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi Tập đoàn thường xuyên có giao dịch áp dụng 

tại ngày bảng cân đối kế toán hợp nhất. Các khoản ngoại tệ gửi ngân hàng tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp 

nhất được quy đổi theo tỷ giá mua của chính ngân hàng thương mại nơi Tập đoàn mở tài khoản ngoại tệ. Chênh lệch 

tỷ giá phát sinh từ việc quy đổi này được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh hợp nhất.

CÔNG TY CON
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2.5  CƠ SỞ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

NGHIỆP VỤ VÀ LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT

CÔNG TY LIÊN KẾT

Tập đoàn áp dụng chính sách cho các nghiệp vụ đối với cổ đông không kiểm soát giống như nghiệp vụ với các bên 

không thuộc Tập đoàn.  

Lợi ích cổ đông không kiểm soát được xác định theo tỷ lệ phần sở hữu của cổ đông không kiểm soát trong tài sản thuần 

của đơn vị bị mua lại tại ngày mua. 

Những giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn trong công ty con mà không dẫn đến mất quyền kiểm soát 

được kế toán tương tự như các giao dịch vốn chủ sở hữu. Chênh lệch giữa giá trị thay đổi phần sở hữu của Tập đoàn 

trong tài sản thuần của công ty con và số chi hoặc thu từ việc thoái vốn tại công ty con được ghi nhận vào LNST chưa 

phân phối thuộc vốn chủ sở hữu.

Những giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn trong công ty con dẫn đến việc mất quyền kiểm soát đối với 

công ty con, thì chênh lệch giữa giá trị thay đổi phần sở hữu của Tập đoàn trong tài sản thuần của công ty con và số 

chi hoặc thu từ việc thoái vốn tại công ty con được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất. Phần 

sở hữu còn lại trong công ty này sẽ được hạch toán như một khoản đầu tư tài chính thông thường hoặc kế toán theo 

phương pháp vốn chủ sở hữu kể từ khi công ty mẹ không còn nắm quyền kiểm soát công ty con.

Công ty liên kết là tất cả các công ty trong đó Tập đoàn có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải kiểm soát, thường 

được thể hiện thông qua việc nắm giữ từ 20% đến 50% quyền biểu quyết ở công ty đó. Các khoản đầu tư vào các công 

ty liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu và được ghi nhận ban đầu theo giá gốc.  Khoản đầu tư 

của Tập đoàn vào công ty liên kết bao gồm lợi thế thương mại phát sinh khi đầu tư, trừ đi những khoản tổn thất lũy kế.

Sau đó, phần sở hữu của Tập đoàn trong lãi hoặc lỗ của công ty liên kết sau ngày đầu tư được ghi nhận vào báo cáo 

kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất tương ứng với tang hoặc giảm vào giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Cổ tức hoặc 

lợi nhuận được phân chia từ bên nhận đầu tư phải hạch toán giảm giá trị ghi sổ của khoản đầu tư. Ngoài ra việc điều 

chỉnh giá trị ghi sổ của khoản đầu tư cũng phải được thực hiện khi lợi ích của Tập đoàn thay đổi do có sự thay đổi vốn 

chủ sở hữu của bên nhận đầu tư nhưng không được phản ánh trên kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 

của đơn vị được đầu tư. Nếu phần sở hữu của Tập đoàn trong khoản lỗ của công ty liên kết bằng hoặc vượt giá trị ghi 

sổ của khoản đầu tư, Tập đoàn sẽ không ghi nhận khoản lỗ vượt đó trừ khi đã phát sinh nghĩa vụ hoặc đã thanh toán 

hộ cho các công ty liên kết.

Các chính sách kế toán của các bên liên kết được thay đổi khi cần thiết để đảm bảo sự nhất quán với chính sách kế 

toán mà Tập đoàn áp dụng.

Các khoản lãi hay lỗ chưa thực hiện từ các giao dịch nội bộ giữa Tập đoàn với các bên liên kết sẽ được loại trừ tới mức 

tương ứng với phần lợi ích của Tập đoàn trong các bên liên kết theo quy định kế toán hiện hành.

2.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

Lợi thế thương mại là phần phụ trội giữa mức giá phí hợp nhất kinh doanh so với phần lợi ích của Tập đoàn trong tổng 
giá trị hợp lý của tài sản thuần của công ty con tại ngày thực hiện nghiệp vụ đầu tư. Lợi thế thương mại có được từ việc 
mua công ty con được coi là một loại tài sản, được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trên thời gian hữu 
dụng ước tính của lợi thế thương mại đó nhưng không quá 10 năm. 

Lợi thế thương mại có được từ việc mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được tính vào giá trị ghi sổ của 
khoản đầu tư tại thời điểm mua. Tập đoàn không phân bổ dần khoản lợi thế thương mại này.

Khi bán khoản đầu tư vào công ty con, giá trị còn lại của khoản lợi thế thương mại chưa khấu hao hết được tính vào 
khoản lãi/lỗ do nghiệp vụ nhượng bán công ty tương ứng.

Lợi thế thương mại được ghi nhận theo giá vốn trừ khấu hao lũy kế, và được đánh giá tổn thất lợi thế thương mại định 
kỳ hàng năm. Nếu có bằng chứng cho thấy phần giá trị lợi thế thương mại bị tổn thất lớn hơn số phân bổ hàng năm 
thì phân bổ theo số lợi thế thương mại bị tổn thất ngay trong năm tài chính phát sinh

2.6  LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Các khoản phải thu thể hiện giá trị ghi sổ của các khoản phải thu khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính 
chất thương mại phát sinh từ giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ; và các khoản phải thu khác không có tính 
thương mại, không liên quan đến giao dịch bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 
được lập cho từng khoản phải thu căn cứ vào thời gian quá hạn trả nợ gốc theo cam kết nợ ban đầu (không tính đến 
việc gia hạn nợ giữa các bên), hoặc căn cứ vào mức tổn thất ước tính có thể xảy ra. Chênh lệch giữa khoản dự phòng 
phải lập ở cuối năm tài chính này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm tài chính trước được ghi nhận tăng hoặc giảm 
chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm tài chính. Các khoản phải thu được xác định là không thể thu hồi sẽ được xóa sổ. 

Các khoản phải thu được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo kỳ hạn còn 
lại của các khoản phải thu tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất tới ngày đến hạn thu hồi.

2.8  CÁC KHOẢN PHẢI THU 

Hàng tồn kho được thể hiện theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc được xác 
định trên cơ sở bình quân gia quyền và bao gồm tất cả các chi phí mua, chi phí nuôi, chi phí chế biến và các chi phí 
liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Trong trường hợp các sản 
phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên mức độ hoạt 
động bình thường. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong năm tài chính kinh 
doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ.

Tập đoàn áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Dự phòng được lập cho hàng tồn kho bị lỗi thời, chậm lưu chuyển và bị hỏng. Chênh lệch giữa khoản dự phòng phải 
lập ở cuối năm tài chính này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm tài chính trước được ghi nhận tăng hoặc giảm giá 
vốn hàng bán trong năm tài chính.

2.9  HÀNG TỒN KHO

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, và các khoản đầu tư 
ngắn hạn khác có thời hạn đáo hạn ban đầu không quá ba tháng.

2.7  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN
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2.10  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

A) CHỨNG KHOÁN KINH DOANH
Chứng khoán kinh doanh là chứng khoán do Tập đoàn nắm giữ cho mục đích kinh doanh.

Chứng khoán kinh doanh được ghi nhận ban đầu theo giá gốc bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến 

việc mua chứng khoán kinh doanh. Sau đó, Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản 

đầu tư để ghi nhận dự phòng vào cuối năm tài chính. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán kinh doanh được lập khi 

giá ghi sổ cao hơn giá trị thị trường của các khoản chứng khoán kinh doanh này. Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập 

ở cuối năm tài chính này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm tài chính trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí 

tài chính trong năm tài chính. Khoản dự phòng được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu.

Thời điểm ghi nhận chứng khoán kinh doanh là thời điểm Tập đoàn có quyền sở hữu, cụ thể như sau:

• Chứng khoán niêm yết được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh; và

• Chứng khoán chưa niêm yết được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Lãi hoặc lỗ từ việc thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh hợp nhất. Giá vốn được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền di động. 

B) ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN
Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là các khoản đầu tư mà Tập đoàn có ý định và có khả năng giữ đến 

ngày đáo hạn.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn bao gồm các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, trái phiếu và các 

khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác. Các khoản đầu tư này ban đầu được ghi nhận theo giá gốc. Sau đó, 

Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản đầu tư để ghi nhận dự phòng vào cuối 

năm tài chính.

Dự phòng giảm giá đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được lập trên cơ sở có bằng chứng chắc chắn cho thấy một 

phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư có thể không thu hồi được. Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở cuối năm tài chính 

này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm tài chính trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài chính trong năm 

tài chính. Khoản dự phòng được hoàn nhập không vượt quá giá trị ghi sổ ban đầu.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất 

căn cứ theo kỳ hạn còn lại của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp 

nhất đến ngày đáo hạn

2.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

2.10  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

2.11  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (“TSCĐ”)

C) ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT
Đầu tư vào công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính hợp nhất

(Thuyết minh 2.5).

TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình

TSCĐ được phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế. Nguyên giá bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc 

có được TSCĐ ở trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên 

giá TSCĐ nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí phát 

sinh không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính.

Khấu hao và hao mòn

TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để giảm dần giá trị phải khấu hao trong suốt thời gian hữu dụng 

ước tính. Giá trị phải khấu hao là nguyên giá của TSCĐ ghi trên báo cáo tài chính trừ đi (-) giá trị thanh lý ước tính của 

tài sản đó. Thời gian hữu dụng ước tính của các loại tài sản như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc   2 – 25 năm

Máy móc, thiết bị  2 – 20 năm

Phương tiện vận tải  4 – 15 năm 

Thiết bị văn phòng  3 – 10 năm

Phần mềm vi tính  2 – 8 năm  

Quyền sử dụng đất  3 – 50 năm

D) ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO ĐƠN VỊ KHÁC
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác là các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác nhưng không có quyền kiểm 

soát hoặc đồng kiểm soát, không có ảnh hưởng đáng kể đối với bên được đầu tư. Các khoản đầu tư này được ghi nhận 

ban đầu theo giá gốc. Sau đó, Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc rà soát đối với tất cả các khoản đầu tư để 

ghi nhận dự phòng vào cuối năm tài chính. 

Dự phòng giảm giá đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được lập vào cuối năm tài chính khi có sự giảm giá trị của các 

khoản đầu tư. Dự phòng giảm giá đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được tính dựa trên giá trị thị trường nếu giá trị thị 

trường được xác định một cách tin cậy. Nếu giá trị thị trường không thể được xác định một cách tin cậy, dự phòng giảm 

giá đầu tư góp vốn vào đơn vị khác được tính dựa trên khoản lỗ của công ty nhận đầu tư.

Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở cuối năm tài chính này và khoản dự phòng đã lập ở cuối năm tài chính trước 

được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí tài chính trong năm tài chính. Khoản dự phòng được hoàn nhập không vượt quá 

giá trị ghi sổ ban đầu.
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2.11  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH (“TSCĐ”) (TIẾP THEO)
Quyền sử dụng đất bao gồm quyền sử dụng đất do Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất, quyền sử dụng đất nhận 

chuyển nhượng hợp pháp, và tiền sử dụng đất đã trả trước cho các hợp đồng thuê đất có hiệu lực trước ngày hiệu lực 

của Luật đất đai 2003 (tức là ngày 1 tháng 7 năm 2004) và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất có thời hạn được phản ánh theo nguyên giá trừ khấu hao lũy kế. Nguyên giá của quyền sử dụng 

đất bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc có được quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất được 

khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời hạn của quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất không có thời hạn được ghi nhận theo nguyên giá và không khấu hao.

Thanh lý 

Lãi hoặc lỗ phát sinh do thanh lý, nhượng bán TSCĐ được xác định bằng số chênh lệch giữa số tiền thu thuần do thanh 

lý với giá trị còn lại của TSCĐ và được ghi nhận là thu nhập hoặc chi phí trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

hợp nhất.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang thể hiện giá trị của các tài sản trong quá trình lắp đặt hoặc xây dựng phục vụ mục 

đích sản xuất, cho thuê hoặc quản trị, hoặc cho bất kì mục đích nào khác, được ghi nhận theo giá gốc, bao gồm toàn 

bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng hay trang bị lại kỹ thuật công trình như chi phí 

xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đối với tài sản đủ điều kiện phù hợp 

với chính sách kế toán của Tập đoàn. Khấu hao của những tài sản này, cũng giống như các loại TSCĐ khác, sẽ bắt đầu 

được trích khi tài sản đã sẵn sàng cho mục đích sử dụng.

2.12  THUÊ TÀI SẢN
Thuê hoạt động là loại hình thuê TSCĐ mà phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu của tài sản thuộc về bên 

cho thuê. Khoản thanh toán dưới hình thức thuê hoạt động được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

hợp nhất theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời hạn thuê hoạt động

2.13  CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
Chi phí trả trước bao gồm các chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp 

nhất. Chi phí trả trước ngắn hạn phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp dịch vụ; hoặc các công cụ, dụng cụ 

không thỏa mãn điều kiện ghi nhận TSCĐ trong khoảng thời gian không quá 12 tháng hoặc một chu kỳ sản xuất kinh 

doanh kể từ ngày trả trước. Chi phí trả trước dài hạn phản ánh số tiền trả trước để được cung cấp dịch vụ; hoặc các 

công cụ, dụng cụ không thỏa mãn điều kiện ghi nhận TSCĐ có thời hạn trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất 

kinh doanh kể từ ngày trả trước. Các khoản chi phí trả trước này được ghi nhận theo giá gốc và được phân bổ theo 

phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính.

Tiền thuê đất trả trước cho các hợp đồng thuê đất không được ghi nhận vào TSCĐ vô hình theo chính sách kế toán số 

2.11 thì ghi nhận vào chi phí trả trước và được phân bổ theo phương pháp đường thẳng theo thời hạn thuê trả trước.

2.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

2.14  NỢ PHẢI TRẢ
Các khoản nợ phải trả được phân loại dựa vào tính chất bao gồm: 

• Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa và 

dịch vụ; và

• Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính chất thương mại và không liên quan đến giao dịch mua hàng 

hóa và dịch vụ.

Các khoản nợ phải trả được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo kỳ hạn còn 

lại của các khoản phải trả tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất tới ngày đến hạn thanh toán.

2.15  VAY
Vay bao gồm các khoản tiền vay từ các ngân hàng.

Các khoản vay được phân loại ngắn hạn và dài hạn trên bảng cân đối kế toán hợp nhất căn cứ theo kỳ hạn còn lại 

của các khoản vay tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất tới ngày đến hạn thanh toán.

Chi phí đi vay được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi phát sinh.

2.16  CHI PHÍ PHẢI TRẢ
Chi phí phải trả bao gồm các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán trong năm tài chính 

nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản 

xuất, kinh doanh của năm tài chính.

2.17  CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG
Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tập đoàn có nghĩa vụ nợ hiện tại, pháp lý hoặc liên đới, phát sinh từ các sự kiện 

đã xảy ra; việc thanh toán nghĩa vụ nợ có thể sẽ dẫn đến sự giảm sút về những lợi ích kinh tế và giá trị của nghĩa vụ nợ 

đó được ước tính một cách đáng tin cậy. Dự phòng không được ghi nhận cho các khoản lỗ hoạt động trong tương lai.

Dự phòng được tính trên cơ sở các khoản chi phí dự tính phải thanh toán nghĩa vụ nợ. Nếu ảnh hưởng về giá trị thời 

gian của tiền là trọng yếu thì dự phòng được tính trên cơ sở giá trị hiện tại với tỷ lệ chiết khấu trước thuế và phản ánh 

những đánh giá trên thị trường hiện tại về giá trị thời gian của tiền và rủi ro cụ thể của khoản nợ đó. Giá trị tăng lên do 

ảnh hưởng của yếu tố thời gian được ghi nhận là chi phí tài chính. Chênh lệch giữa khoản dự phòng lập ở cuối năm tài 

chính này và khoản dự phòng đã lập chưa sử dụng ở cuối năm tài chính trước được ghi nhận tăng hoặc giảm chi phí 

sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính.

2.18  QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ được trích lập tối đa 10% từ thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế TNDN, được 

ghi nhận vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm tài chính theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC 

ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 bởi Bộ Tài chính và được phê duyệt bởi Hội Đồng Quản trị. Quỹ được trình bày là 

một khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. Quỹ được sử dụng để đầu tư khoa học, công nghệ trong Tập 

đoàn tại Việt Nam.
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2.19  DỰ PHÒNG TRỢ CẤP THÔI VIỆC
Theo Luật Lao động Việt Nam, người lao động của Tập đoàn đã làm việc thường xuyên đủ 12 tháng trở lên được hưởng 

khoản trợ cấp thôi việc. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế 

cho Tập đoàn trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời 

gian làm việc đã được Tập đoàn chi trả trợ cấp thôi việc.

Trợ cấp thôi việc của người lao động được trích trước cuối mỗi năm tài chính theo tỷ lệ bằng một nửa mức lương bình 

quân tháng cho mỗi năm làm việc. Mức lương bình quân tháng để tính trợ cấp thôi việc dựa trên mức lương bình quân 

theo hợp đồng lao động của sáu tháng gần nhất tính đến trước ngày kết thúc năm tài chính này.

Khoản trích trước này được sử dụng để trả một lần khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định 

hiện hành.

2.20  VỐN CHỦ SỞ HỮU
Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số thực tế góp của các cổ đông và được phản ánh theo mệnh giá của 

cổ phiếu.

Thặng dư vốn cổ phần là khoản chênh lệch giữa vốn góp theo mệnh giá cổ phiếu với giá thực tế phát hành cổ phiếu; 

chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ và giá tái phát hành cổ phiếu quỹ.

  

LNST chưa phân phối phản ánh kết quả kinh doanh lũy kế sau thuế TNDN của Tập đoàn tại thời điểm báo cáo.

2.21  PHÂN CHIA LỢI NHUẬN
Cổ tức

Cổ tức của Công ty được ghi nhận là một khoản phải trả trong báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính dựa vào 

ngày chốt danh sách cổ đông theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị sau khi phương án chi trả cổ tức được thông qua 

tại Đại hội đồng Cổ đông.

LNST TNDN có thể được chia cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt và sau khi đã trích lập các 

quỹ theo điều lệ của Tập đoàn và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Tập đoàn trích lập các quỹ sau:

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích lập từ LNST TNDN của Tập đoàn và được các cổ đông phê duyệt tại Đại hội đồng 

Cổ đông. Quỹ được trình bày là một khoản phải trả trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. Quỹ này được trích lập để khen 

thưởng, khuyến khích, nâng cao phúc lợi cho công nhân viên và được trình bày như một khoản nợ phải trả trên bảng 

cân đối kế toán hợp nhất.

2.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

2.22  GHI NHẬN DOANH THU

A) DOANH THU BÁN HÀNG 
Doanh thu bán hàng được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi đồng thời thỏa mãn tất 

cả năm (5) điều kiện sau:

• Tập đoàn đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

• Tập đoàn không còn nắm giữ quyền quản lý sản phẩm hoặc hàng hóa như người sở hữu sản phẩm hoặc hàng 

hóa, hoặc quyền kiểm soát sản phẩm hoặc hàng hóa;

• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

• Tập đoàn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

• Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu không được ghi nhận khi có yếu tố không chắc chắn mang tính trọng yếu về khả năng thu được tiền bán 

hàng hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

Doanh thu được ghi nhận phù hợp với bản chất hơn hình thức và được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng sản phẩm 

hoặc hàng hóa. Trường hợp Tập đoàn dùng sản phẩm, hàng hóa để khuyến mãi cho khách hàng kèm theo điều kiện 

mua hàng của Tập đoàn thì Tập đoàn phân bổ số tiền thu được để tính doanh thu cho cả hàng khuyến mãi và giá trị 

hàng khuyến mãi được tính vào giá vốn hàng bán trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

B) DOANH THU CUNG CẤP DỊCH VỤ 
Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi dịch vụ đã được 

cung cấp, bằng cách tính mức độ hoàn thành của từng giao dịch, dựa trên cơ sở đánh giá tỷ lệ dịch vụ đã cung cấp 

so với tổng khối lượng dịch vụ phải cung cấp. Doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 

bốn (4) điều kiện sau: 

• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

• Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

• Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán hợp nhất; và

• Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

C) THU NHẬP LÃI
Tiền lãi được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế 

từng kỳ khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

• Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; và

• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

D) THU NHẬP TỪ CỔ TỨC ĐƯỢC CHIA
Thu nhập từ cổ tức được chia được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất khi thỏa mãn đồng 
thời hai (2) điều kiện sau:

• Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó; và
• Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Thu nhập từ cổ tức được chia được ghi nhận khi Tập đoàn xác lập quyền nhận cổ tức từ các đơn vị đầu tư.
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2.23  CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại và giảm giá hàng bán. Các khoản 

giảm trừ doanh thu phát sinh cùng năm tài chính tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được ghi nhận điều chỉnh giảm 

doanh thu năm tài chính phát sinh. 

Các khoản giảm trừ doanh thu đối với sản phẩm, hàng hoá và dịch vụ tiêu thụ trong năm tài chính, phát sinh sau ngày 

của bảng cân đối kế toán hợp nhất nhưng trước thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất được ghi nhận điều 

chỉnh giảm doanh thu của năm tài chính lập báo cáo.

2.24  GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp là tổng chi phí phát sinh của thành phẩm, hàng hóa, vật tư xuất bán và dịch 

vụ cung cấp cho khách hàng trong năm tài chính, được ghi nhận theo nguyên tắc phù hợp với doanh thu và nguyên 

tắc thận trọng.

2.25  CHI PHÍ TÀI CHÍNH
Chi phí tài chính phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính phát sinh trong năm tài chính chủ yếu bao gồm 

lãi tiền vay, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái, lỗ bán chứng khoán và chi phí 

tài chính khác.

2.26  CHI PHÍ BÁN HÀNG
Chi phí bán hàng phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ.

2.27  CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
Chi phí quản lý doanh nghiệp phản ánh các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình quản lý chung của Tập đoàn.

2.  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU (TIẾP THEO)

2.28  THUẾ TNDN HIỆN HÀNH VÀ THUẾ TNDN HOÃN LẠI
Thuế TNDN bao gồm toàn bộ số thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế TNDN. Chi phí thuế TNDN bao gồm chi phí thuế 

TNDN hiện hành và chi phí thuế TNDN hoãn lại.

Thuế TNDN hiện hành là số thuế TNDN phải nộp hoặc thu hồi được tính trên thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN 

của năm tài chính hiện hành. Thuế TNDN hiện hành và thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận là thu nhập hay chi phí khi xác 

định lợi nhuận hoặc lỗ của năm tài chính phát sinh, ngoại trừ trường hợp thuế TNDN phát sinh từ một giao dịch hoặc sự 

kiện được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu trong cùng năm tài chính hay một năm tài chính khác. 

Thuế TNDN hoãn lại, sử dụng phương pháp công nợ, được tính đầy đủ dựa trên các khoản chênh lệch tạm thời giữa 

giá trị ghi sổ của các khoản mục tài sản và nợ phải trả trên báo cáo tài chính hợp nhất và cơ sở tính thuế TNDN của 

các khoản mục này. Thuế TNDN hoãn lại không được ghi nhận khi nợ thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh từ ghi nhận 

ban đầu của một tài sản hay nợ phải trả của một giao dịch mà giao dịch này không phải là giao dịch sáp nhập doanh 

nghiệp, không có ảnh hưởng đến lợi nhuận kế toán hoặc lợi nhuận/lỗ tính thuế TNDN tại thời điểm phát sinh giao dịch. 

Thuế TNDN hoãn lại được tính theo thuế suất dự tính được áp dụng trong niên độ mà tài sản được thu hồi hoặc khoản 

nợ phải trả được thanh toán dựa trên thuế suất đã ban hành hoặc xem như có hiệu lực tại ngày của bảng cân đối kế 

toán hợp nhất.

Tài sản thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận khi có khả năng sẽ có lợi nhuận tính thuế TNDN trong tương lai để sử dụng 

những chênh lệch tạm thời được khấu trừ.

2.29  CÁC BÊN LIÊN QUAN
Các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Tập đoàn 

hoặc chịu sự kiểm soát của Tập đoàn, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Tập đoàn, bao gồm cả công ty mẹ, công ty 

con, công ty liên kết và công ty trong cùng tập đoàn là các bên liên quan. Các bên liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc 

gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Tập đoàn mà có ảnh hưởng đáng kể đối với Tập đoàn, những cá nhân quản lý chủ 

chốt bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm soát của Công ty 

và những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các bên liên kết này hoặc những công ty liên 

kết với các cá nhân này cũng được coi là bên liên quan.

Trong việc xem xét từng mối quan hệ của các bên liên quan, Tập đoàn căn cứ vào bản chất của mối quan hệ chứ 

không chỉ hình thức pháp lý của các quan hệ đó.

2.30  BÁO CÁO BỘ PHẬN
Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Tập đoàn tham gia vào việc bán hàng hoặc cung cấp 

dịch vụ liên quan (bộ phận chia theo hoạt động kinh doanh), hoặc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một môi 

trường kinh tế cụ thể (bộ phận chia theo khu vực địa lý). Mỗi bộ phận này chịu rủi ro và thu được lợi ích khác biệt với 

các bộ phận khác. Người đại diện theo pháp luật của Công ty xác định rằng rủi ro và tỷ suất sinh lời của doanh nghiệp 

bị tác động chủ yếu do Tập đoàn hoạt động tại nhiều khu vực địa lý khác nhau. Do vậy báo cáo bộ phận chính yếu 

của Tập đoàn là theo khu vực địa lý.
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2.31  ƯỚC TÍNH KẾ TOÁN TRỌNG YẾU
Việc lập báo cáo tài chính hợp nhất tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp 

Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất yêu cầu Người đại 

diện theo pháp luật phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu về tài sản, nợ phải trả và việc trình bày 

các khoản nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc năm tài chính cũng như các số liệu về doanh thu và chi phí trong 

suốt năm tài chính.

Các ước tính và giả định thường xuyên được đánh giá dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và các yếu tố khác, bao 

gồm các giả định trong tương lai có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn và được Người 

đại diện theo pháp luật đánh giá là hợp lý.

3.  TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

4.  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 
A) CHỨNG KHOÁN KINH DOANH

B) ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN

C) ĐẦU TƯ GÓP VỐN VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

4.  ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

B) ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN (TIẾP THEO)

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn bao gồm các khoản 

tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng và dưới 1 năm bằng Đồng Việt Nam, lãi suất được quy định theo từng trường hợp cụ thể.

 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với số dư là 60.000.000.000 Đồng được 

dùng làm tài sản thế chấp cho khoản vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi 

nhánh Tiền Giang (Thuyết minh 18(a)(iv)).

(**) Bao gồm trái phiếu có kỳ hạn 7 năm kể từ ngày phát hành 24 tháng 12 năm 2020 với lãi suất thả nổi bằng Đồng 

Việt Nam.

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn chưa xác định được giá trị hợp lý của 

khoản đầu tư này để thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất vì khoản đầu tư này không có giá niêm yết trên thị 

trường. Giá trị hợp lý của khoản đầu tư này có thể khác với giá trị ghi sổ.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, không có khách hàng bên thứ ba nào có số dư chiếm 
hơn 10% trên tổng số dư các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng.

Biến động của đầu tư vào công ty liên kết trong năm tài chính như sau:

5.  PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, các khoản tương đương tiền thể hiện các khoản tiền gửi bằng Đồng Việt Nam có kỳ 

hạn gốc không quá ba tháng tại một ngân hàng thương mại.

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ
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Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (không cần 
xác định đối tượng, tuy nhiên phải đảm bảo về giá trị không thấp hơn giá trị quy định trong hợp đồng vay) có số dư là 
21.000.000 đô la Mỹ (tương đương 530.271.000.000  Đồng và 505.680.000.000 Đồng lần lượt theo tỷ giá áp dụng tại ngày 
31 tháng 12 năm  2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023) đã được dùng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng tín dụng được 
cấp bởi Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Thuyết minh 18(a)(ii)).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản phải thu khách hàng (không cần xác định đối tượng, 
tuy nhiên phải đảm bảo về giá trị không thấp hơn giá trị quy định trong hợp đồng vay) có số dư là 377.000.000.000 Đồng 
đã được dùng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Một Thành Viên HSBC (Việt Nam) 
(Thuyết minh 18(a)(iii)). 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản phải thu ngắn  hạn của khách hàng (không cần 
xác định đối tượng, tuy nhiên phải đảm bảo về giá trị không thấp hơn giá trị quy định trong hợp đồng vay) có số dư là 
15.000.000 đô la Mỹ (tương đương 378.765.000.000 Đồng và 361.200.000.000 Đồng lần lượt theo tỷ giá áp dụng tại ngày 
31 tháng 12 năm  2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023) đã được dùng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng tín dụng được 
cấp bởi Ngân hàngTNHH Một Thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (Thuyết minh 18(a)(vi)).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, số dư các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đã 
quá hạn thanh toán là 6.162.228.144 Đồng.

6.  TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, khoản trả trước cho người bán là bên thứ ba và bên liên 
quan với số dư 33.879.380.000 Đồng dùng cho mục đích nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

(**) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, khoản trả trước cho bên liên quan với số dư là 240.000.000.000 Đồng dùng cho mục 
đích nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất từ một cá nhân liên quan của Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị. Tại ngày 6 tháng 1 năm 2025, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được chuyển nhượng cho Tập 
đoàn.

7.  PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

(*) Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, số dư này bao gồm khoản tạm ứng cho nhân viên số tiền là 22.692.494.280 
Đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: 19.472.494.280 Đồng), được các nhân viên đảm bảo bằng các quyền sử dụng đất.

 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn không có khoản phải thu ngắn hạn 
khác nào quá hạn hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi.

8.  HÀNG TỒN KHO

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, hàng hóa trong kho (không cần xác định số lượng và 
chủng loại, tuy nhiên phải đảm bảo về giá trị không thấp hơn giá trị quy định trong hợp đồng vay) có giá trị ghi sổ là 
4.000.000 đô la Mỹ (tương đương 101.004.000.000 Đồng và 96.320.000.000 Đồng lần lượt theo tỷ giá áp dụng tại ngày 31 
tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023) đã được dùng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng tín dụng được 
cấp bởi Ngân hàng TNHH Một Thành Viên ANZ (Việt Nam) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Thuyết minh 18(a)(ii)).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, hàng hóa trong kho (không cần xác định số lượng và 
chủng loại, tuy nhiên phải đảm bảo về giá trị không thấp hơn giá trị quy định trong hợp đồng vay) có giá trị ghi sổ là 
206.500.000.000 Đồng đã được dùng làm tài sản thế chấp cho hợp đồng tín dụng được cấp bởi Ngân hàng TNHH Một 
Thành viên HSBC (Việt Nam) (Thuyết minh 18(a)(iii)).

Biến động về dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm tài chính như sau:

5.  PHẢI THU NGẮN HẠN CỦA KHÁCH HÀNG (TIẾP THEO)

9.  CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, chi phí trả trước dài hạn liên quan đến quyền sử dụng đất của Công ty với tổng giá trị 
còn lại là 3.760.490.910 đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: 3.867.842.222 đồng) đã được dùng làm tài sản thế chấp 
cho hợp đồng tín dụng được cấp bởi Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp 
(Thuyết minh 18(a)(v)).

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm
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Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, TSCĐ hữu hình của Tập đoàn với tổng giá trị còn lại là 78.601.228.038 Đồng (tại ngày 31 

tháng 12 năm 2023: 250.102.142.982 Đồng) đã được dùng để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Thuyết minh 18(a)(i)). 

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, TSCĐ hữu hình của Tập đoàn với tổng giá trị còn lại là 4.086.522.107 Đồng (tại ngày 31 

tháng 12 năm 2023: 6,657,968,051 Đồng) đã được dùng để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (Thuyết minh 18(a)(v)).

Nguyên giá TSCĐ hữu hình của Tập đoàn đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 

843.248.106.629 Đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: 781.753.352.718 Đồng).

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, quyền sử dụng đất của Tập đoàn với tổng giá trị còn lại là 34.599.950.355 Đồng (tại ngày 

31 tháng 12 năm 2023 là 35.530.894.071 Đồng) đã được dùng để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Thuyết minh 18(a)(i)).

10.  TSCĐ

A) TSCĐ HỮU HÌNH 

B) TSCĐ VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ
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B) TSCĐ VÔ HÌNH (TIẾP THEO)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, quyền sử dụng đất của Tập đoàn với tổng giá trị còn lại là 3.177.183.196 Đồng (tại ngày 

31 tháng 12 năm 2023 là 3.261.346.984 Đồng) đã được dùng để làm tài sản thế chấp cho các khoản vay tại Ngân hàng 

Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp (Thuyết minh 18(a)(vii)).

Nguyên giá TSCĐ vô hình của Tập đoàn đã khấu hao hết nhưng còn sử dụng tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 4.157.521.912 

Đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: 3.239.592.379 Đồng).

11.  CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

12.  LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

Biến động chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong năm tài chính như sau:

13.  PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, Tập đoàn không có khoản phải trả người bán ngắn hạn 
nào bị quá hạn thanh toán.

14.  THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU/PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Biến động thuế và các khoản phải thu/phải nộp Nhà nước trong năm tài chính như sau:

16.  CHI PHÍ PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

15.  PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, số dư thể hiện lương tháng 12 và tháng 13 của năm 2024 (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: 

lương tháng 12 và tháng 13 của năm 2023) phải trả cho nhân viên của Tập đoàn.

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ
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Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ngày 31 tháng 12 năm 2023, Công ty không có khoản phải trả ngắn hạn khác nào quá 
hạn thanh toán.

19.  DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ DÀI HẠN

20.  THUẾ TNDN HOÃN LẠI

Chi tiết các khoản vay ngắn hạn như sau:

18.  VAY
A) NGẮN HẠN

(i) Đây là các khoản vay bằng Đồng Việt Nam với lãi suất được quy định theo từng lần nhận nợ để bổ sung nhu 

cầu vốn lưu động. Các khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp quyền sử dụng đất và TSCĐ thuộc Phân 

xưởng 1, Phân xưởng 2 và Phân xưởng 3 của Tập đoàn (Thuyết minh 10).

(ii) Đây là các khoản vay bằng Đồng Việt Nam với lãi suất quy định theo từng lần nhận nợ để bổ sung nhu cầu vốn 

lưu động. Các khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (Thuyết 

minh 5) và hàng tồn kho (Thuyết minh 8).

(iii) Đây là các khoản vay bằng Đồng Việt Nam với lãi suất quy định theo từng lần nhận nợ để bổ sung nhu cầu vốn 

lưu động. Các khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (Thuyết 

minh 5) và hàng tồn kho (Thuyết minh 8).

Tài sản thuế TNDN hoãn lại và thuế TNDN hoãn lại phải trả được bù trừ khi Tập đoàn có quyền hợp pháp được bù trừ 

giữa tài sản thuế TNDN hiện hành với thuế TNDN hiện hành phải trả và khi thuế TNDN hoãn lại có liên quan đến cùng 

một cơ quan thuế và cùng một đơn vị chịu thuế.

Biến động gộp về thuế TNDN hoãn lại, không tính bù trừ các số dư liên quan đến cùng một cơ quan thuế trong năm tài 

chính như sau:

(iv) Đây là các khoản vay bằng Đồng Việt Nam với lãi suất quy định theo từng lần nhận nợ để bổ sung nhu cầu vốn 

lưu động. Các khoản vay này được bảo đảm bằng việc thế chấp khoản tiền gửi tiết kiệm (Thuyết minh 4).

(v) Đây là các khoản vay bằng Đồng Việt Nam với lãi suất quy định theo từng lần nhận nợ để bổ sung nhu cầu vốn 

lưu động. Các khoản vay này được bảo đảm bằng việc thế chấp khoản chi phí trả trước dài hạn (Thuyết minh 9) và TSCĐ 

(Thuyết minh 10).

(vi) Đây là các khoản vay bằng Đồng Việt Nam với lãi suất quy định theo từng lần nhận nợ để bổ sung nhu cầu vốn 

lưu động. Các khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng (Thuyết minh 5).

(vii) Đây là các khoản vay bằng Đồng Việt Nam của công ty con với lãi suất quy định theo từng lần nhận nợ để bổ 

sung nhu cầu vốn lưu động. Các khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp quyền sử dụng đất (Thuyết minh 10).

(viii) Số dư thể hiện các khoản vay với mục đích tăng công suất và xây dựng mới các nhà máy trong Tập đoàn. Trong 

năm 2024, các khoản vay này đã được tất toán.

18.  VAY (TIẾP THEO)

A) NGẮN HẠN (TIẾP THEO)

B) DÀI HẠN
Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ

Đơn vị tính: VNĐ
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A) TÀI SẢN THUẾ TNDN HOÃN LẠI

Tài sản thuế TNDN hoãn lại phát sinh chủ yếu từ việc trích lập khoản dự phòng hoàn nguyên môi trường, dự phòng trợ 
cấp thôi việc và chênh lệch tạm thời do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính.

B) THUẾ TNDN HOÃN LẠI PHẢI TRẢ

Thuế TNDN hoãn lại phải trả phát sinh chủ yếu từ khoản trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con và 

chênh lệch tạm thời do đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính.

Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế TNDN hoãn lại và thuế TNDN hoãn lại phải trả cho năm tài 

chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 15% (2023: 15%).

Tài sản thuế TNDN hoãn lại được ghi nhận dựa trên khả năng thu được thu nhập chịu thuế trong tương lai để cấn trừ 

các khoản chênh lệch tạm thời đã phát sinh này.

Các khoản lỗ tính thuế có thể được chuyển sang để bù trừ với thu nhập chịu thuế trong tương lai trong vòng 5 năm 

liên tiếp kể từ năm ngay sau năm phát sinh lỗ. Số lỗ thực tế được chuyển qua các năm sau cho mục đích thuế sẽ phụ 

thuộc vào việc kiểm tra và chấp thuận của cơ quan thuế và có thể chênh lệch so với số liệu được trình bày trong báo 

cáo tài chính hợp nhất. Các khoản lỗ ước tính có thể bù trừ vào thu nhập chịu thuế trong tương lai của các công ty 

trong Tập đoàn như sau:

Tập đoàn không ghi nhận tài sản thuế TNDN hoãn lại đối với các khoản lỗ tính thuế trên vì khả năng từng công ty con 

trong Tập đoàn có lợi nhuận chịu thuế trong tương lai để bù trừ với những khoản lỗ tính thuế này được đánh giá là 

không chắc chắn.

21.  QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

22.  QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(*) Căn cứ Nghị quyết số 2612-24/VHC.NQ-HĐQT24 ngày 26 tháng 12 năm 2024 và Nghị quyết số 11/2024/QD-HDQT ngày 

31 tháng 12 năm 2024, Hội đồng quản trị đã thông qua quyết định trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ với số 

tiền là 30.700.000.000 Đồng từ lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024. Quỹ được sử dụng cho mục đích phát triển khoa 

học và công nghệ trong Tập đoàn.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 Đồng trên một cổ phiếu 

23.  VỐN GÓP CỦA CHỦ SỞ HỮU
A) SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU PHỔ THÔNG

B) TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CỔ PHẦN

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm
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(*) Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 2012-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 20 tháng 12 năm 2023, Hội đồng Quản trị 

của Công ty đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20% trên tổng số lượng cổ phiếu đang 

lưu hành, tương ứng 37.408.664 cổ phiếu. Công ty đã chốt danh sách cổ đông tại ngày 4 tháng 1 năm 2024 để thực hiện 

việc chi trả cổ tức nêu trên. 

(**) Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/23 ngày 15 tháng 5 năm 2023 và Nghị quyết Hội đồng 

Quản trị số 1101-24/BB-HĐQT24 ngày 11 tháng 1 năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đã thông qua việc thanh 

toán tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% trên mệnh giá. Công ty đã chốt danh sách cổ đông tại 

ngày 19 tháng 2 năm 2024 để thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên. 

(***) Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 01/ĐHCĐ/NQ/24 ngày 17 tháng 4 năm 2024 và Nghị quyết Hội đồng 

Quản trị số 0611A-24/BB-HĐQT24 ngày 6 tháng 11 năm 2024, Đại hội đồng Cổ đông của Công ty đã thông qua việc thanh 

toán tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% trên mệnh giá. Công ty đã chốt danh sách cổ đông tại 

ngày 5 tháng 12 năm 2024 để thực hiện việc chi trả cổ tức nêu trên.

Công ty đã thực hiện toàn bộ nghĩa vụ về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt nêu trên lần lượt tại ngày 9 tháng 

1 năm 2024, ngày 29 tháng 2 năm 2024 và ngày 18 tháng 12 năm 2024.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng hiệu của số lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông và số trích quỹ khen 

thưởng, phúc lợi chia cho số lượng bình quân gia quyền của số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong năm tài chính, 

điều chỉnh cho cổ phiếu thưởng phát hành trong năm tài chính trừ đi cổ phiếu quỹ. Chi tiết như sau:

(*) Lãi cơ bản trên cổ phiếu của năm 2023 đã được tính lại để điều chỉnh cho việc chia cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính toán thông qua việc điều chỉnh các số liệu được sử dụng để xác định lãi cơ bản 

trên cổ phiếu đối với:

• Ảnh hưởng sau thuế của lãi vay và các chi phí tài chính khác liên quan đến các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có 

tác động suy giảm, và

• Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông được lưu hành nếu tất cả cổ phiếu phổ thông tiềm năng có 

tác động suy giảm được chuyển đổi.

Công ty không có cổ phiếu phổ thông tiềm tàng có tác động suy giảm trong năm và đến ngày lập báo cáo tài chính 
hợp nhất này. Do đó, lãi suy giảm trên cổ phiếu bằng với lãi cơ bản trên cổ phiếu.

25.  LÃI CƠ BẢN VÀ LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

A) LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

A) LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU (TIẾP THEO)

B) LÃI SUY GIẢM TRÊN CỔ PHIẾU

Đơn vị tính: VNĐ

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm
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Mẫu số B 09 – DN/HN Mẫu số B 09 – DN/HN26.  CÁC KHOẢN MỤC NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
A) TÀI SẢN THUÊ HOẠT ĐỘNG 

Tổng số tiền thuê tối thiểu có thể phải trả trong tương lai của hợp đồng tài sản thuê hoạt động không hủy ngang được 
trình bày ở Thuyết minh 39.

B) NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

27.  DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

28.  GIÁ VỐN HÀNG BÁN VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP

29.  DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

30.  CHI PHÍ TÀI CHÍNH

31.  CHI PHÍ BÁN HÀNG

32.  CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
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Mẫu số B 09 – DN/HN Mẫu số B 09 – DN/HN33.  THU NHẬP VÀ CHI PHÍ KHÁC

34.  THUẾ TNDN
Các công ty trong Tập đoàn được hưởng các mức thuế TNDN theo từng ngành nghề và theo Giấy chứng nhận đầu tư. 

Các công ty trong Tập đoàn được hưởng các ưu đãi thuế chủ yếu cho dự án đầu tư và các dự án đầu tư mở rộng, địa 

bàn kinh tế xã hội khó khăn và ngành nghề kinh doanh bao gồm hoạt động chế biến thủy hải sản, đầu tư bảo quản 

thủy sản, trồng trọt, chế biến nông sản, đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch. 

Số thuế TNDN trên lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn khác với số thuế khi được tính theo thuế suất phổ thông áp dụng 

(20%) theo quy định của các luật thuế hiện hành như sau:

(*) Chi phí thuế TNDN cho năm tài chính được ước tính dựa vào thu nhập chịu thuế và có thể có những điều chỉnh tùy 

thuộc vào sự kiểm tra của cơ quan thuế.

35.  CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố thể hiện các chi phí phát sinh trong năm tài chính từ hoạt động kinh doanh của 
Tập đoàn, không bao gồm giá mua hàng hóa phát sinh trong hoạt động thương mại. Chi tiết được trình bày như sau:

36.  BÁO CÁO BỘ PHẬN
Hoạt động của Tập đoàn được phân bổ chủ yếu ở trong nước và xuất khẩu. Do vậy, báo cáo bộ phận chính yếu của 
Tập đoàn là theo khu vực địa lý.

Báo cáo bộ phận được lập cho mục đích quản trị doanh nghiệp. Tập đoàn không thực hiện theo dõi các thông tin về 
kết quả kinh doanh, TSCĐ, các tài sản dài hạn khác và giá trị các khoản chi phí lớn không bằng tiền của bộ phận theo 
khu vực địa lý dựa trên vị trí của khách hàng.

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý:
Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý của Tập đoàn như sau:

(*) Hoạt động luân chuyển nội bộ chủ yếu là mua bán nguyên liệu, vật liệu giữa các công ty trong cùng Tập đoàn.

Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh:
Hoạt động nuôi trồng, chế biến và kinh doanh thủy sản là hoạt động chủ yếu tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho Tập 
đoàn, trong khi các khoản doanh thu khác chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu của Tập đoàn, do vậy Người đại 
diện theo pháp luật cho rằng Tập đoàn hoạt động trong một bộ phận kinh doanh duy nhất.
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Mẫu số B 09 – DN/HN Mẫu số B 09 – DN/HN37.  THUYẾT MINH CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÊN BÁO CÁO LƯU 
CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT (“BCLCTT”)

CÁC GIAO DỊCH KHÔNG BẰNG TIỀN ẢNH HƯỞNG ĐẾN BCLCTT

38.  THUYẾT MINH VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
Chi tiết của các bên liên quan chính của Tập đoàn và mối quan hệ như sau:

A) GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các giao dịch chủ yếu với các bên liên quan phát sinh trong năm tài chính gồm:

i) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

ii) Mua hàng hóa và dịch vụ

iii) Bán TSCĐ

iv) Mua TSCĐ

v) Các khoản chi cho các nhân sự quản lý chủ chốt

38.  THUYẾT MINH VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (TIẾP THEO)
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Mẫu số B 09 – DN/HN Mẫu số B 09 – DN/HN38.  THUYẾT MINH VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN (TIẾP THEO)

B) SỐ DƯ CUỐI NĂM TÀI CHÍNH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN 

39.  CÁC CAM KẾT
A) CAM KẾT THUÊ HOẠT ĐỘNG

Tập đoàn phải trả mức tối thiểu cho các hợp đồng thuê hoạt động không hủy ngang trong tương lai như sau: 

39.  CÁC CAM KẾT (TIẾP THEO)

B) CAM KẾT VỐN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Tập đoàn có các cam kết về chi tiêu xây dựng nhà xưởng và mua máy móc đã ký hợp 
đồng tại Công ty TNHH MTV Thanh Bình Đồng Tháp, Công ty TNHH Sản xuất Giống Cá Tra Vĩnh Hoàn và Công ty Cổ 
phần Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc ước tính với tổng số tiền là 7.576.499.525 Đồng (tại ngày 31 tháng 12 năm 2023: 
65.704.625.803 Đồng).

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được Người đại diện theo pháp luật phê chuẩn ngày 28 tháng 3 năm 2025

Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung
Người lập và Kế toán trưởng

Trương Thị Lệ Khanh
Người đại diện theo pháp luật
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7.1

7.2

7.3

7.4

Mô hình quản trị

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Báo cáo các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Trang 166 - 177
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• Nuôi trồng thủy sản nội địa; 

• Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; 

• Mua bán nông sản nguyên liệu và sơ chế, mua bán nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản, 
chế biến thức ăn thủy sản; 

• Mua bán thủy hải sản, mua bán nông sản thực phẩm, súc sản phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản; 

• Mua bán hóa chất phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản; 

• Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, chế biến thủy hải sản, chế biến thức ăn thủy sản; 

• Sản xuất bột cá; 

• Sản xuất dầu mỡ, động thực vật;

• Chiết xuất và sản xuất gelatin, collagen thủy phân;

• Xuất nhập khẩu gelatin, collagen thủy phân, hóa dược phẩm; nhập khẩu hóa chất, nguyên vật liệu phục vụ 
cho sản xuất Gelatin, Collagen thủy phân, hóa dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

• Sản xuất nước ép từ rau củ quả, chế biến và bảo quản rau củ quả, sản xuất trái cây đông lạnh, sấy thăng hoa.

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH
Các cơ sở sản xuất của Tập đoàn tập trung chính ở tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, các cơ sở nuôi cá 
còn đặt tại các tỉnh Long An, An Giang và Bến Tre. 

ĐỊA BÀN KINH DOANH

An Giang

Đồng Tháp

Long An

Bến Tre

Quần Đảo
Hoàng Sa

Quần Đảo
Trường Sa An Giang

Đong Thap

Long An

Ben Tre

Hoang Sa

Truong Sa
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MÔ HÌNH QUẢN TRỊ
7.1

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu 
tiên số 140171196 ngày 05 tháng 04 năm 2012 
và được điều chỉnh lần gần nhất ngày 21 
tháng 04 năm 2023 bởi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Đồng Tháp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 
260.000.000.000 VNĐ trong đó Vĩnh Hoàn 
góp 195.000.000.000 VNĐ, tương đương 75%;

• Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất thức 
ăn gia súc, gia cầm và thủy sản.

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên 
số 1401587429 ngày 02 tháng 12 năm 2011, và được 
điều chỉnh lần gần nhất ngày 19 tháng 04 năm 
2024 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 100.000.000.000 
VNĐ, Vĩnh Hoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ;

• Ngành nghề kinh doanh chính: chiết xuất và sản 
xuất gelatin, collagen thủy phân.

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN THỦY SẢN 
FEED ONE

CÔNG TY TNHH MTV VĨNH HOÀN 
COLLAGEN

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu 
tiên số 1402054046 ngày 08 tháng 11 năm 
2016, và được điều chỉnh lần gần nhất ngày 
25 tháng 11 năm 2022 bởi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Đồng Tháp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 
233.143.345.033 VNĐ, Vĩnh Hoàn nắm giữ 100% 
vốn điều lệ. 

• Ngành nghề kinh doanh chính: nuôi trồng, chế 
biến, bảo quản, mua bán thủy sản và các sản 
phẩm từ thủy sản.

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu tiên 
số 1402103399 ngày 04 tháng 09 năm 2018, và được 
điều chỉnh lần gần nhất ngày 14 tháng 05 năm 2024 
bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 800.000.000.000 
VNĐ, Vĩnh Hoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ.

• Ngành nghề kinh doanh chính: nuôi trồng, chế biến, 
bảo quản, mua bán thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản.

CÔNG TY TNHH MTV THANH BÌNH 
ĐỒNG THÁP

CÔNG TY TNHH MTV THỰC PHẨM 
VĨNH PHƯỚC

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu 
tiên số 1602091937 cấp ngày 12 tháng 01 năm 
2019, và được điều chỉnh lần gần nhất ngày 
18 tháng 05 năm 2023 bởi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh An Giang;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 
150.000.000.000 VNĐ, Vĩnh Hoàn nắm giữ 
99,33% vốn điều lệ.

• Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất 
giống thủy sản nội địa.

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu 
tiên số 1402157958 ngày 19 tháng 02 năm 2021 
và được điều chỉnh lần gần nhất ngày 01 tháng 
07 năm 2024 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Đồng Tháp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 500.000.000.000 
VNĐ, Vĩnh Hoàn nắm giữ 90% vốn điều lệ.

• Ngành nghề kinh doanh chính: chế biến và bảo 
quản rau củ, trồng cây ăn quả và cây hằng 
năm khác.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG
CÁ TRA VĨNH HOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN
THỰC PHẨM THÀNH NGỌC

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu 
tiên số 1400469817 cấp ngày 02 tháng 07 
năm 2004, và được điều chỉnh lần gần nhất 
ngày 23 tháng 08 năm 2024 bởi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 
71.475.800.000 VNĐ, Vĩnh Hoàn nắm giữ 
76,72% vốn điều lệ.

• Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất 
bánh phồng và sản phẩm từ gạo.

• Mã số đăng ký doanh nghiệp số 202034498H cấp 
ngày 28 tháng 10 năm 2020 bởi Cơ quan Quản lý 
Kế toán và Doanh nghiệp Singapore cấp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 150.000 USD, 
Vĩnh Hoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ.

• Ngành nghề kinh doanh chính: đầu tư và mua 
bán xuất nhập khẩu.

CÔNG TY CỔ PHẦN SA GIANG

• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đầu 
tiên số 1402090728 cấp ngày 21 tháng 03 năm 
2018, và được điều chỉnh lần gần nhất ngày 11 
tháng 09 năm 2023 bởi Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Đồng Tháp;

• Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2024 là 
40.000.000.000 VNĐ, Vĩnh Hoàn Collagen nắm 
giữ 27,5% vốn điều lệ.

• Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất phân 
bón, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.

CÔNG TY MAI THIÊN THANH

CÔNG TY VINH TECHNOLOGY
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
7.2

• Vĩnh Hoàn được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần đứng đầu là Đại hội Đồng cổ đông, Ban Kiểm 

soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám Đốc gồm Tổng Giám đốc, các Giám đốc khối chức năng (khối Kinh 

doanh, khối Tài chính, khối Sản xuất, khối HSE, khối Marketing, khối Công nghệ thông tin, khối Nguồn lực) và 

Giám đốc các công ty con;

• Báo cáo trực tiếp cho các Giám đốc phụ trách các khối chức năng là các Trưởng phòng. Các phòng 

được tổ chức theo chức năng hoạt động từ khâu nguyên liệu, sản xuất đến kinh doanh;

• Các công ty con có các Giám đốc phụ trách về kết quả sản xuất kinh doanh của chính công ty con đó, 

báo cáo trực tiếp cho Tổng giám đốc.
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CƠ CẤU CỔ ĐÔNG, THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ 
SỞ HỮU VÀ BIẾN ĐỘNG CỔ PHIẾU QUỸ NĂM 2024

7.3

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG (THEO DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CHỐT NGÀY 06/12/2024)

Trong năm 2024 Công ty có thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ thực góp trước khi thay đổi: 1.870.444.950.000 đồng (Một ngàn, tám trăm bảy mươi tỷ, bốn 

trăm bốn mươi bốn triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng)

- Vốn điều lệ thực góp sau khi thay đổi: 2.244.531.590.000 đồng (Hai ngàn, hai trăm bốn mươi bốn tỷ, năm trăm 

ba mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi ngàn đồng)

- Vốn điều lệ tăng thêm: 374.086.640.000 đồng (Ba trăm bảy mươi bốn tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, 

sáu trăm bốn mươi ngàn đồng).

- Lí do: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

◊ Số cổ phiếu đăng ký phát hành: 37.408.899 cổ phiếu.

◊ Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 37.408.664 cổ phiếu

◊ Số cổ phiếu xử lý phần lẻ, cổ phần, cổ phiếu lẻ: 235 cổ phiếu

◊ Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 05/01/2024): 224.453.159 cổ phiếu, trong đó: 

• Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/ĐHCĐ/NQ/22 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ 

phần Vĩnh Hoàn năm 2022 thông qua ngày 20/4/2022;

• Căn cứ theo Nghị Quyết số 01/ĐHCĐ/NQ/23 ngày 12/5/2023 của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn năm 2023;

• Căn cứ theo Nghị Quyết số 02/ĐHCĐ/NQ/23 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn thông qua theo theo thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 21/7/2023;

• Căn cứ Nghị Quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 0112-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 01/02/2023 

về việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022;

• Căn cứ Nghị Quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn số 2012-23/VHC.NQ-VHC23 ngày 

20/02/2023 về việc chốt danh sách cổ đông nhận thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ 

phiếu.

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 224.453.159 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
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 BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ VÀ BÁO CÁO 
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

7.4

Trong năm 2024 không phát sinh giao dịch liên quan đến cổ phiếu quỹ

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

BÁO CÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG NỘI BỘ TRONG NĂM 2024
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Tất cả các nhận định hoặc phát biểu trong quyển báo cáo này không phải là những dữ liệu ghi lại 

các sự kiện đã xảy ra, mà trong đó có bao hàm những “nhận định về tương lai”. Những nhận định 

này có thể có những từ ngữ như “dự đoán”, “tin tưởng”, “có thể”, “ước tính”, “dự kiến”, “dự phóng”, “kỳ 

vọng”, “dự định”, “kế hoạch”, “nhắm đến”, “sẽ” hoặc những từ ngữ tương tự. Tuy nhiên, đây không 

phải là những dấu hiệu duy nhất để xác định và nhận biết chúng. Toàn bộ các bài viết dự đoán 

về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch và triển vọng đều được xem là 

những nhận định về tương lai. Ngoài ra, chúng còn bao gồm cả những bài viết về chiến lược kinh 

doanh, triển vọng doanh thu và lợi nhuận (bao gồm, nhưng không giới hạn những dự phóng hoặc 

dự báo về tài chính hoặc hoạt động kinh doanh), dự án được lên kế hoạch và các vấn đề khác 

trong tài liệu này mà không phải là những dữ kiện đã xảy ra. Những nhận định về tương lai và dự 

báo được trình bày trong báo cáo cũng tùy thuộc vào những rủi ro xác định và không xác định, 

những bất trắc nhất định và các yếu tố khác vốn có thể khiến kết quả tài chính, hiệu quả kinh 

doanh hoặc thành tích thực tế hoàn toàn khác biệt so với những nhận định về tương lai hoặc dự 

báo đó.

Những nhận định về tương lai này dựa trên niềm tin và giả định được chúng tôi xây dựng từ những 

thông tin có sẵn. Triển vọng của Công ty chủ yếu dựa trên diễn giải của chúng tôi về các yếu tố 

kinh tế quan trọng có ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh 

và các doanh nghiệp của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi tin rằng các giả định nền tảng của những 

nhận định về tương lai là hợp lí trong thời điểm hiện tại, nhưng bất kỳ giả định nào cũng đều có 

thể sai lệch trong thực tế khiến cho những nhận định về tương lai dựa trên giả định đó trở nên 

thiếu chính xác. Kết quả thực tế có thể sai biệt đáng kể so với những thông tin trong nhận định về 

tương lai do nhiều yếu tố, đa phần nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Do đó, các nhà đầu 

tư cần lưu ý không phụ thuộc quá nhiều vào những nhận định về tương lai được trình bày trong 

báo cáo này. Chúng chỉ có hiệu lực vào ngày lập báo cáo hoặc ngày tương ứng được nêu trong 

báo cáo, và Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai đối với bất kỳ nhận định 

nào, cho dù có xuất hiện những thông tin mới hoặc những sự kiện tương lai.

Mặc dù chúng tôi tin rằng các giả định nền tảng của những nhận định về 

tương lai là hợp lí trong thời điểm hiện tại, nhưng bất kỳ giả định nào cũng 

đều có thể sai lệch trong thực tế khiến cho những nhận định về tương lai dựa 

trên giả định đó trở nên thiếu chính xác.

KHUYẾN CÁO
VỀ SỬ DỤNG BÁO CÁO




